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Chương	1
 

Lời	tác	giả
Nhieቹu	trận	vây	hãm	đã	kéo	đài	lâu	hơn	trận	vây	hãm	ngôi	làng	aቷy	ở	mieቹn	tây	baቿ c	Baቿ c	Kỳ,	ngôi
làng	có	cái	tên	ı́t	gợi	cảm	là	“quận	lị	hành	chı́nh	biên	giới”	-	tieቷng	Việt	Nam	là	Điện	Biên	Phủ.
Quân	Pháp	tái	chieቷm	thung	lũng	này	trong	khoảng	thời	gian	hai	trăm	linh	chı́n	ngày	và	cuộc
vây	hãm	chı́nh	thức	thı̀	kéo	dài	năm	mươi	sáu	ngày.	Quân	Đức	đã	caቹm	cự	bảy	mươi	sáu	ngày	ở
Stalingrad;	quân	Mỹ	caቹm	cự	sáu	mươi	sáu	ngày	ở	Bataan	và	hai	mươi	sáu	ngày	ở	Corregidor.
Quân	Anh	đã	choቷ ng	cự	hai	trăm	boቷ n	mươi	maቷ t	ngày	ở	Tobrouk.	Nhưng	kỷ	lục	trong	Đại	chieቷn
Theቷ 	giới	laቹ n	thứ	hai	có	lẽ	thuộc	veቹ 	quân	Đức	đã	giữ	vững	được	Lorient	trong	hai	trăm	bảy	mươi
ngày,	từ	ngày	giải	phóng	Bretagne	đeቷn	ngày	đeቷ 	quoቷ c	Đức	đaቹ u	hàng.	Ơቶ 	thời	đại	chúng	ta,	vô	soቷ
những	trận	vây	hãm	đã	đặt	đoቷ i	đaቹ u	nhau	những	lực	lương	quan	trọng:	330000	quân	Đức	bị	vây
ở	Stalingrad;	quân	Xô-vieቷ t	bao	vây	taቷ n	công	họ	thı̀	goቹm	tới	hơn	một	triệu	người.	Ơቶ 	Điện	Biên
Phủ,	lực	lượng	traቷ n	giữ	cứ	đieቻm	chưa	bao	giờ	vượt	quá	con	soቷ 	13000	người	còn	bên	taቷ n	công
thı̀	có	49500	chieቷn	binh	và	55000	dân	công	không	được	trang	bị	vũ	khı́.
Tuy	vậy	đó	 là	một	 trận	đánh	có	 tı́nh	chaቷ t	quyeቷ t	định	ngang	với	 trận	 la	Marne	đaቹ u	 tiên,	 trận
Stalingrad	và	trận	Midway.	Xung	đột	có	theቻ 	kéo	dài	-	có	khi	trong	nhieቹu	năm	-	nhưng	đáng	daቷ p
của	cuộc	xung	đột	đã	hoàn	toàn	thay	đoቻ i.	Một	trong	hai	bên	tham	chieቷn	đã	maቷ t	mọi	cơ	may	đạt
tới	mục	tiêu	chieቷn	tranh	của	mı̀nh.	Đó	là	chuyện	đã	xảy	đeቷn	với	quân	Pháp	sau	thaቷ t	bại	Điện
Biên	Phủ.	Trước	tı̀nh	hı̀nh	chieቷn	tranh	Đông	Dương	kéo	dài	trong	theቷ 	giaኁ ng	co	từ	19	tháng	Chạp
năm	1946,	người	Pháp	đã	thỏa	thuận	-	một	cách	quá	mieችn	cưỡng	đeቻ 	có	theቻ 	rút	ra	được	từ	cử
chı̉	aቷy	dù	chı̉	một	chút	lợi	theቷ 	chı́nh	trị	hoặc	tăm	lý	nào	đó	-	giành	cho	cheቷ 	độ	không	cộng	sản
của	cựu	Hoàng	đeቷ 	Bảo	Đại	vài	đặc	quyeቹn	nhưng	haቹ u	như	không	có	chút	chủ	quyeቹn	thực	teቷ 	nào.
Mặt	khác,	chieቷn	tranh	càng	mở	ra	những	loች 	hơng	lớn	trong	hàng	ngũ	đội	quân	nhà	ngheቹ ,	càng
làm	ngân	quỹ	nước	Pháp	maቿ c	nợ	(cuoቷ i	cùng	thı̀	chieቷn	tranh	đã	tiêu	toቷ n	của	nước	Pháp	khoảng
5000	tı̉	franc	cũ,	chưa	keቻ 	477	tı̉	tieቹn	viện	trợ	của	Mỹ	thực	teቷ 	đoቻ 	vào	Đông	Dương	trước	tháng
bảy	1954)	thı̀	càng	hieቻn	nhiên	là	nước	Pháp	không	còn	mục	tiêu	chieቷn	tranh	được	xác	định	một
cách	rõ	ràng	nữa.	Vị	toቻ ng	chı̉	huy	khoቷ n	khoቻ 	ở	Đông	Dương	vào	thời	kỳ	Điện	Biên	Phủ,	tướng
Navarre,	đã	tuyên	boቷ 	maቷy	năm	sau,	trong	cuoቷ n	Đông	Dương	haቷp	hoቷ i	của	mı̀nh,	raኁ ng	có	theቻ 	có
hai	mục	tiêu	chieቷn	tranh	nhưng	mâu	thuaችn	nhau.	Mục	tiêu	thứ	nhaቷ t	có	theቻ 	là	giải	phóng	các
Quoቷ c	gia	Liên	keቷ t	khỏi	sự	thoቷ ng	trị	của	Việt	minh	và	trao	độc	lập	cho	họ.	Như	vậy	thı̀	người	ta
chı̉	có	 theቻ 	chờ	đợi	nước	Pháp	doቷ c	 toàn	sức	ra	một	mı̀nh	tieቷn	hành	cuộc	chieቷn	 tranh	neቷu	ba
nước	Đông	Dương	chaቷp	nhận	những	“moቷ i	liên	hệ	đặc	biệt”	với	nước	Pháp,	những	moች i	liên	hệ
xứng	đáng	với	máu	và	tieቹn	của	đoቻ 	vào	cuộc	chieቷn	tranh,	và	neቷu	họ	đem	heቷ t	khả	năng	toቷ i	đa	của
mı̀nh	giúp	nước	Pháp	trong	cuộc	chieቷn	tranh	aቷy.	Mục	tiêu	thứ”	hai	có	theቻ 	là	tham	gia	một	cách
đơn	giản	vào	chı́nh	sách	của	Mỹ	ngăn	chặn	chủ	nghı̃a	cộng	sản	ở	Đông	Nam	á.	Theቷ 	thı̀	taቷ t	cả	các
quoቷ c	gia	liên	quan	đén	cuộc	chieቷn	tranh	aቷy	chı́	ı́t	cũng	có	nhiệm	vụ	tham	gia	vào	đó	ngang	baኁng
với	nước	Pháp.
Chı́nh	vı̀	Hoa	Kỳ	sau	đó	đã	chaቷp	nhận	quan	đieቻm	aቷy	mà	bộ	 trưởng	Dean	Rusk	và	bộ	 trưởng
quoቷ c	phòng	Mac	Namara	đã	đeቷn	Paris	vào	tháng	Chạp	năm	1965	đeቻ 	yêu	caቹ u	các	thành	viên
khác	của	khoቷ i	Baቿ c	Đại	Tây	Dương	ủng	hộ	Hoa	Kỳ	một	cách	trực	tieቷp	hơn	và	đaቹy	đủ	hơn	trong
cuộc	đaቷ u	tranh	mà	họ	tieቷn	hành	haቹ u	như	một	mı̀nh	-	neቷu	không	keቻ 	quân	đội	Nam	Việt	Nam	và
một	vài	đơn	vị	nhỏ	của	một	vài	nước	nhỏ	gưi	tới.	Keቷ t	quả	đạt	được	xem	ra	là	không	đáng	keቻ .
Khác	với	Hoa	Kỳ,	nước	Pháp	không	bao	giờ	có	đủ	những	phương	tı̉ện	đeቻ 	làm	một	mı̀nh	cái	việc
mı̀nh	phải	làm.	Và	nước	Pháp	bieቷ t	raኁ ng	dư	luận”ở	chı́nh	quoቷ c,	sự	mệt	mỏi	của	dân	chúng	tại	địa
bàn	mı̀nh	tieቷn	hành	chieቷn	tranh	-	một	yeቷu	toቷ 	ngày	nay	hay	bị	quên	-	đòi	hỏi	phải	tı̀m”	ra	được
một	giải	pháp	nhanh	chóng	cho	cuộc	xung	đột.	Hoặc	là,	neቷu	không	giành	được	chieቷn	thaቿ ng	thı̀
cũng	tạo	ra	được	một	 tı̀nh	theቷ 	cho	phép	quân	đội	quoቷ c	gia	các	nưoቹ c	 liên	keቷ t	Tiệt	Nam,	Cao
Miên,	Lào)	thanh	toán	được	với	chieቷn	tranh	du	kı́ch	một	khi	quân	đội	chı́nh	quy	Pháp	đã	tiêu
diệt	được	đội	quân	chủ	 lực	của	địch	sau	một	 loạt	những	trận	giao	chieቷn	 lớn.	 ”	Một	sự	khác
nhau	nữa	so	với	Hoa	Kỳ	là	nước	mà	Toቻ ng	thoቷ ng	có	quyeቹn	đưa	một	con	soቷ không	hạn	cheቷ 	binh



lı́nh	Mỹ	vào	những	cuộc	chieቷn	tranh	không	tuyên	boቷ 	ở	hải	ngoại:	ở	Pháp,	một	đieቹu	boቻ 	sung	vào
luật	tài	chı́nh	năm	1950	caቷm	chı́nh	phủ	đem	binh	lı́nh	thuộc	biên	cheቷ 	trong	nước	sử	dụng	ở
ngoài	lãnh	thoቻ 	chı́nh	quoቷ c	-	nước	Pháp	và	Algérie	-	và	những	vùng	chieቷm	đóng	tại	Đức	và	áo,	do
đó	đã	giới	hạn	khá	nhieቹu	quân	soቷ 	có	theቻ 	đưa	vào	chieቷn	trường	Đông	Dương.	Các	chı́nh	phủ	của
neቹn	Cộng	hoà	thứ	tư	bị	co	kéo	gı́ữa	những	cam	keቷ t	và	nhũng	ưu	tiên	không	theቻ 	dung	hợp	được
với	nhau	-	tham	gia	khoቷ i	quân	sự	Baቿ c	Đại	Tây	Dư”jng	tức	là	bảo	vệ	Châu	âu	choቷ ng	lại	chủ	nghı̃a
cộng	sản,	và	choቷ ng	lại	chı́nh	cái	chủ	nghı̃a	cộng	sản	aቷy	tại	một	vùng	Châu	AƵ 	xa	xôi	-	cho	nên	họ
phải	bủn	xı̉n	caቿ t	xén	trong	cả	hai	việc.	Bị	laቷy	maቷ t	phaቹn	lớn	những	sı̃	quan	và	hạ	sı̃	quan	thường
trực	của	nó,	các	đơn	vị	quân	đội	Pháp	đóng	ở	Châu	âu	chaቿ c	là	sẽ	chaኃng	phát	huy	tác	dụng	gı̀
đáng	keቻ 	 trong	trường	hợp	xảy	ra	chieቷn	 tranh,	còn	những	đơn	vị	 thường	trực	gửi	sang	Đông
Dương	thı̀	chı̉	là	những	đơn	vị	khung	caቹ n	được	boቻ 	sung	một	cách	vội	vàng	baኁ ng	binh	lı́nh	tuyeቻn
mộ	tại	choች .	Tháng	Năm	năm	1953,	khi	nhận	1	nhiệm	vụ	chı̉	huy,	tướng	Navarre	đã	yêu	caቹ u	gửi
1	tới	cho	ông	12	tieቻu	đoàn	bộ	binh,	một	đội	pháo	binh	1	có	theቻ 	thả	dù	được,	một	tieቻu	đoàn
công	binh,	cùng	1	với	750	quan	và	2550	hạ	sı̃	quan	đeቻ 	tăng	cường	1	bộ	khung	cho	một	soቷ 	đơn
vị.	Roቷ t	cuộc	ông	chı̉	nhận	1	được	8	tieቻu	đoàn,	330	sı̃	quan,	200	hạ	sı̃	quan	và	1	được	báo	trước
raኁ ng	những	quân	tieቷp	viện	đó	chı̉	đơn	thuaቹn	là	một	sự	“tạm	ứng	trước”,	nghı̃a	là	ho	được	trı́ch
ra	từ	keቷ 	hoạch	dự	kieቷn	cho	năm	1954.
Trong	khi	đó,	 đoቷ i	 phương	không	ngừng	được	 tăng	 cường,	 đặc	 biệt	 là	 baኁ ng	những	đại	 đoàn
chı́nh	quy	được	huaቷn	luyện	toቷ t	và	có	khả	nặng	choቷ ng	chọi	với	những	gı̀	toቷ t	đẹp	nhaቷ t	mà	nước
Pháp	có	theቻ 	đưa	ra	đeቻ 	đoቷ i	đaቹ u	với	họ.	Mười	hai	năm	sau,	quân	Baቿ c	Tiệt	Nam	cũng	chaኃng	heቹ 	do
dự	đọ	sức	với	những	đơn	vị	quân	đội	tinh	nhuệ	nhaቷ t	của	Hoa	Kỳ.	Chieቷn	tranh	Trieቹu	Tiên	đã	keቷ t
thúc	vào	cuoቷ i	tháng	Bảy	năm	1953	baኁng	một	thoả	hiệp,	Trung	Quoቷ c	baቿ t	đaቹ u	oቹ 	ạt	gửi	sang	baቿ c
Việt	Nam	huaቷn	luyện	viên	và	binh	khı́	kỹ	thuật	do	Nga	và	Mỹ	sản	xuaቷ t.	Việt	Minh	lúc	đó	có	bảy
đại	đoàn	cơ	động	và	một	đại	đoàn	pháo	binh	được	trang	bị	đaቹy	đủ.	Chaኃng	bao	lâu	nữa	họ	sẽ
còn	nhận	được	nhieቹu	hơn	từ	những	trại	huaቷn	luyện	Trung	Quoቷ c	ở	Ching	Sai	và	Nan	Ning.	Do	đó,
một	việc	khaቻn	caቷ p	cho	người	Pháp	là	phải	tiêu	diệt	được	bộ	phận	lớn	đội	quân	chủ	lực	địch.
Nhưng	muoቷ n	được	như	vậy	thı̀	phải	buộc	được	nó	giao	chieቷn	với	mı̀nh	trong	một	trận	đánh
dàn	trận	chı́nh	quy,	nghı̃a	là	bày	ra	một	mục	tiêu	đủ	haቷ p	daች n	đeቻ 	nó	muoቷ n	taቷ n	công,	và	đủ	mạnh
đeቻ 	choቷ ng	lại	được	nó.	Đó	là	một	canh	bạc	đaቹy	baቷ t	traቿ c	bởi	vı̀	cái	được	đem	ra	đặt	cược	không
phải	chı̉	là	soቷ 	phận	của	quân	đội	Phápại	Đông	Dương	và	vai	trò	của	nước	Pháp	ở	Đông	Nam	á,
màcòn	là	sự	duy	trı̀	được	nước	Việt	Nam,	và	trên	một	chừng	mực	nào	đó	cả	nước	Lào	và	Cao
Miên	trong	phe	những	nước	không	cộng	sản;	và	thậm	chı́	cứ	như	lời	những	người	lo	ngại	hiện
tượng	veቷ t	daቹ u	loang,	thı̀	đó	còn	là	việc	duy	trı̀	được	một	sự.	có	mặt	nào	đó	của	phương	Tây	trên
cái	lục	địa	mênh	mông	trải	ra	từ	Calcutta	đeቷn	Hong-kong,	qua	Singapore.
Cuoቷ n	sách	của	tôi	là	câu	chuyện	veቹ 	canh	bạc	đó	Năm	1962,	khi	ông	giám	đoቷ c	tủ	sách	“Những
trậnđánh	lớn	trong	lịch	sử”,	nhà	sử	học	noቻ i	tieቷng	và	nhà	văn	quân	đội	Mỹ	Hanson	W.	Baldwin,
đeቹ 	nghị	tôi	vieቷ t	quyeቻn	sách	này,	tôi	đã	baቿ t	tay	vào	ı́àm	không	phải	không	có	e	ngại.	Sau	khi	tieቷn
hành	khảo	cứu	veቹ 	những	khı́a	cạnh	còn	thieቷu	teቷ 	nhị	hơn	nhieቹu	của	chieቷn	tranh	Đông	Dương,	tôi
đã	nhận	thaቷy	raኁ ng	neቷu	không	được	tieቷp	cận	những	hoቹ 	sơ	lưu	trữ	quân	sự	thı̀	sẽ	cực	kỳ	khó	đeቻ
vieቷ t	ra	được	với	một	sự	chı́nh	xác	nào	đó	những	gı̀	đă	dieችn	ra	ở	Điện	Biên	Phủ.	Đpc	qua	những
tác	phaቻm	vieቷ t	veቹ 	trận	đánh,	với	taቷ t	cả	những	mâu	thuaችn	và	sai	sót	của	nó,	tôi	chı̉	càng	thêm	lo
ngại.	Trong	khi	yêu	caቹ u	các	nhà	chức	trách	Pháp	cho	phép	tôi	được	tham	khảo	những	tài	liệu
chı́nh	thoቷ ng,	tôi	không	quên	nói	với	họ	raኁ ng	chuyện	keቻ 	lại	chı́nh	xác	một	cách	khoa	học	những
gı̀	đã	dieችn	ra	ở	Điện	Biên	Phủ	sẽ	không	là	sự	ca	ngợi	các	nhà	lãnh	đạo	chı́nh	trị	và	quân	sự	Pháp
ở	Vieችn	Đông.	Nhưng	tôi	đã	nói	thêm	raኁ ng	đieቹu	đáng	lo	ngại	là	những	đieቹu	thêu	dệt	và	những
đieቹu	doቷ i	trá	trong	bao	năm	qua	thay	vı̀	sự	thật	sẽ	xuyên	tạc	lịch	sử	một	cách	không	cứu	vãn
được	và	ngăn	cản	những	ai	ngày	nay	còn	quan	tâm	đeቷn	Việt	Nam	hieቻu	được	những	sự	kiện	hiện
tại	veቹ 	một	soቷ 	mặt.	nào	đó	chúng	 là	sự	phát	 trieቻn	của	những	sự	kiện	xảy	ra	trong	mùa	xuân
1954.
Trong	khi	chờ	đợi	được	sự	cho	phép	đó,	tôi	baቿ t	tay	vào	công	việc	tieቷp	xúc	với	những	người	còn
soቷ ng	sót.	Người	Pháp	thı̀	còn	vô	khoቷ i.	V	họ	naቿm	taቷ t	cả	những	cương	vị	chı̉	huy	veቹ 	phı́a	ta	cho
nên	việc	thu	thập	được	những	lời	keቻ 	của	họ	có	một	taቹm	quan	trọng	hàng	đaቹ u.	Tuy	nhiên	tôi
nhận	thaቷy	raኁ ng	lời	keቻ 	của	họ	-	như	thường	xảy	ra	khi	những	người	soቷ ng	sót	keቻ 	lại	cuộc	phiêu



lưu	của	họ	vào	những	lúc	khác	nhau	và	cho	những	người	khác	nhau	-	bao	hàm	những	choች 	sai
sót	và	không	tránh	khỏi	những	định	kieቷn,	ở	một	soቷ 	người	là	do	muoቷ n	tranh	công.	Quân	nhảy	dù
cho	raኁ ng	họ	đã	phải	gánh	phaቹn	lớn	các	cuộc	chieቷn	đaቷ u.	Quân	lê	dương	thı̀	dứt	khoát	raኁ ng	họ	là
những	trụ	cột	của	cuộc	kháng	cự.	Các	sı̃	quan	trước	kia	thuộc	những	đơn	vị	bị	coi	là	chieቷn	đaቷ u
không	taቷ t	khaኃng	định	raኁ ng	những	lời	buộc	tội	đó	là	không	có	cơ	sở.	Thêm	nữa	không	một	câu
chuyện	keቻ 	lại	nào	veቹ 	Điện	Biên	Phủ	-	baቿ t	đaቹ u	từ	câu	chuyện	của	tôi	đây	-	có	theቻ 	thoát	khỏi	bị
ảnh	hưởng	bởi	cuộc	khaቻu	chieቷn	quyeቷ t	liệt	dieችn	ra	-	ngay	cả	trước	một	phiên	toà	ở	Paris	-	giữa
tướng	Navarre,	toቻ ng	chı̉	huy	ở	Đông	Dương,	và	trung	tướng	René	Cogny,	hạ	caቷ p	trực	tieቷp	của
ông	ta	ở	Baቿ c	Việt	Nam	haቹu	như	taቷ t	cả	những	người	còn	soቷ ng	sót	đeቹu	đứng	veቹ 	một	phe	trong
cuộc	tranh	chaቷp	aቷy,	cuộc	tranh	chaቷp	được	phản	ảnh	trên	một	chừng	mực	nào	đó	trong	các	hoቹ
sơ	lưu	trữ.
Chaኃng	bao	lâu	sau,	tôi	heቷ t	sức	ngạc	nhiên	nhận	thaቷy	raኁ ng	xem	ra	không	ai	quan	tâm	thu	lượm
lời	keቻ 	của	những	thành	phaቹn	không	phải	là	người	Pháp:	lı́nh	lê	dương,	lı́nh	Baቿ c	Phi	và	lı́nh	Việt
Nam,	những	người	hợp	thành	70%	của	đội	quân	traቷ n	giữ	Điện	Biên	Phủ.	Mặc	daቹ u	có	đôi	chút
khó	khăn,	tới	gặp	họ	tôi	cũng	được	đón	tieቷp	với	một	thái	độ	thân	tı̀nh	và	thông	cảm	đặc	biệt.
Chưa	đeቷn	một	năm	sau	khi	giành	giật	được	độc	lập	cho	nước	mı̀nh	từ	tay	người	Pháp,	chı́nh
phủ	nước	Cộng	hòa	Algérie	đã	cho	phép	tôi	được	tieቷp	xúc	với	những	cán	bộ	quân	đội	của	họ	đã
từng	chieቷn	đaቷ u	ở	Điện	Biên	Phủ	và	nhieቹu	người	sau	đó	đã	caቹm	vũ	khı́	choቷ ng	lại	nước	Pháp	ở
Algérie.	Năm	1962,	tại	Baቿ c	Việt	Nam,	tôi	không	gặp	một	khó	khăn	nào	đeቻ 	 tieቷp	xúc	được	với
những	con	người	kiêu	hãnh	keቻ 	lại	chieቷn	thaቿ ng	của	họ.	Deች 	dàng	nhận	ra	họ	ở	huy	hiệu	mà	chủ
tịch	Hoቹ 	Chı́	Minh	đã	gaቿ n	cho	họ:	cái	huy	hiệu	aቷy	họ	đeo	cả	khi	ăn	mặc	thường	dân.	Thành	thử	té
ra	người	lái	xe	cho	tôi	đã	từng	là	xạ	thủ	đại	liên	ở	Điện	Biên	Phủ.	Ơቶ 	Nam	Việt	Nam	và	ở	Pháp,
một	soቷ 	người	soቷ ng	sót	đã	đáp	ứng	những	lời	nhaቿn	tin	của	tôi	đăng	trên	các	báo.	Một	viên	chức
nhà	đoan	ở	sân	bay	Tahiti	đã	chieቷn	đaቷ u	ở	Điện	Biên	Phủ.	Một	người	được	gaቿ n	Baቿ c	đaቻ u	Bội	tinh
được	phát	hiện	ra	trong	toán	những	người	canh	gác	mộ	Napoléon	và	tên	một	người	khác	nữa
đã	được	tı̀m	ra	nhờ	một	bài	báo	của	New	York	Times	nói	veቹ 	du	lịch	ở	Sahara.
Năm	1963,	khi	nhận	được	giaቷy	của	bộ	trưởng	bộ	các	lực	lượng	vũ	trang,	ngài	Pierre	Messmer,
cho	phép	tôi	được	tieቷp	cận	các	hoቹ 	sơ	lưu	trữ,	tôi	bị	maቿ c	một	cơn	bệnh	thập	tử	nhaቷ t	sinh.	Năm
1964	-	1965,	nhờ	một	món	trợ	caቷ p	nghiên	cứu	của	đại	học	Howard,	tôi	daች u	sao	cũng	đã	hoàn
thành	được	công	việc	sưu	taቹm	tài	liệu.	Caቹ n	nói	ngay	raኁ ng	haቹ u	heቷ t	những	tài	liệu	có	ở	Điện	Biên
Phủ	-	nhật	ký	hành	quân,	văn	bản	những	bức	điện	trao	đoቻ i	giữa	các	đơn	vị,	v	v	-	đã	bị	thiêu	huỷ
trước	khi	tập	đoàn	cứ	đieቻm	thaቷ tthủ,	hoặc	đã	rơi	vào	tay	quân	cộng	sản.	Thêm	nữa,	duy	chı̉	có
quân	đội	nhân	dân	Việt	Nam	-	quân	đội	Baቿ c	Việt	mà	đeቷn	năm	1954	người	ta	còn	gọi	là	quân
Việt	Minh	-	là	có	tieቷn	hành	một	cách	quy	củ	việc	nghe	những	người	còn	soቷ ng	sót	báo	cáo	lại
ngay	sau	trận	đánh.	Nói	đúng	ra	thı̀	chı̉	có	tướng	Võ	Nguyên	Giáp	là	có	đủ	thaቻm	quyeቹn	đeቻ 	vieቷ t
cuoቷ n	sách	này.	Nhưng	do	bận	nhieቹu	công	việc,	cho	tới	nay	ông	chı̉	công	boቷ 	được	vài	bài	nghiên
cứu	veቹ 	đeቹ 	tài	này.
Những	hoቹ 	sơ	lưu	trữ	của	Pháp	hiện	đang	được	đem	ra	nghiên	cứu	-	biên	cheቻ 	của	ban	lịch	sử
quân	đội	goቹm	những.	người	raቷ t	có	năng	lực	nhưng	quân	soቷ 	raቷ t	hạn	cheቷ 	và	xét	veቹ 	chương	trı̀nh
làm	việc	thı̀	vai	trò	của	nó	là	raቷ t	có	hạn,	do	có	quy	định	raኁ ng	chı̉	sau	năm	mươi	năm	thı̀	các	tư
liệu	mới	được	công	boቷ 	in	extenso	(toàn	bộ).	Nhưng	những	tư	liệu	aቷy	raቷ t	đaቹy	đủ,	nhaቷ t	là	những
báo	cáo	veቹ 	những	coቷ 	gaቿ ng	đeቻ 	ứng	cứu	o	tập	đoàn	cứ.	đieቻm	và	việc	tieቷp	teቷ 	cho	nó	trong	thời	gian
trước	ngày	24	tháng	Ba	năm	1954,	là	ngày	tập	đoàn	cứ	đieቻm	bị	caቿ t	đứt	khỏi	theቷ 	giới	bên	ngoài.
Phaቹn	lớn	những	tư	liệu	”	sau	thời	đieቻm	đó	là	những	bản	sao	các	bức	điện	trao	đoቻ i	giữa	Hà	Nội
và	Điện	Biên	Phủ.	Một	soቷ 	tư	liệu	-	nghe	nói	là	không	nhieቹu	laቿm	-	hiện	còn	đang	trong	tay	ủy	ban
đieቹu	tra	veቹ 	thảm	họa.	Một	soቷ 	tư	liệu	không	theቻ 	nào	tı̀m	thaቷy	trong	các	tủ	hoቹ 	sơ	lưu	trữ	mặc	daቹ u
chúng	có	tı́nh	chaቷ t	là	giaቷy	tờ	chı́nh	thức.	Có	lẽ	chúng	đang	ở	trong	tay	những	dieችn	viên	chı́nh
của	bi	kịch,	bởi	vı̀	chúng	đã	được	công	boቷ 	trong	một	soቷ 	những	tác	phaቻm	Pháp	mà	tác	giả	đã
tham	gia	vào	cuộc	khaቻu	chieቷn	giữa	Navarre	và	Cogny.	Cuoቷ i	cùng	cơ	quan	hoቹ 	sơ	lưu	trữ	của	hải
quân	và	không	quân	đã	cung	caቷ p	cho	tôi	một	soቷ 	lượng	lớn	những	tài	liệu	raቷ t	quý	veቹ 	mặt	hàng
không	-	mặt	chủ	yeቷu	-	của	trận	đánh.
Vớı̀	khoቷ i	tư	liệu	đó	trong	tay,	các	cuộc	tieቷp	xú(	của	tôi	với	phaቹn	lớn	những	người	chı̉	huy	chieቷn
thuật,	trong	nhieቹu	trường	hợp	có	kèm	theo	trao	đoቻ i	thư	từ,	đã	tỏ	ra	là	heቷ t	sức	quý	báu.	Tieቷ c



thay,	chı̉	hieቷm	khi	tôi	mới	tập	hợp	họ	lại	được	trong	một	cuộc	trao	đoቻ i	tập	theቻ ,	vı̀	lý	do	đơn	giản
là	những	người	soቷ ng	sót	từ	Điện	Biên	Phủ	ngày	nay	ở	phân	tán	khaቿp	nơi.	Cái	hı̀nh	thức	họp	trao
đoቻ i	 chung	 aቷy,	mà	 nhà	 sử	 học	Mỹ	 noቻ i	 tieቷng,	 tướng	 S.L.A.	Marshall,	 thường	 hay	 thực	 hiện,	 là
đặc.biệt	có	ı́ch	khi	người	ta	muoቷ n	dựng	lại	những	gı̀	đã	dieችn	ra	trong	những	lúc	roቷ i	ren	khi	tı̀nh
hı̀nh	thay	đoቻ i	từng	lúc.	Những	lúc	roቷ i	ren	aቷy	thı̀	có	nhieቹu	ở	Điện	Biên	Phủ.	Trong	một	trường
hợp	đặc	biệt,	tôi	đã	ghi	chép	được	những	chi	tieቷ t	cụ	theቻ 	mà	nhieቹu	sı̃	quan	đã	cung	caቷ p	cho	tôi,
ı̀iên	quan	đeቷn	một	cứ	đieቻm	được	ghi	sai	tlên	các	bản	đoቹ 	được	quân	đội	Pháp	phác	họa	ra	sau
trận	đánh.
Như	theቷ 	không	có	nghı̃a	là	trong	cuoቷ n	sách	này	tôi	đã	có	theቻ 	giải	đáp	được	taቷ t	cả	những	câu	hỏi
mà	người	ta	vaች n	còn	đặt	ra	veቹ 	trận	đánh.	Quá	nhieቹu	người	đã	mang	theo	những	bı́	mật	của	họ
xuoቷ ng	moቹ 	và	có	quá	nhieቹu	những	câu	chuyện	huyeቹn	 thoại	được	đơm	đặt	ra	 thay	vı̀	 sự	 thật.
Những	ghi	chép	của	tôi	và	những	băng	ghi	âm	veቹ 	những	cuộc	tieቷp	xúc	đieቹu	này	có	caቹ n	nói	lên
không,	đã	không	được	một	ai	duyệt	và	chứng	nhận	cả.	Taቷ t	cả	những	lời	đoቷ i	thoại,	taቷ t	cả	những
tuyên	boቷ 	mà	bạn	đọc	đọc	thaቷy	sau	đây	là	sao	lại	những	lời	keቻ 	trực	tieቷp	chứ	không	phải	là	dựng
lại	các	sự	kiện	sau	khi	nó	xảy	ra.	Và	neቷu	cái	câu	công	thức	mọi	người	đeቹu	bieቷ t	“Tôi	xin	theቹ 	nói
lên	sự	thật,	toàn	bộ	sự	thật,	không	sợ	hãi	và	không	thù	haኁ n	”	có	một	ý	nghı̃a	thı̀	tôi	cho	raኁ ng
người	ta	có	theቻ 	nói	một	cách	hoàn	toàn	công	baኁ ng	raኁ ng	đó	chmh	là	cái	tôi	đang	làm	ở	đây.
Việc	nhaቿ c	đeቷn	taቷ t	cả	những	người	đã	có	đóng	góp	với	tôi	có	theቻ 	làm	cho	nhieቹu	người	lúng	túng
do	những	chức	vụ	họ	đang	đảm	nhiệm.	Ngoài	ra	đieቹu	đó	còn	có	nghı̃a	là	làm	họ	phải	chia	sẻ
trách	nhiệm	veቹ 	những	đieቹu	tôi	nêu	lên,	trong	khi	tôi	lại	muoቷ n	chı̉	một	mı̀nh	mı̀nh	hoàn	toàn
chịu	trách	nhiệm.
Tuy	nhiên	tôi	muoቷ n	ngỏ	lời	cảm	ơn	các	thủ	trưởng	và	nhân	viên	các	ban	sử	của	lục	quân,	hải
quân	và	không	quân	Pháp	đã	vui	lòng	chia	sẻ	với	một	kẻ	cha	vơ	chú	váo	những	nguoቹ n	tài	liệu
khiêm	toቷ n	của	họ	với	một	thái	độ	lịch	thiệp	không	theቻ 	chê	trách:	thieቷu	tá	Jean	Pouget,	tác	giả
cuoቷ n	sách	tuyệt	vời	Chúng	tôi	đã	ở	Điện	Biên	Phủ,	đã	đoቹ ng	ý	cho	tôi	sử	dụng	một	soቷ 	bản	ghi
chép	riêng	của	ông;	đại	tá	Jules	Roy,	tác	giả	cuoቷ n	Trận	Điện	Biên	Phủ	-	cuoቷ n	sách	đã	xem	xét
vaቷ n	đeቹ 	 theo	một	cách	mới	và	 raቷ t	 có	 ı́ch	cho	 tôi	 trong	việc	xác	định	cụ	 theቻ 	 các	sự	kiện;	 ông
Hanson	W.	Baldwin	đã	làm	công	việc	hiệu	đı́nh	một	cách	tı̉	mı̉	và	khéo	léo;	và	cảm	ơn	Dorothy
vı̀	đã	chăm	sóc	tôi,	đem	sức	khỏe	trở	lại	cho	tôi	và	đã	chịu	đựng	một	người	choቹ ng	suoቷ t	ba	năm
ròng	haቹ u	như	lúc	nào	đaቹ u	óc	cũng	đeቻ 	ở	một	vùng	thung	lũng	nhỏ	xanh	rờn	tại	mieቹn	Baቿ c	Việt
Nam.
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“Castor”	chaቿ c	haኃ n	là	cuộc	hành	binh	không	vận	đaቹ u	tiên	mà	chieቷ c	máy	bay	daችn	đaቹ u	mang	trong
khoang	của	nó	ba	vị	tướng	đi	cùng	với	những	chieቷn	binh	dù	mở	đường,	và	chaቿ c	haኃ n	nó	là	cuộc
hành	binh	cuoቷ i	cùng.	Các	tướng	aቷy	là	tướng	không	quân	boቷ n	sao	Pierre	Bodet,	phó	tướng	của
toቻ ng	 tư	 lệnh	Đông	Dương,	 trung	 tướng	không	quân	 Jean	Dechaux,	 tư	 lệnh	binh	đoàn	không
quân	chieቷn	thuật	baቿ c	(G.A.T.A.C.	-	Baቿ c),	và	thieቷu	tướng	Jean	Gilles,	tư	lệnh	quân	nhảy	dù	Đông
Dương.
Đó	là	một	máy	bay	vận	tải	hai	động	cơ	Ci7	do	Mỹ	sản	xuaቷ t	đã	caቷ t	cánh	từ	sân	bay	Bạch	Mai	vào
lúc	5	giờ	sáng	ngày	20	tháng	Mười	Một	năm	1953,	trong	khoang	chaቷ t	đaቹy	điện	đài	và	mang
theo	tám	giờ	nhiên	liệu.	Máy	bay	đó	có	một	nhiệm	vụ	kép.
Nó	phải	đánh	giá	đieቹu	kiện	thời	tieቷ t	trên	vùng	thung	lũng	có	thuận	lợi	hay	không	và	có	nên	hay
không	 thả	một	 toán	quân	dù	 thiện	 chieቷn	đi	 trước	đại	quân,	nhảy	xuoቷ ng	 chieቷm	những	drop
zones	(D.Z),	tức	là	những	bãi	nhảy	dù,	đeቻ 	đặt	những	thùng	pháo	sáng	làm	cọc	tiêu.
Neቷu	đieቹu	kiện	thời	tieቷ t	xaቷ u	thı̀	cuộc	hành	binh	sẽ	bị	huỷ	bỏ.	Quả	vậy,	không	theቻ 	nào	đeቻ 	các	máy
bay	vận	tải	naኁm	cheቷ t	dı́	ở	Hà	Nội	được:	người	ta	đang	quá	caቹ n	chúng	ở	các	nơi	khác.



Vào	lúc	6	giờ	30,	khi	máy	bay	bay	lượn	trên	thung	lũng,	taቹm	nhı̀n	xa	haቹ u	như	là	zero	do	có	mưa
phùn	cái	thứ	mây	mù	nó	là	đặc	đieቻm	khı́	hậu	của	vùng	Tây	Baቿ c	Việt	Nam	ngay	cả	trong	mùa
khô.	Lúc	này	quyeቷ t	định	cho	nhảy	hay	hoãn	nhảy	thụộc	veቹ 	trách	nhiệm	của	tướng	Dechaux.
Máy	bạy	bay	từ	từ	lượn	những	vòng	rộng	bên	trên	thung	lũng	phủ	kı́n	sương	mù.	Trong	khoang
lái	đaቹy	ngườ	một	sı̃	quan	hàng	không	vận	tải	và	một	nhân	viên	khı́	tượng	của	không	quân	cân
nhaቿ c	liệu	có	khả	năng	sương	mù	tan	kịp	cho	cuộc	nhảy	hay	không.	Đeቷn	7	giờ,	những	tia	naቿ ng
mặt	 trời	mọc	 baቿ t	 đaቹ u	 soi	 rọi	 những	 taቹ ng	mây	 trên,	 những	đám	mây	này	 tan	đi	 trông	 thaቷy.
Người	nhân	viên	khı́	tượng	ti	n	đeቷn	bên	tướng	Dechaux	đang	quan	sát	thung	lũng	qua	cửa	soቻ
máy	bay,	nói	với	ông	ta	vài	lời,	nhưng	lời	nói	của	anh	bị	át	đi	trong	tieቷng	động	cơ.
Dechaux	tieቷn	đeቷn	bên	báo	vụ	viên	chịu	trách	nhiệm	giữ	 liên	lạc	radio	trực	tieቷp	với	bộ	tham
mưu	 ở	Hà	Nội	và	 trao	cho	anh	 ta	một	bức	điện.	Bức	điện	này	 tới	 tướng	Cogny	 tư	 lệnh	Lực
lượng	trên	bộ	Baቿ c	Việt	Nam	(F.T.N.V)	vào	lúc	7	giờ	20	và	lập	tức	được	ông	ta	chuyeቻn	cho	người
chı̉	huy	không	quân	vận	tải	Đông	Dương	đang	ngoቹ i	trong	máy	bay	đợi	ở	sân	bay	Bạch	Mai.	Cuộc
hành	binh	“Castor”	đã	baቿ t	đaቹ u	Cho	tới	lúc	aቷy,	cái	tháng	Mười	Một	năm	1953	này	đã	thật	sự	là
một	địa	ngục	đoቷ i	với	các	phi	hành	đoàn	của	không	quân	vận	tải.	Ba	phi	đoàn	vận	tải	mà	bı̀nh
thường	 mieቹn	 Baቿ c	 Việt	 Nam	 vaችn	 có,	 đoàn	 1/64	 “Béarn”,	 đoàn	 2/64	 “Anjoư”	 và	 đoàn	 2/63
“Sénégal”,	liên	tục	được	huy	động	vào	những	hoạt	động	yeቻm	hộ	chieቷn	đaቷ u	choቷ ng	đại	đoàn	Việt
Minh	320	tại	vùng	tây	nam	châu	thoቻ 	sông	Hoቹ ng.	Thực	teቷ 	là	họ	cũng	mới	chı̉	trở	veቹ 	căn	cứ	vào
chieቹu	 19	 tháng	Mười	Một	 và	 các	 thợ	máy	 đã	 thức	 haቹ u	 như	 suoቷ t	 đêm	 sửa	 chữa	 bảo	 dưỡng
những	chieቷ c	máy	bay	mệt	mỏi	đeቻ 	sáng	hôm	sau	chúng	có	theቻ 	làm	nhiệm	vụ.
Tuy	nhiên	đó	không	phải	là	noች i	lo	duy	nhaቷ t	của	viên	tư	lệnh	không	quân	hiện	tại,	đại	tá	Jean-
Louis	Nicot.	Được	thông	báo	ngày	10	tháng	Mười	Một	baኁ ng	công	văn	tuyệt	mật	là	cuộc	hành
binh	“Castor”	được	aቷ n	định	vào	ngày	20	tháng	Mười	Một,	ông	ta	đã	làm	heቷ t	sức	mı̀nh	đeቻ 	huy
động	được	toቷ i	đa	những	máy	bay	và	phi	hành	đoàn	ông	có.
Một	trong	những	khó	khăn	của	ông	ta	là	tại	Đông	Dương	soቷ 	phi	hành	đoàn	có	ı́t	hơn	soቷ 	máy
bay.	Cho	nên	vào	giữa	tháng	Mười	Mt,	ông	ta	chı̉	có	năm	mươi	hai	phi	hành	đoàn	quân	sự	cho
máy	bay	C47	và	mười	phi	hành	đoàn	cho	C	1	19	;	vậy	mà	7	1	Dakota	C47	đã	được	trao	cho	ông
ta	đeቻ 	làm	nhiệm	vụ	Baኁng	cách	rút	đeቷn	mức	toቷ i	thieቻu	soቷ 	người	trong	moች i	phi	hành	đoàn	và	baኁ ng
cách	huy	động	taቷ t	cả	những	sı̃	quan	không	quân	của	bộ	tham	mưu,	keቻ 	cả	chı́nh	ông	ta,	Nicot	đã
toቻ 	chức	được	67	phi	hành	đoàn	cho	67	chieቷ c	Dakota	ở	trong	tı̀nh	trạng	có	theቻ 	làm	nhiệm	vụ
ngày	20	tháng	Mười	Một.
Vào	lúc	5	giờ	sáng,	trong	buoቻ i	bı̀nh	minh	ảm	đạm	của	mùa	khô,	các	phi	hành	đoàn	được	tập
trung	lại	ong	doanh	trại	của	họ	và	đeቷn	5	giờ	50	baቿ t	đaቹ u	nhaቹn	lệnh.	Chı́nh	Nicot	đứng	ra	giải
thı́ch	cho	họ	những	gı̀	họ	phải	làm:
Sau	khi	thông	báo	cho	họ	bieቷ t	đây	là	một	cuộc	nhảy	dù	xuoቷ ng	Điện	Biên	Phủ,	ông	đã	nêu	chi
tieቷ t	công	việc	phải	làm	như	theቷ 	nào.	Máy	bay	sẽ	được	phân	chia	thành	hai	phi	đoàn,	moች i	phi
đoàn	goቹm	boቷ n	phi	đội.	Phi	đoàn	thứ	nhaቷ t	-	33	chieቷ c	Dakota	-	sẽ	được	đặt	dưới	sự	chı̉	huy	của
thieቷu	tá	Fourcaut,	mật	danh	“Thủ	trưởng	Vàng	”	và	sẽ	caቷ t	cánh	từ	sân	bay	Bạch	Mai.	Phi	đoàn
thứ	hai	-	32	Dakota	-	sẽ	được	đặt	dưới	quyeቹn	chı̉	huy	của	thieቷu	tá	Martinet,	mật	danh	“Thủ
trưởng	Đỏ”,	và	sẽ	caቷ t	cánh	từ	sân	bay	Gia	Lâm.	Đại	tá	Nicot	sẽ	trực	tieቷp	naቿm	phi	đoàn	thứ	nhaቷ t.
Mật	danh	của	ông	ta	là	“Texas”.
Hai	phi	đoàn	caቷ t	cánh	cách	nhau	ba	phút,	các	phi	đội	cách	nhau	một	phút	và	các	toቷ p	goቹm	ba
máy	bay	một	sẽ	caቷ t	cánh	cách	nhau	mười	giây.	Moች i	máy	bay	mang	theo	2100	lı́t	nhiên	hệu.
Trong	ngày	hôm	aቷy,	phi	đoàn	thứ	hai	sẽ	thực	hiện	một	cuộc	thả	dù	laቹ n	thứ	hai:	24	máy	bay	sẽ
thả	trang	thieቷ t	bị,	8	thả	quân.	Xeቷ 	chieቹu	sẽ	có	một	cuộc	thả	quân	nữa.	Việc	thả	trang	thieቷ t	bị	sẽ
không	được	kéo	dài	quá	20	phút.
Sau	đó	là	những	mệnh	lệnh	cuoቷ i	cùng	veቹ 	hành	quân:	góc	tieቷp	cận	bãi	nhảy	dù:	170	độ;	độ	cao:
950	mét.	Thả	xong	trang	thieቷ t	bị	hoặc	người,	các	máy	bay	sẽ	phải	lượn	vòng	180	độ	bay	đi	khỏi
khu	vực	thả	dù	với	toቷ c	độ	150	mét/phút.	Cuộc	bay	dự	kieቷn	sẽ	kéo	dài	76	phút	10	giây.
Tieቷp	theo	đó	là	những	quy	định	kỹ	thuật:	toቷ c	độ	caቷ t	cánh,	toቷ c	độ	đường	trường,	toቷ c	độ	thả	dù,



taቹ n	soቷ 	radio,	những	bãi	hạ	cánh	caቷ p	cứu	(trong	vòng	160	kilômét	không	có	bãi	nào	cả)	và	cuoቷ i
cùng	là	những	quy	định	veቹ 	hợp	đoቹ ng	tác	chieቷn	với	các	máy	bay	tiêm	kı́ch	-	ném	bom	và	máy
bay	ném	bom	cũng	trong	thời	gian	đó	hoạt	động	quanh	Điện	Biên	Phủ.
Vào	lúc	7	giờ	sáng,	việc	truyeቹn	đạt	mệnh	lệnh	keቷ t	thúc	và	đeቷn	7	giờ	15,	các	phi	hành	đoàn	lên
máy	bay,	các	khoang	máy	bay	đã	đaቹy	quân	dù	và	trang	thieቷ t	bị.	Trong	khi	chờ	đợi	 lệnh	xuaቷ t
phát,	haቹ u	như	mọi	người	trong	các	phi	hành	đoàn	đeቹu	chăm	chú	quan	sát	mây.	Veቹ 	nguyên	taቿ c
thı̀	động	cơ	phải	được	khởi	động	vào	lúc	7	giờ	20	nhưng	mãi	gaቹ n	đeቷn	8	giờ	thı̀	lệnh	xuaቷ t	phát
mới	tới	ban	tham	mưu	hàng	không	vận	tải	ở	Bạch	Mai.	Các	máy	radio	lập	tức	baቿ t	đaቹ u	tı́	tách,	70
động	cơ	gaቹm	rú	trong	khi	những	quả	pháo	hiệu	đỏ	từ	những	trạm	kieቻm	soát	trên	hai	sân	bay
Bạch	Mai	và	Gia	Lâm	bay	vọt	lên	trời.	Những	chieቷ c	máy	bay	nặng	neቹ 	tieቷp	theo	nhau	lăn	bánh
trên	đường	băng	và	caቷ t	cánh.
Đoàn	chim	saቿ t	chậm	chạp	lượn	vòng	trên	baቹ u	trời	sân	bay	chờ	cho	chieቷ c	máy	bay	cuoቷ i	cùng
xeቷp	vào	đội	hı̀nh,	và	đeቷn	8	giờ	1	5	th.ı̀	taቷ t	cả	nghiêng	cánh,	daቹ n	daቹ n	bieቷn	maቷ t	hút	veቹ 	phı́a	tây,
hướng	tới	những	dãy	núi	hieቻm	trở	long	lanh	dưới	lớp	áo	xanh.
Cũng	như	giờ	đáy,	cái	làm	những	người	chı̉	huy	quân	sự	bận	tâm	nhaቷ t,	đó	là	việc	không	theቻ 	nào
giữ	 được	 tuyệt	 đoቷ i	 bı́	mật.	 Chı́nh	 vı̀	 lý	 do	đó	mà	Cogny	 chı̉	 thông	báo	nhiệm	vụ	 cho	 tướng
Dechaux	vào	ngày	12	tháng	Mười	Một,	ngha	ı̀à	chưa	đeቷn	bảy	ngày	trước	khi	baቿ t	đaቹ u	cuộc	hành
binh	không	vận	mà	 ông	ta	phải	chı̉	huy.	Lệnh	raቷ t	vaቿ n	 taቿ t	và	chı̉	nói	đeቷn	chuyện	chieቷm	đóng
thung	lũng	Điện	Biên	Phủ.	Lệnh	dự	kieቷn:	dựng	lên	ở	Điện	Biên	Phủ	“một	toቻ 	chức	phòng	ngự	có
nhiệm	vụ	bảo	vệ	 sân	bay,	 loại	 trừ	mọi	 toቻ 	 chức	muoቷ n	boቷ 	 trı́	một	vành	đai	 các	 trung	 tâm	đeቹ
kháng	xung	quanh	sân	bay”	và	khả	năng	có	theቻ 	sử	dụng	năm	tieቻu	đoàn	chieቷm	đóng,	trong	đó
hai	 tieቻu	đoàn	hoạt	động	 ở	 vùng	 lân	 cận.	Cũng	mệnh	 lệnh	aቷy	đã	được	 truyeቹn	đạt	 cho	 tướng
Gilles.
Gilles	đã	được	cho	bieቷ t	 là	có	quân	địch	hoạt	động	trong	vùng	thung	 lũng	cho	nên	một	cuộc
nhảy	dù	xuoቷ ng	Điện	Biên	Phủ	có	theቻ 	vaቷ p	phải	sự	choቷ ng	cự	nào	đó,	chı́	ı́t	cũng	ı̀à	lúc	ban	đaቹ u.	Vı̀
vậy	đoቷ i	với	ông	ta	lý	tưởng	nhaቷ t	là	thả	xuơng	thung	lũng	bơn	tieቻu	đoàn	cùng	một	laቹ n	đeቻ 	có	đủ
lực	lượng	bao	vây	quân	địch	và	neቷu	có	theቻ 	thı̀	baቿ t	soቷ ng	viên	trung	đoàn	trưởng	của	họ.	Tieቷ c
thay,	soቷ 	lượng	hạn	cheቷ 	veቹ 	máy	bay	và	phi	hành	đoàn	buộc	phải	thực	hiện	cuộc	hành	binh	làm
hai	đợt:	”sau	khi	thả	dù	xong	đợt	thứ	nhaቷ t,	các	máy	bay	lại	quay	trở	 lại	Hà	Nội	nhận	những
quân	và	trang	thieቷ t	bị	thả	đợt	thứ	hai.	Do	đó	Giı̀les	quyeቷ t	định	trong	đợt	thứ	nhaቷ t	thả	hai	tieቻu
đoàn	thiện	chieቷn	nhaቷ t	mà	ông	ta	có	ở	Đông	Dương:	tieቻu	đoàn	dù	thuộc	địa	soቷ 	6	(6	B.P.C.)	của
tieቻu	đoàn	trưởng	Marcel	Bigeard	và	tieቻu	đoàn	hai	thuộc	trung	đoàn	dù	tiêm	kı́ch	soቷ 	một	(211
R.C.P.)	 của	 tieቻu	đoàn	 trưởng	 Jean	Bréchigllac.	Tieቻu	đoàn	2/1	R.C.P.	 thuộc	 trung	đoàn	dù	 thứ
nhaቷ t	được	thành	lập	ở	Baቿ c	Phi	sau	cuộc	đoቻ 	bộ	của	quân	đoቹ ng	minh	năm	1942.	Sau	khi	chieቷn
đaቷ u	ở	Pháp,	nó	được	đieቹu	sang	Đông	Dương	tham	gia	các	cuộc	hành	quân	tại	“Đường	-	phoቷ 	-
Không	-	Vui”.	Tieቻu	đoàn	6	B.P.C.	là	một	tieቻu	đoàn	biệt	kı́ch	đã	từng	tham	gia	taቷ t	cả	những	trận
đánh	lớn	dieችn	ra	từ	năm	1951.	Đặc	biệt	Bigeard	đã	chı̉	huy	nó	trong	trận	đánh	đaችm	máu	ở	Tú
Lệ,	ở	đó	nó	được	giao	nhiệm	vụ	làm	cái	moቹ i	đeቻ 	thu	hút	địch,	đỡ	đòn	cho	các	đơn	vị	khác	đóng
trên	vùng	đoቹ i	xứ	Thái.	Cùng	với	tieቻu	đoàn	dù	thuộc	địa	soቷ 	1	(1	B.P.C.)	được	thả	dù	vào	lúc	14
giờ	ngày	20	tháng	Mười	Một,	hai	tieቻu	đoàn	trên	hợp	thành	binh	đoàn	không	vận	soቷ 	1	(G.A.P.	l)
dưới	sự	chı̉	huy	của	trung	tá	Fourcade:	Tieቻu	đoàn	1	B.P.C.	mà	tieቻu	đoàn	trưởng	là	Jean	Souquet
cũng	là	một	tieቻu	đoàn	tinh	nhuệ.	Nó	đã	đeቷn	Đông	Dương	laቹ n	thứ	nhaቷ t	vào	tháng	Giêng	năm
1947	và	sau	một	thời	gian	ở	Châu	âu,	nó	lại	trở	lại	Đông	Dương	vào	tháng	Sáu	năm	1953.	Từ
ngày	đó,	nó	đã	tham	gia	những	trận	đánh	trên	Cánh	đoቹ ng	Chum	ở	nước	Lào,	và	vừa	mới	đây	là
cuộc	hành	binh	“Mouette”	từ	đó	nó	mới	trở	veቹ 	ngày	hôm	trước.	Hai	tieቻu	đoàn	của	đợt	thả	dù
thứ	nhaቷ t	tieቻu	đoàn	6	B.P.C.	và	tieቻu	đoàn	2/1	R.C.P.	có	quân	soቷ 	là	651	và	569	người.	Ngoài	ra	còn
có	đại	đội	công	binh	dù	soቷ 	17	và	hai	cụm	pháo	dã	chieቷn	của	trung	đoàn	khinh	pháo	dù	soቷ 	35
(R.A.L.P.)	 sẽ	 phải	nhảy	 cùng	với	 tieቻu	đoàn	 của	Bigeard,	 còn	 cơ	quan	 chı̉	 huy	 của	binh	đoàn
không	vận	soቷ 	1	(G.A.P.	1)	sẽ	phải	nhảy	cùng	với	tieቻu	đoàn	Bréchignac.
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Tướng	Bodet	muoቷ n	trực	tieቷp	trı̀nh	bày	cho	Bigeard	và	Bréchignac	taቹm	quan	trọng	của	nhiệm
vụ	của	họ	và	đã	triệu	tập	họ	vào	ngày	hôm	trước	cuộc	hành	binh.	Bodet	phát	bieቻu	khá	 lạnh
lùng:
Bigeard	raቷ t	nhớ	những	lời	cuoቷ i	cùng	của	ông	ta:
Trước	heቷ t,	chaቿ c	là	sẽ	oቻ n.	Nhưng	neቷu	xuoቷ ng	tới	đaቷ t	tı̀nh	hı̀nh	gay	quá	thı̀	đừng	do	dự.	Hãy	cứu
laቷy	đoቹ 	leቹ 	và	rút	lui	veቹ 	phı́a	Lào.	Tự	các	ông	quyeቷ t	định.	Chúng	tôi	sẽ	yeቻm	hộ	cho	các	ông.
Cuoቷ i	cùng,	neቷu	ngày	mai	thời	tı̉eቷ t	không	toቷ t,	sẽ	không	bao	giờ	dieችn	ra	Điện	Biên	Phủ.	Vài	năm
sau,	nhớ	lại	những	lời	của	Bodet	nói,	Bigeard	bı̀nh	luận:	“Chao	ôi!	Sao	cái	sáng	hôm	aቷy	trời	lại
không	mưa	nhı̉!”.
Nhưng	những	chı̉	 thị	quan	trọng	nhaቷ t	mà	Bigeard	nhận	được	ngày	hôm	đó	lại	 là	từ	một	caቷ p
thaቷp	hơn	raቷ t	nhieቹu,	từ	Phòng	Nhı̀.	Nó	liên	quan	đeቷn	bãi	nhảy	dù	(D.Z)	của	tieቻu	đoàn	ông	ta.	Cơ
quan	quân	báo	có	3000	hoቹ 	sơ	veቹ 	các	D.Z.,	moች i	hoቹ 	sơ	mang	một	con	soቷ 	và	một	mật	danh.	Cuoቷ i
cùng	người	ta	đã	chọn	ba	D.Z.	tại	thung	lũng	Điện	Biên	Phủ,	hai	đeቻ 	thả	quân	và	một	đeቻ 	thả	trang
thieቷ t	bị.
Moች i	một	hoቹ 	sơ	D.Z.	có	nhieቹu	taቷm	ảnh	chụp	từ	trên	không	của	bãi	thả	dù	cũng	như	taቷ t	cả	những
thông	tin	người	ta	có	theቻ 	có	được	veቹ 	địa	hı̀nh	và	khı́	hậu	tại	choች .	D.Z.	của	Bigeard	mang	soቷ 	759
và	mật	danh	“Natacha”.	D.Z.	của	Bréchignac	được	đặt	tên	là	“Simone”,	còn	của	trang	thı̉eቷ t	bị	là
“Octavie”.
“Natacha”	trong	những	tháng	sau	này	sẽ	trở	thành	cái	D.Z.	chı́nh	của	Điện	Biên	Phủ	cho	nên
cũng	caቹ n	được	miêu	tả	cụ	theቻ .	Ơቶ 	cách	Điện	Biên	Phủ,	ngôi	làng	quan	trọng	nhaቷ t,	200	mét	veቹ
phı́a	đông	baቿ c,	nó	có	chieቹu	dài	là	1300	mét	và	chieቹu	rộng	là	450	mét.	Nó	được	đặt	theo	trục	gaቹ n
như	baቿ c	nam.	Nó	goቹm	những	mảnh	ruộng	gaቹ n	như	khô,	trừ	ở	phı́a	cuoቷ i	thı̀	phủ	kı́n	bụi	rậm;
một	con	suoቷ i	chảy	ngang	qua	nó.	Sân	bay	Điện	Biên	Phủ	-	thực	ra	chı̉	là	một	đường	băng	baኁng
đaቷ t	nện	-	ở	cách	D.Z.	aቷy	300	mét	veቹ 	phı́a	đông.	Trên	một	taቷm	bản	đoቹ 	chụp	từ	trên	không	của
một	máy	bay	trinh	sát	thuộc	phi	đoàn	trinh	sát	hải	ngoại	soቷ 	80	(E.R.O.M.),	người	ta	trông	thaቷy
một	ngôi	làng	gaቹ n	như	nên	thơ	mà	haቹ u	như	taቷ t	cả	các	ngôi	nhà	(có	112	cả	thảy)	đeቹu	được	dựng
ı́ên	ở	giữa	những	không	gian	rộng	xanh	um	hoặc	bên	leቹ 	hai	con	đường	xuyên	qua	làng.	Trên
ảnh	người	 ta	nhận	 thaቷy	một	con	sông	nhỏ,	sông	Nậm	Roቷm,	chảy	ngoaኁn	ngoèo	và	sẽ	đoቻ 	vào
sông	Mékong.
Có	một	kieቻu	xóm	buôn	bán	nhỏ	hı̀nh	thành	trên	bờ	tả	ngạn	sông	Nậm	Roቷm.	Không	thaቷy	ruộng
lúa	ở	đâu	cả	mặt	đaቷ t	được	che	phủ	một	màu	xanh	đậm	và	các	con	đường	trong	làng	có	troቹ ng
cây.	Trên	những	bức	ảnh	đó	người	ta	cũng	thaቷy	những	ngọn	núi	bao	quanh	thung	lũng.	Nom
chúng	thật	là	thê	thảm	dưới	lớp	cây	xanh	rậm	rạp	bao	phủ.
Người	ta	cũng	nhận	thaቷy	raኁ ng	Điện	Biên	Phủ	là	nơi	mưa	nhieቹu.	Theo	cơ	quan	khı́	tượng	thuỷ
văn	Pháp,	 thung	 lũng	này	nhận	được	 lượng	nước	 gaቷ p	 rưỡi	 các	 thung	 lũng	khác	 ở	 baቿ c	Đông
Dương.	Từ	tháng	Ba	đeቷn	tháng	tám,	lượng	mưa	trung	bı̀nh	ở	đó	là	1	50	mét	và	trong	phaቹn	lớn
mùa	aቷy,	thung	lũng	phủ	đaቹy	mây.	Taቷ t	cả	những	thông	tin	đó	được	ghi	trong	hoቹ 	sơ	759.	Trước
maቿ t	mưa	không	phải	là	khó	khăn	cho	Bigeard	-	hiện	đang	là	mùa	khô	-	nhưng	sáu	tháng	sau	nó
sẽ	có	vai	trò	của	nó	trong	chảo	lửa	tập	đoàn	cứ	đieቻm.	”	Cách	Điện	Biên	Phủ	400	mét	veቹ 	hướng
đông	nam,	phı́a	tả	ngạn	sông	Nậm	Roቷm,	D.Z.	“Simone”	trải	dài	ra	một	phaቹn	trên	ruộng	lúa	và
một	phaቹn	trên	những	ngọn	đoቹ i	mà	sau	này	được	boቷ 	trı́	một	soቷ 	những	trung	tâm	đeቹ 	kháng	của
tập	đoàn	cứ	đieቻm.
Còn	D.Z.	“Octavie”	thı̀	ở	phı́a	tây	nam	ngôi	làng	bên	hũu	ngạn	con	sông,	tách	riêng	ra	xa	các	D.Z.
thả	người	đeቻ 	 tránh	chuyện	những	cuộn	dây	thép	gai	nặng	50	kilô	hoặc	những	bao	gạo	nặng
một	tạ	rơi	tự	do	từ	trên	trời	có	theቻ 	rơi	xuoቷ ng	đaቹ u	binh	lı́nh	nhảy	đù	-	thực	teቷ 	thı̀	chuyện	đó	đã
suýt	xảy	ra.
Veቹ 	những	gı̀	liên	quan	đeቷn	mı̀nh,	không	người	chı̉	huy	dù	nào	e	ngại	không	hoàn	thành	nhiệm
vụ.	Ngoài	mục	tiêu	chı́nh	là	chieቷm	được	sân	bay	càng	nhanh	càng	toቷ t,	họ	còn	hy	vọng	có	theቻ
đánh	chieቷm	được	chı̉	huy	sở	của	trung	đoàn	độc	lập	148,	một	đơn	vị	tinh	nhuệ	của	quân	đội
nhân	dân	Việt	Nam	goቹm	những	người	mieቹn	núi	bản	xứ	được	huaቷn	luyện	raቷ t	toቷ t	và	chuyên	tác



chieቷn	trên	địa	bàn	rừng	núi.
Vào	lúc	18	giờ	ngày	19	tháng	Mười	Một	năm	1953,	các	viên	chı̉	huy	các	tieቻu	đoàn	tập	hợp	sı̃
quan	của	mı̀nh	lại	đeቻ 	trao	nhiệm	vụ,	và	các	đơn	vị	dù	được	đặt	trong	tı̀nh	trạng	báo	động.	Tuy
nhiên	người	ta	cũng	giữ	bı́	mật	tới	mức	chưa	phoቻ 	bieቷn	cho	các	sı̃	quan	sơ	caቷ p	mục	tiêu	đı́ch	xác
của	nhiệm	vụ	ngày	hôm	sau.	Nhưng	người	ta	yêu	caቹ u	họ	mang	theo	trang	phục	cho	một	trận
đánh	dưới	thời	tieቷ t	lạnh.
Nhieቹu	nước	mà	người	ta	gọi	là	nhiệt	đới	có	những	vùng	núi	non	rộng	lớn,	ở	đó	thời	tieቷ t	cực
lạnh,	ngay	cả	khi	núi	được	rừng	xanh	bao	phủ.	Trên	những	cao	nguyên	của	Việt	Nam	và	Lào,
hiện	 tượng	rừng	xanh	um	tùm	khi	nhiệt	độ	mùa	đông	hạ	xuoቷ ng	dưới	0	độ	 là	 chuyện	chaኃng
hieቷm.	Binh	lı́nh	các	tı̉eቻ u	đoàn	6	B.P.C.	và	2/1	R.C.P	chaኃng	phải	là	trẻ	thơ	non	dại	gı̀,	họ	thừa	hieቻu
tác	chieቷn	trên	vùng	baቿ c	Baቿ c	Kỳ	có	nghı̃a	là	như	theቷ 	nào.	Chı́	ı́t	thı̀	cũng	có	một	sı̃	quan	đã	tỏ	ra
caቻ n	 taቿ c	vô	 áy	náy,	 trung	uý	Allaire,	đã	đeቻ 	nguyên	pyı̀ama	dưới	 lớp	 trang	phục	dù	 raኁ n	 ri	 của
mı̀nh.	ông	ta	cứ	mặc	như	theቷ 	mà	chieቷn	đaቷ u	trong	ba	ngày.
4	giờ	sáng	ngày	hôm	sau,	tieቻu	đoàn	6	B.P.C.	rời	doanh	trại	đi	tới	sân	bay	Bạch	Mai.	Vào	lúc	6	giờ,
các	sı̃	quan	nhận	lệnh	tại	sân	bay.	Mệnh	lệnh	của	Bigeard	giản	dị	và	rõ	ràng:	tieቻu	đoàn,	được
tăng	cường	đại	đội	công	binh	không	vận	soቷ 	1	7	và	hai	cụm	pháo	dã	chieቷn	của	trung	đoàn	khinh
pháo	dù	soቷ 	35	(35	R.A.L.P.),	sẽ	nhảy	xuoቷ ng	D.Z.	Natacha	”thành	một	đợt	vào	lúc	10	giờ	30.	Đại
đội	1	sẽ	thieቷ t	lập	một	đaቹ u	caቹ u	phı́a	tây	của	D.Z.,	đoቷ i	diện	với	khu	baቿ c	Điện	Biên	Phủ;	đại	đội	2	sẽ
kieቻm	soát	chı́nh	khu	vực	D.Z.	cũng	như	ngôi	làng	Mường	Thanh;	đại	đội	3	yeቻm	trợ	cho-đại	đội	1
và	kieቻm	soát	vành	ngoài	phı́a	đông	baቿ c	ngôi	 làng,	còn	đại	đội	4	thı̀	sẽ	kieቻm	soát	vành	ngoài
phı́a	baቿ c	của	D.Z..	Chı̉	huy	sở	tieቻu	đoàn	và	chı̉	huy	sở	đại	đội	chı̉	huy	sẽ	được	đặt	cùng	với	súng
coቷ i	tại	mỏm	cức	nam	của	D.Z..	Nhiệm	vụ	của	tieቻu	đoàn	2/1	R.C.P.	”	ı́t	khó	khăn	hơn.	Nó	đơn	giản
chı̉	là	tieቷn	veቹ 	phı́a	đông	baቿ c	theo	hướng	Điện	Biên	Phủ	đeቻ 	chặn	không	cho	quân	địch	nào	có	theቻ
taቻ u	thoát	veቹ 	phı́a	nam.	Ngoài	ra,	tieቻu	đoàn	phải	bảo	vệ	chı̉	huy	sở	của	G.A.P.	1	sẽ	nhảy	dù	cùng
với	mı̀nh.	Giờ	H	(ta	gọi	là	giờ	G	-	N.D.),	giờ	baቿ t	đaቹ u	nhảy	của	hai	tieቻu	đoàn,	được	quy	định	là	10
giờ	35.	Các	chı̉	huy	tieቻu	đoàn	đặc	biệt	nhaቷn	mạnh	việc	phải	nhảy	ra	khỏi	máy	bay	càng	nhanh
càng	toቷ t:	Các	đại	đội	trưởng	nghiêng	đaቹ u	tỏ	ý	đoቹ ng	tı̀nh.	Ngay	neቷu	như	moች i	lı́nh	dù	caቹ n	có	nâm
giây	 đeቻ 	 rời	 khỏi	 máy	 bay	 và	 neቷu	 moች i	 một	 chieቷ c	 C47	 bay	 theo	 toቷ c	 độ	 toቷ i	 thieቻu	 là	 170
kilômét/giờ	thı̀	hai	mươi	nhăm	người	lı́nh	dù	mà	nó	chuyên	chở	cũng	phải	maቷ t	hai	phút	đeቻ
nhảy	ra	khỏi	máy	bay,	và	trong	hai	phút	đó	họ	đã	được	rải	ra	trên	một	quãng	đường	dài	năm
cây	soቷ .	Nói	cách	khác	là	binh	lı́nh	nhảy	dù	sẽ	bị	phân	tán	trên	một	khoảng	dài	gaቷ p	hai	laቹ n	D.Z.
của	họ.	Như	ta	sẽ	thaቷy,	đieቹu	đó	không	tránh	khỏi	đưa	tới	sự	phân	tán	raቷ t	rộng	các	đơn	vị.
Đeቷn	6	giờ	30,	các	đơn	vị	baቿ t	đaቹ u	lên	máy	bay	và	theቷ 	là	chờ,	một	sự	chờ	đợi	dường	như	vô	tận.
Vậy	cho	nên	mọi	người	thở	phào	một	cái	vô	cùng	nhẹ	nhõm	khi	lệnh	caቷ t	cánh	đeቷn	vào	lúc	7	giờ
30.	Chuyeቷn	bay	không	có	chuyện	gı̀	xảy	ra	dọc	đường	cả;	trong	khoang	các	máy	bay,	người	ta
nói	đùa	với	nhau	và	một	vài	anh	chàng	lạc	quan	baቷ t	trị	caቷ t	tieቷng	hát	những	bài	ca	của	quân	dù.
Giọng	người	Pháp	traቹm	traቹm	haቹ u	như	át	heቷ t	giọng	thanh	thanh,	lên	boቻ ng	xuoቷ ng	traቹm	của	người
Việt	Nam.
Quả	vậy,	ngược	lại	với	câu	chuyện	huyeቹn	thoại	sau	này	muoቷ n	gán	toàn	bộ	vinh	quang	của	trận
Điện	Biên	Phủ	-	.	neቷu	không	nói	vinh	quang	của	chieቷn	tranh	Đông	Dương	-	cho	quân	lê	dương
Đức,	cuộc	hành	binh	đaቹ u	tiên	tieቷn	đánh	Điện	Biên	Phủ	này	hoàn	toàn	là	công	việc	của	binh	lı́nh
người	Pháp	và	Việt	Trong	toቻ ng	soቷ 	651	người	của	tieቻu	đoàn	6	B.P.C.	của	Bigeard	nhảy	dù	ngày	20
tháng	Mười	Một	có	 tới	200	người	Việt	Nam,	và	 trong	tơng	soቷ 	827	người	 trong	đội	ngũ	 tieቻu
đoàn	2/1	R.C.P.	của	Bréchignac	hoቹ i	đaቹ u	tháng	Mười	Một	có	420	người	Việt	Nam.	Cái	tı̉	lệ	aቷy	tùy
theo	đơn	vị	 có	 thay	đoቻ i	 chút	 ı́t,	 nhưng	không	 có	một	đơn	vị	 nào	được	gọi	 là	 “Pháp”	mà	 lại
không	có	trong	hàng	ngũ	của	mı̀nh	một	soቷ 	quan	trọng	những	người	được	tuyeቻn	mộ	tại	choች ,
những	người	này	chieቷn	đaቷ u	chaኃng	kém	gı̀	các	đoቹ ng	đội	Pháp	của	họ.	Hiện	tượng	các	đơn	vị	hoች n
hợp	Pháp	-	Việt	đã	chieቷn	đaቷ u	 taቷ t	hơn	các	đơn	vị	 thuaቹn	Tiệt	hoặc	 thuaቹn	 âu	 -	các	đơn	vị	này
không	có	được	sự	thông	thạo	địa	bàn	và	ngôn	ngữ	như	các	đơn	vị	hoች n	hợp	-	là	một	trong	những
bài	học	quan	trọng	của	chieቷn	tranh	Pháp	-	Đông	Dương,	một	bài	học	mà	xem	ra	mười	năm	sau
ở	Nam	Việt	Nam	người	ta	đã	không	nhớ	tới.	Khi	đoàn	máy	bay	bay	lượn	trên	thung	lũng	Điện
Biên	Phủ	vào	lúc	10	giờ	30,	mặt	trời	đã	xua	tan	những	đám	sương	mù	cuoቷ i	cùng	bao	phủ	trên



các	làng	bản,	đoቹ i	ruộng.	Với	ba	viên	tướng	ngoቹ i	trong	khoang,	chieቷ c	máy	bay	của	cơ	quan	hành
dinh	lượn	mãi	thành	những	vòng	tròn	lười	bieቷng	ở	taቹ ng	cao	lớn	trên	baቹ u	trời	thung	lũng.	Đợt
sóng	thứ	nhaቷ t	của	“Thủ	trưởng	Vàng	”	tieቷp	cận	“Natacha”	theo	góc	170	độ,	các	cánh	cửa	máy
bay	 hoàn	 toàn	 đeቻ 	mở.	 Bên	 trong	 65	 chieቷ c	máy	 bay,	 các	 huaቷn	 luyện	 viên	 nhảy	 dù	 bước	 tới
khoang	cửa	mở	rộng,	và	25	quân	dù	chở	trong	moች i	máy	bay	baቿ t	đaቹ u	đứng	dậy,	loạng	choạng
dưới	sức	nặng	trang	thieቷ t	bị	của	họ,	móc	đaቹ u	dây	kéo	dù	vào	sợi	dây	cáp	căng	dọc	traቹ n	máy	bay,
giật	giật	vài	cái	đeቻ 	kieቻm	tra	xem	dây	đã	móc	chaቿ c	chưa	roቹ i	quay	ra	phı́a	cửa	trong	tư	theቷ 	nhảy:
hai	tay	ôm	laቷy	chieቷ c	dù	bụng.	Vào	lúc	đợt	dù	đaቹ u	tiên	chạm	đaቷ t	các	phi	công	nhı̀n	xuoቷ ng	dưới
trông	thaቷy	một	soቷ 	người	bé	nhỏ	chạy	tán	loạn.	Chuông	báo	nhảy	vang	lên	trong	các	máy	bay
vào	lúc	10	giờ	35.
Dưới	đaቷ t,	trong	thung	lũng	aቷy,	cái	ngày	20	tháng	Mười	Một	này	đã	baቿ t	đaቹ u	như	mọi	ngày	khác.
Từ	ngày	30	tháng	Mười	Một	năm	1952,	 là	ngày	tieቻu	đoàn	Lào	chieቷm	đóng	thung	lũng	đã	bỏ
chạy	không	chieቷn	đaቷ u	rút	veቹ 	đaቷ t	Lào	cách	đó	không	xa,	Điện	Biên	Phủ	naኁm	trong	tay	quân	Vệt
Minh.
Phaቹn	lớn	soቷ 	15	nghı̀n	dân	thung	lũng	đã	ở	lại	tại	choች .	Xét	cho	cùng,	họ	chaኃng	có	việc	gı̀	phải	lo
ngại	Việt	Minh	trưng	thu	những	ngôi	nhà	toቹ i	tàn,	vài	con	bò	và	ruộng	nương	của	họ.	Neቷu	có
đieቹu	gı̀	làm	họ	phải	quan	tâm	thı̀	phải	chăng	chı́nh	là	roቹ i	đây	việc	làm	ăn	của	họ	có	được	yên	oቻ n
hay	không.	Hàng	năm	thung	lũng	thu	hoạch	được	2000	taቷ rl	thóc	và	từ	lâu	đã	được	bieቷ t	đeቷn	như
một	 trong	 những	 trung	 tâm	 chı́nh	 troቹ ng	 và	 cheቷ 	 bieቷn	 thuoቷ c	 phiện	 của	Đông	Dương.	 Trị	 giá
thuoቷ c	phiện	thô	sản	xuaቷ t	ở	đây	đạt	tới	con	soቷ 	trung	bı̀nh	10	triệu	đoቹ ng	Đông	Dương	-	tức	là
khoảng	500	triệu	franc.
Cho	tới	lúc	đó,	sự	có	mặt	của	Việt	Minh	đoቷ i	với	dân	Thái	soቷ ng	trong	thung	lũng	là	tương	đoቷ i
thoải	mái.	Trung	đoàn	Độc	lập	148	đã	sử	dụng	Điện	Biên	Phủ	như	căn	cứ	hoạt	động	chı́nh	của
mı̀nh.	Phaቹn	lớn	quân	của	Trung	đoàn	đeቷn	từ	những	bộ	tộc	mieቹn	núi	phı́a	baቿ c	và	đã	được	dân
địa	phương	đón	tieቷp	raቷ t	toቷ t.	Đó	là	một	đơn	vị	tinh	nhuệ	được	thành	lập	từ	lâu	của	quân	đội
nhân	dân.	Vào	các	tháng	Mười	Một	và	Mười	Hai	năm	1952,	Trung	đoàn	148	đã	tham	gia	cuộc
vây	hãm	và	 taቷ n	 công	vào	 tập	đoàn	 cứ	 đieቻm	Nà	 Sản	một	 ngôi	 làng	 cách	Điện	Biên	Phủ	110
kilômét	veቹ 	hướng	đông	-	đông	nam.	Vào	mùa	xuân	năm	1953,	Trung	đoàn	là	thành	phaቹn	trung
tâm	của	 lực	 lượng	Việt	Minh	tràn	vào	nước	Lào	 laቹ n	đaቹ u	tiên.	Giờ	đây	Trung	đoàn	 là	một	bộ
phận	của	những	đơn	vị	phòng	vệ	mieቹn	đông	baቿ c	Việt	Nam	choቷ ng	lại	một	cuộc	phản	công	của
quân	Pháp	có	theቻ 	noቻ 	ra	từ	phı́a	Lào.	Ba	tieቻu	đoàn	của	nó	-	các	tieቻu	đoàn	900,	920	và	930	-	boቷ 	trı́
thành	một	vòng	cung	dọc	biên	giới	Lào	-	Việt	cách	thung	lũng	khá	xa.	Nhưng	cơ	quan	quân	báo
Pháp	bieቷ t	sở	chı̉	huy	của	trung	đoàn	và	tieቻu	đoàn	910	thı̀	đóng	ở	Điện	Biên	Phủ.	Tuy	nhiên	phı́a
Pháp	không	bieቷ t	raኁ ng	đại	đội	trợ	chieቷn	256	của	tieቻu	đoàn	920	cũng	đóng	tại	Điện	Biên	Phủ	với
súng	coቷ i	và	đại	bác	không	giật.
Nó	đã	được	đieቹu	đeቷn	phoቷ i	thuộc	một	đại	đội	của	trung	đoàn	pháo	675,	một	trong	những	trung
đoàn	của	đại	đoàn	pháo	351,	một	đại	đoàn	pháo	noቻ i	tieቷng	được	toቻ 	chức	theo	maችu	quân	đội	Xô-
vieቷ t,	ngoài	ra	còn	có	một	đại	đội	bộ	binh	của	trung	đoàn	48,	đại	đoàn	320,	chı́nh	cái	đại	đoàn
mà	quân	Pháp	đã	quaቹn	thảo	hai	tuaቹ n	leች 	trước	trong	cuộc	hành	binh	“Mouette”.
Việt	Minh	đã	đieቹu	tới	Điện	Biên	Phủ	những	đơn	vị	vũ	khı́	hạng	nặng	vı̀	họ	cũng	quan	tâm	chaኃng
kém	gı̀	bộ	toቻ ng	chı̉	huy	Pháp	chı́eቷm	giữ	thung	lũng	này,	nó	là	một	không	gian	rộng,	baቹ ng	phaኃng
ở	giũa	một	vùng	núi	non.	Không	có	mây	bay,	Việt	Minh	dùngsân	bay	làm	bãı̉	tập	và	trường	baቿn
cho	quân	lı́nh	của	mı̀nh.	ây	là	chưa	keቻ 	ở	cách	xa	mọi	vùng	hoạt	động	của	quân	Pháp,	các	đơn	vị
đó	có	theቻ 	tha	hoቹ 	nghı̉	ngơi,	ăn	no	gạo	núi,	đoቹ ng	thời	làm	lá	mộc	che	cho	hậu	phương	của	Việt
Minh.
Cuoቷ i	cùng,	vào	cái	buoቻ i	sáng	ngày	20	tháng	Mười	Một	aቷy,	ngaች u	nhiên	là	đại	bộ	phận	quân	Việt
Minh	đóng	trong	thung	lũng	lại	không	tập	hợp	quanh	chı̉	huy	sở	của	họ	được	bieቷ t	 là	đóng	ở
giữa	làng,	mà	lại	đang	tập	ở	bên	sân	bay	Điện	Biên	Phủ,	nơi	họ	đã	đào	1200	hoቷ 	sâu	đeቻ 	ngăn	cản
không	cho	máy	bay	pháp	hạ	cánh.	Đại	bộ	phận	các	khaቻu	súng	coቷ i.	và	đại	liên	Việt	Minh	cũng
đang	ở	trong	tư	theቷ 	baቿ n	trên	toàn	bộ	D.Z.	“Natacha”.	Chieቷ c	máy	bay	hai	động	cơ	Pháp	mà	quân
Việt	Minh	thoạt	đaቹ u	nghe	thaቷy	tieቷng	bay	lượn	phı́a	bên	trên	taቹ ng	mây	roቹ i	trông	thaቷy	khi	mây
tan,	chaኃng	heቹ 	làm	họ	lo	ngại	gı̀	laቿm.	Chuyện	đó	chı̉	làm	cho	bài	tập	của	họ	có	thêm	một	nét	thực



teቷ .	Dù	việc	bay	lượn	của	nó	có	vẻ	hơi	kỳ	lạ	một	tı́	thı̀	chieቷ c	máy	bay	cô	độc	aቷy	chı̉	có	theቻ 	là	một
máy	bay	trinh	sát	chụp	ảnh	mà	thôi.	Trong	làng	bản	và	trên	núi,	người	ta	vaች n	công	nào	việc	naቷy
như	bı̀nh	thường,	gặt	lúa	muộn	baኁ ng	những	chieቷ c	lieቹm	ngaቿn,	thaኃ ng	và	daቿ t	trâu	đi	thả	cỏ.	Hai
trong	soቷ 	những	người	aቷy,	Lò	Văn	Don	và	vợ	là	Lò	Thị	Un	ở	bản	Bom	La	cách	Điện	Biên	Phủ	3
kilômét	veቹ 	phı́a	nam,	đang	làm	đoቹ ng	trên	một	thửa	ruộng	cạnh	sân	bay	dự	bị	ở	phı́a	nam	Điện
Biên	Phủ	vội	ngaቻng	đaቹ u	nhı̀n	lên	trời	khi	nghe	thaቷy	trên	đaቹ u	họ	tieቷng	aቹm	aቹm	của	raቷ t	nhieቹu	máy
bay.	Một	năm	sau	đó	Lò	Văn	Don	keቻ :
Tôi	nhớ	raቷ t	rõ	sáng	hôm	aቷy,	sương	mù	buoቷ i	sớm	vừa	mới	tan	thı̀	máy	bay	đeቷn.	Chúng	từ	khaቿp
các	ngả	lao	tới,	đeቻ 	lại	phı́a	sau	mı̀nh	cái	gı̀	như	những	đám	mây	hạt	bông	nhưng	roቹ i	những	hạt
bông	aቷy	nở	ra	và	chúng	tôi	thaቷy	những	người	lı́nh	treo	lơ	lửng	phı́a	dưới	chúng.	Hı̀nh	như	trên
trời	choች 	nào	cũng	có	họ,	và	chı̉	vài	phút	sau	họ	đã	ở	dưới	đaቷ t	và	tập	hợp	lại	thành	từng	nhóm…
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Cái	mà	hai	vợ	choቹ ng	Lê	Văn	Đôn	vừa	mới	trông	thaቷy	là	đợt	nhảy	dù	đaቹ u	của	tieቻu	đoàn	2/1	R.C.P.
của	Bréchignac.	Nhưng	khi	họ	đặt	chân	xuoቷ ng	đaቷ t	tại	D.Z.	“Natacha”	thı̀	đón	tieቷp	họ	không	phải
là	những	người	nông	dân	đang	kinh	ngạc,	mà	là	quân	chı́nh	quy	Việt	Mmh,	họ	hieቻu	quá	rõ	raኁ ng
mı̀nh	saቿ p	phải	chạm	trán	với	những	gı̀	mạnh	nhaቷ t	của	người	Pháp.	Họ	xả	súng	baቿ n	vào	những
người	lı́nh	dù	đang	lơ	lửng	trên	trời,	không	có	gı̀	bảo	vệ.
Đại	uý	Raymond	Jean,	bác	sı̃	quân	y	tieቻu	đoàn,	laቹ n	đaቹ u	tiên	nhảy	dù	bị	trúng	một	phát	đạn	vào
giữa	trán.	Một	lı́nh	nhảý	dù	khác,	bị	rách	toạc	dù	lưng	còn	dù	bụng	thı̀	vướng	vào	dây	treo	của
dù	thứ	nhaቷ t,	rơi	đánh	bịch	một	cái	xuoቷ ng	đaቷ t.	Trung	uý	Allaire	,	trung	đội	trưởng	trung	đội	coቷ i
8	1	của	tieቻu	đoàn,	lẻ	loi	rơi	xuoቷ ng	một	con	suoቷ i	chảy	qua	D.Z.	và	may	maቿn	sao	đã	tieቷp	đaቷ t	trên
một	kiện	súng	coቷ i	được	thả	dù	và	lên	được	bờ,	ướt	như	chuột	lột.	Các	đơn	vị	khác	ı́t	may	maቿn
hơn:	toàn	bộ	đại	đội	4	bị	thả	quá	xa	veቹ 	phı́a	baቿ c	đã	tieቷp	đaቷ t	ở	giữa	rừng	rậm,	phải	vaቷ t	vả	laቿm
mới	tập	hợp	lại	được	và	càng	vaቷ t	vả	hơn	đeቻ 	yeቻm	hộ	cho	các	đơn	vị	còn	lại	của	tieቻu	đoàn.	Một	bộ
phận	của	đại	đội	2	cũng	kém	may	maቿn	như	theቷ .	Ngược	lại,	phaቹn	còn	lại	của	tieቻu	đoàn,	đơn	vị
công	binh	dù	và	bộ	phận	dã	chieቷn	thuộc	trung	đoàn	khinh	pháo	35	R.A.L.P.	của	đội	trưởng	Jean
Millot	đã	tieቷp	đaቷ t	ı́t	nhieቹu	xuoቷ ng	đúng	D.Z.,	nhưng	đã	lập	tức	trở	thành	mục	tiêu	của	hoả	lực	vũ
khı́	nhẹ	và	súng	coቷ i.
Tuy	nhiên,	sự	hoች n	loạn	và	phân	tán	khaቿp	nơi	aቷy,	như	thường	xảy	ra	trong	haቹ u	heቷ t	những	cuộc
hành	binh	không	vận	lớn,	daች u	sao	cũng	gây	hoang	mang	cho	kẻ	địch,	làm	cho	họ	không	theቻ 	tiêu
diệt	được	ngay	tại	trận	các	đơn	vị	nhảy	dù.	Lúc	đaቹ u,	họ	không	có	một	trọng	tâm	nào	đeቻ 	có	theቻ
tập	trung	binh	hoả	lực	đánh	vào	đó.	Haቹ u	heቷ t	quân	dù	của	tieቻu	đoàn	6	B.P.C.	đã	vận	dụng	cái
nguyên	taቿ c	màu	nhiệm	của	mọi	cuộc	tập	hợp	trở	lại	các	đơn	vị	nhảy	dù	phân	tán:	đi	ngược	lại
với	hướng	bay	của	các	máy	bay;	như	vậy	sẽ	nhaቷ t	định	gặp	lại	được	đoቹ ng	đội	của	mı̀nh.	Có	một
chi	tieቷ t	đã	gây	khó	khăn	thêm	cho	kẻ	địch	là	quân	Pháp	và	quân	Việt	Minh	đeቹu	mặc	quaቹn	áo	raኁ n
ri	như	nhau,	chı̉	khác	là	mũ	của	quân	Việt	Minh	thı̀	baኁ ng	đaቹ u	và	có	lá	ngụy	trang.
Đeቷn	10	giờ	40,	đại	đội	1,	dưới	hỏa	lực	của	nhieቹu	nhóm	Việt	Minh	taቷ n	công	vào	phaቹn	phı́a	nam
D.Z.	từ	đông	sang	tây,	đã	vừa	tập	hợp	chı̉nh	đoቷ n	lại	hàng	ngũ	vừa	tieቷn	vào	rı̀a	phı́a	tây	baቿ c	của
Điện	Biên	Phủ.	Hai	trung	đội	bám	chân	được	vào	đó	nhưng	đã	vaቷ p	phải	hoả	lực	súng	trường	và
súng	máy	baቿ n	ra	từ	các	haቹm	hoቷ ,	làm	cho	họ	không	theቻ 	xông	vào	được.	Đeቷn	11	giờ	trung	đội	thứ
3	tieቷn	được	vào	ngã	tư	phı́a	baቿ c	Điện	Biên	Phủ.	Cùng	lúc	đó	trung	úy	Allaire	tới	chı̉	huy	sở	của
Bigeard.
Bigeard	hỏi	ông	ta:
coቷ i	của	anh	đã	saኅ n	sàng	chưa!
Viên	trung	úy	trả	lời:
Thưa	thieቷu	tá,	saኅ n	sàng.



Toቷ t!	Baቿ n	cho	tôi	một	loạt	mười	phát	vào	rı̀a	làng!
Viên	trung	úy	trả	lời	raኁ ng	ông	ta	có	một	khaቻu	coቷ i	saኅ n	sàng	baቿ n	nhưng	chưa	có	đạn,	tuy	nhiên
câu	trả	lời	đó	đã	bị	át	đi	trong	tieቷng	aቹm	aቹm	của	giao	tranh.	Sau	vài	phút	tı̀m	kieቷm	trong	những
đám	dù	vaች n	tiep	tục	rơi	như	mưa	xuoቷ ng	D.Z.,	roቷ t	cuộc	ông	ta	đã	vớ	được	ba	quả	đạn	nhưng	đã
thận	trọng	giữ	chúng	lại	đeቻ 	dự	bị	cho	dịp	sau.
Các	đơn	vị	càng	khó	nhận	ra	nhau	do	đeቷn	phút	cuoቷ i	cùng,	màu	saቿ c	các	thùng	pháo	sáng	phân
cho	moች i	đại	đội	đã	bị	thay	đoቻ i;	lại	thêm	sau	khi	chieቷ c	ảnh	cuoቷ i	cùng	của	“Natacha”	được	chụp
từ	trên	không,	đã	có	một	thủ	lı̃nh	Thái	cheቷ t	và	được	chôn	caቷ t	ngay	giữa	D.Z.,	và	cờ	phaቷp	phới
trên	ngôi	mộ	bị	hieቻu	nhaቹm	là	 ám	hiệu	chı̉	nơi	tập	trung	cho	những	lı́nh	dù	bị	 lạc	đơn	vị.	Cái
nhóm	tập	hợp	nhỏ	nhũng	binh	lı́nh	Pháp	aቷy	đã	không	qua	maቿ t	quân	địch,	và	vào	lúc	11	giờ	30
họ	đã	xả	súng	coቷ i	baቿ n	tới	taቷ p	vào	khu	trung	tâm	của	D.Z..	Tuy	nhiên	lúc	này	Bigeard	đã	baቿ t	hên
lạc	được	với	 taቷ t	 cả	 các	đại	đội	 của	mı̀nh,	nhưng	vaች n	chưa	có	 liên	 lạc	với	máy	bay	của	ba	vị
tướng	đang	tieቷp	tục	lượn	vòng	trên	baቹ u	trời	thung	lũng.	Theቷ 	trận	daቹ n	daቹ n	được	hı̀nh	thành:	đại
đội	3	tới	tăng	cường	cho	đại	đội	1	đang	bị	hỏa	lực	caቷ p	tập	của	địch	baቿ n	cho	phải	naኁm	cheቷ t	dı́
dưới	đaቷ t;	đại	đội	2	giữ	được	vững	ở	mặt	tây,	còn	đại	đội	4	thı̀	vừa	tập	hợp	lại	đội	ngũ	vừa	tieቷn
lên	phı́a	baቿ c.
Chı̉	huy	sở	của	Bigeard	lúc	này	mới	chı̉	là	cái	hoቷ 	nông	bên	một	loቷ i	mòn	chạy	qua	ruộng.	Chı́nh
từ	cái	hoቷ 	dó,	viên	tieቻu	đoàn	trưởng	-	mà	mật	danh	“Bruno”	vang	lên	trên	khaቿp	các	làn	sóng	điện
đàı̉	-	chı̉	huy	trận	đánh	baኁng	cái	mà	một	nhân	chứng	sau	này	gọi	là	“một	đoቷ ng	các	máy	radio
Mỹ	A.N.P.R.C.	-	10”.	Caቹ n	ăngten	chieቷ c	máy	liên	lạc	của	ông	ta	với	caቷ p	trên	đã	bị	gãy	tan,	nhưng
đeቷn	12	giờ	15,	có	một	chieቷ c	máy	bay	nhỏ	Morane	500	xuaቷ t	hiện	trên	baቹ u	trời	trận	địa.	Điện	đài
của	máy	bay	được	dùng	làm	trạm	trung	chuyeቻn	giữa	quân	nhảy	dù	và	theቷ 	giới	bên	ngoài.	Sự	có
mặt	của	chieቷ c	máy	bay	đó	là	một	may	maቿn	trời	cho	bởi	vı̀	các	súng	coቷ i	của	tieቻu	đoàn	tới	lúc	này
vaችn	chưa	có	đạn	còn	pháo	thủ	của	35	R.A.L.P.	thı̀	chı̉	có	theቻ 	tı̀m	thaቷy	pháo	của	minh	sau	khi	trận
đánh	keቷ t	 thúc	mà	thôi.	Nhờ	chieቷ c	máy	bay	Morane	500,	Bigeard	đã	có	 theቻ 	yêu	caቹ u	máy	bay
ném	bom	B26	yeቻm	trợ.	Các	máy	bay	này	từ	đaቹ u	trận	đánh.	vaች n	đang	chờ	mặt	trận	oቻ n	định	đeቻ
can	thiệp,	ném	bom	trúng	Điện	Biên	Phủ	mà	không	lo	trúng	phải	quân	mı̀nh.	Họ	đã	làm	việc	đó
với	một	sự	chı́nh	xác	mà	những	người	lı́nh	nhảy	dù	veቹ 	sau	này	mô	tả	là	“thaቹ n	tı̀nh”,	và	chaኃng
bao	lâu	sau,	một	dãy	cột	khói	đen	boቷ c	lên	theo	trục	từ	đông	sang	baቿ c	ngôi	làng.	Hỏa	lực	của
Việt	Minh	giảm	đi	trông	thaቷy.	Tuy	nhiên,	đeቷn	15	giờ	30,	đại	đội	1	định	đột	nhập	vào	làng	từ
hướng	baቿ c	đã	thaቷ t	bại.	Quân	dù	đã	bị	hỏa	lực	súng	máy	doቹ n	dập	baቿ n	cho	phải	naኁm	bẹp	dưới
đaቷ t.	Một	laቹ n	nữa	Bigeard	phải	yêu	caቹ u	1	máy	bay	tới	ném	bom,	và	laቹ n	này	bom	đã	phá	trụi	khu
trung	tâm	làng.	Súng	coቷ i	của	quân	dù	raቷ t	cuộc	đã	tı̀m	thaቷy	đạn,	và	baቿ t	đaቹ u	nã	vào	đường	rút	lui
của	địch	theo	hướng	nam.	Đại	đội	3	đột	nhập	vào	xóm	phı́a	đông	của	bản	trong	khi	cánh	trái
của	đại	đội	1	thı̀	phải	chieቷn	đaቷ u	ác	liệt	chieቷm	từag	căn	nhà	một	trong	phoቷ 	buôn	bán	mới	tieቷn
lên	được	theo	hướng	đi	tới	chı̉	huy	sở	trung	đoàn	148.	Đại	đội	chı̉	huy	của	tieቻu	đoàn	910	đã
giao	chieቷn	một	trận	cuoቷ i	cùng	đeቻ 	mở	đường	rút	lui	của	ban	tham	mưu	trung	đoàn.	Họ	đã	hoàn
toàn	thành	công.	Do	đợt	thả	dù	đaቹ u	tiên	chı̉	có	hai	tieቻu	đoàn	nên	một	phaቹn	quan	trọng	của
quân	dịch	đã	thoát	ra	được	theo	hướng	tây	nam	trước	khi	đợt	thả	dù	thứ	hai	đoቻ 	xuoቷ ng	yeቻm	trợ.
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Tieቻu	đoàn	dù	1	B.P.C.	(tieቻu	đoàn	trưởng	Jean	Souquet),	từ	6	giờ	30	sáng	vaች n	đợi	máy	bay	ở	Hà
Nội,	đã	tới	yeቻm	trợ	cho	tieቻu	đoàn	6	B.P.C.	trong	noች 	lực	cuoቷ i	cùng	của	nó.	Với	quân	soቷ 	911	người
trong	đó	có	413	người	Việt,	tieቻu	đoàn	1	B.P.C.	chaቿ c	haኃ n	là	tieቻu	đoàn	dù	lớn	nhaቷ t	Đông	Dương.
Nó	baቿ t	đaቹ u	lên	máy	bay	vào	lúc	13	giờ	30:	30	máy	bay	vận	tải	C47	chở	722	lı́nh	dù	và	28	kiện
trang	thieቷ t	bị.	Cuộc	thả	dù	của	nó	hoቹ i	15	giờ	xuoቷ ng	“Natacha”,	lúc	này	đã	hoàn	toàn	naኁm	trong
tay	bı́nh	lı́nh	tieቻu	đoàn	dù	6	B.P.C.,	đã	dieችn	ra	haቹ u	như	không	có	gı̀	trục	trặc,	chı̉	trừ	có	một	lı́nh
dù	của	đại	đội	3	tieቷp	đaቷ t	thı̀	chạm	trán	một	người	lı́nh	Việt	Minh	và	gieቷ t	 luôn,	và	boቷ n-người
ı̀ı́nh	dù	khác	đã	bị	thương	vı̀	đạn	lạc	trong	quá	trı̀nh	nhảy.	Theo	lệnh	của	những	huaቷn	luyện	viên



nhảy	dù,	mười	một	người	gặp	sự	coቷ 	veቹ 	những	trang	thieቷ t	bị	mang	theo,	phải	 ở	 lại	máy	bay,
không	nhảy.
Tieቻu	đoàn	dù	2/1	R.C.P.	của	Bréchignac	đã	là	nạn	nhân	của	cái	baቷ t	tiện	của	những	cuộc	nhảy	dù
đông	người:	nó	được	thả	không	toቷ t	và	bị	phân	tán	trên	một	khoảng	diện	tı́ch	quá	rộng.	Ngoài	ra
nhiệm	vụ	phải	bảo	vệ	chı̉	huy	sở	của	binh	đoàn	không	vận	nhảy	dù	xuoቷ ng	cùng	với	nó	đã	làm
chậm	những	coቷ 	gaቿ ng	của	nó	đeቻ 	đeቷn	tieቷp	ứng	cho	hai	tieቻu	đoàn	khác	đang	thanh	toán	những
đieቻm	phòng	ngự	của	địch	ở	bên	trong	và	quanh	Điện	Biên	Phủ.	Thêm	nữa	hoạt	động	của	nó	còn
kém	đi	hiệu	quả	do	liên	lạc	radio	với	các	đơn	vị	khác	không	toቷ t.	Sự	chậm	treች 	aቷy	daች n	tới	keቷ t	quả
ı̀à	không	khoá	được	heቷ t	các	đường	daችn	tới	những	cánh	rừng	rậm	bên	dòng	Nậm	Roቷm	phı́a	nam
Điện	Biên	Phủ,	khieቷn	phaቹn	lớn	quân	địch	đã	taቻ u	thoát	được.	Dù	sao	thı̀	khi	trời	đoቻ 	toቷ i,	tieቻu	đoàn
2/1	R.C.P.	cũng	tới	được	rı̀a	làng	phı́a	đông	nam	và	baቿ t	được	hên	ı̀ạc	với	hai	tieቻu	đoàn	kia.	Cuộc
hành	binh	“Castor”	đã	đạt	được	mục	tiêu	thứ	nhaቷ t	của	nó.
Nhı̀n	chung	bộ	toቻ ng	chı̉	huy	có	đaቹy	đủ	lý	do	đeቻ 	hài	lòng.	Binh	đoàn	không	vận	G.A.P.	1	đã	thả	dù
được	1827	người	xuoቷ ng	một	vị	trı́	có	phòng	ngư	ở	sâu	350	kilômét	trong	lòng	địch	và	chieቷm
được	vị	trı́	aቷy	sau	chưa	đeቷn	6	giờ	chieቷn	đaቷ u,	với	những	thiệt	hại	không	laቷy	gı̀	làm	cao:	11	cheቷ t
và	25	bị	thương.	Cuộc	thả	dù	trang	thieቷ t	bị	xuoቷ ng	D.Z.	“Octavie”	đã	trieቻn	khai	từ	lúc	xeቷ 	trưa.	Sau
một	lúc	đaቹ u	lộn	xộn,	hı̀nh	như	đó	là	cái	giá	bı̀nh	thường	phải	trả	của	mọi	cuộc	hành	binh	không
vận,	 việc	 chı̉	 huy	 đã	 dieችn	 ra	một	 cách	 suôn	 sẻ.	 Toቷ p	 liên	 lạc	 với	 không	 quân	 (đại	 uý	 Pierre
Lorillon)	nhảy	xuoቷ ng	cùng	với	tieቻu	đoàn	6	B.P.C.,	đã	boቷ 	trı́	gaቹ n	bên	chı̉	huy	sở	của	Bigeard	ở
mỏm	nam	“Natacha”.
Vào	lúc	16	giờ	2	phút,	hai	trực	thăng	H-19-B	chở	từ	Lai	Châu	tới	ba	máy	thu	phát,	trong	đó	hai
là	máy	siêu	taቹ n	và	moቷ t	là	máy	cao	taቹ n.	Nhờ	những	điện	đài	đó,	những	người	kieቻm	soát	hàng
không	tieቹn	tiêu	có	theቻ 	trực	tieቷp	liên	hệ	với	các	máy	bay	vận	tải,	các	máy	bay	B26	của	phi	đội
ném	bom	1/25	“Tunisie”,	cũng	như	với	các	đài	S.C.R.	-	300	của	các	tieቻu	đoàn	dù.	Roቹ i	hai	chieቷ c
trực	thăng	lại	bay	đi,	mang	theo	những	thương	binh	nặng	nhaቷ t.
Những	toቻ n	thaቷ t	veቹ 	binh	khı́	kỹ	thuật	là	do	dù	rơi	phân	tán.	Các	khaቻu	súng	coቷ i	và	đại	bác	không
giật	kieቻm	thaቷy	thieቷu	sẽ	được	tı̀m	thaቷy	sáng	hôm	sau,	nhưng	13	chieቷ c	điện	đài	đã	bị	hư	hỏng	khi
tieቷp	đaቷ t,	đieቹu	đó	giải	thı́ch	những	khó	khăn	mà	các	đơn	vị	đã	gặp	phải	trong	việc	đặt	liên	lạc
với	nhau.	Đã	tı̀m	thaቷy	tại	trận	địa	nhieቹu	xác	quân	Việt	Minh	mặc	quân	phục,	còn	binh	lı́nh	bị
thương	thı̀	địch	thường	chở	đi	cho	nên	chı̉	có	4	người	rơi	vào	tay	quân	Pháp.	Trong	khi	đó	thı̀
quân	dù	chı̉	 thu	được	10	khaቻu	tieቻu	 liên	và	1	trung	liên,	đieቹu	đó	nói	 lên	nhieቹu	veቹ 	kỷ	 luật	của
quân	Việt	Minh.	Vào	lúc	trời	đoቻ 	toቷ i	ba	tieቻu	đoàn	đã	boቷ 	trı́	 thành	vòng	tròn	xung	quanh	làng.
Bigeard	đặt	chı̉	huy	sở	của	mı̀nh	ở	bên	trong.	Tieቻu	đoàn	dù	1	B.P.C.,	lúc	này	đã	được	tăng	cường
hai	cụm	pháo	dã	chieቷn	của	trung	đoàn	khinh	pháo	35	R.A.L.P.	và	một	đại	đội	coቷ i	120	ly,	 làm
nhiệm	vụ	canh	gác	“Natacha”.	Một	trạm	phaችu	thuật	dù	cũng	được	thieቷ t	lập,	ở	đó	cha	Chevalier
động	viên	những	người	bị	thương	và	làm	leች 	lâm	chung	cho	những	người	haቷ p	hoቷ i.	Ngày	đaቹ u	tiên
của	trận	Điện	Biên	Phủ	đã	dieችn	ra	như	vậy	đó.
Ngày	21	tháng	Chạp	năm	1953,	binh	đoàn	không	vận	soቷ 	2	và	toàn	bộ	bộ	tham	mưu	của	cuộc
hành	quân	do	tướng	Gilles	đứng	đaቹ u	được	thả	dù	xuoቷ ng	thung	ı̀ũng.	Tướng	Gilles,	trước	đó	đã
caቻ n	thận	bỏ	con	maቿ t	giả	baኁ ng	thủy	tinh	của	mı̀nh	vào	túi	ngực	bộ	trang	phục	nhảy	dù,	đã	tieቷp
đaቷ t	an	toàn	trên	một	ruộng	lúa	đã	gặt.	Viên	chı̉	”	huy	G.A.P.	2,	trung	tá	Pierre	Langlais,	nhảy	dù
lúc	8	giờ	cùng	với	tieቻu	đoàn	dù	lê	dương	soቷ 	1	(B.E.P.)	bị	trẹo	maቿ t	cá	khi	tieቷp	đaቷ t.	ông	ta	nguyeቹn
rủa	cái	không	may	của	mı̀nh	làm	ông	lỡ	maቷ t	phaቹn	quan	trọng	nhaቷ t	của	cuộc	hành	binh,	và	sáng
hôm	sau	đã	bị	chuyeቻn	veቹ 	Hà	Nội.	Tieቻu	đoàn	dù	lê	dương	soቷ 	1	B.E.P.	chı̉	có	boቷ n	tai	nạn	trong	khi
nhảy	cho	một	quân	soቷ 	653	người,	trong	đó	có	336	người	Việt.	Sau	khi	gaቷ p	dù	lại	một	cách	caቻ n
thận	theo	đúng	đieቹu	lệnh,	Gilles	chậm	chạp	đi	tới	chı̉	huy	sở	tạm	thời	của	anh	bạn	mı̀nh,	thieቷu
tá	Bigeard.	Dọc	đường,	ông	ta	baቿ t	tay	hai	phóng	viên	nhieቷp	ảnh	của	lục	quân,	André	Lebon	và
Daniel	Camus	đã	nhảy	dù	xuoቷ ng	hôm	trước	cùng	với	2/1	R.C.P..	Sau	này	Lebon	maቷ t	một	caኃ ng
chân	ở	Điện	Biên	Phủ	còn	Camus	thı̀	maቷ t	tı́ch	trong	một	cuộc	hành	quân	tử	thaቹ n,	cuộc	hành
quân	đã	daች n	ông	ta	cùng	những	người	soቷ ng	sót	khác	đeቷn	trại	tù	binh	Việt	Minh.	Do	sự	có	mặt
của	Gilles	và	bộ	tham	mưu	của	ông	ta	-	là	bộ	tham	mưu	sư	đoàn	không	vận	(E.D.A.P.)	-	cuộc
hành	binh	từ	nay	sẽ	được	chı̉	huy	từ	Điện	Biên	Phủ.



Sự	kiện	lớn	khác	của	ngày	hôm	đó	là	chuyeቷn	thả	dù	đaቹ u	tiên	những	trang	thieቷ t	bị	nặng	xuơng
D.Z.	“Octavie”.	Nhưng	công	việc	đã	không	dieችn	ra	theo	đúng	như	dự	kieቷn.	.Đặc	biệt	là	hai	máy
bay	Flying	Boxcar	Cii9	phải	thả	xuoቷ lg	hai	coች 	xe	ủi	nặng	bảy	taቷ n.	Thật	là	một	quang	cảnh	kỳ	vı̃
khi	được	trông	thaቷy	thoát	ra	từ	đuôi	chieቷ c	máy	bay	đaቹ u	một	taቷm	dù	nhỏ	tieቷp	theo	sau	là	một
chieቷ c	dù	lớn	mà	cánh	dù	xòe	ra	rộng	hơn	800	mét	vuông	có	treo	lủng	laኃ ng	phı́a	dưới	một	chieቷ c
bệ	đặt	coች 	xe	ủi.	Vı̀	một	lý	do	gı̀	không	rõ,	coች 	xe	ủi	tuột	ra	khỏi	dù	và	rơi	xuơng	một	thửa	ruộng,
lún	sâu	tới	3	mét	với	một	tieቷng	aቹm	như	động	đaቷ t.	May	maቿn	sao	coች 	xe	ủi	thứ	hai	đã	tieቷp	đaቷ t	bı̀nh
thường	và	người	ta	đã	có	theቻ 	dùng	nó	ngay	đeቻ 	laቷ p	những	hoቷ 	mà	Việt	Minh	đã	đào	trên	sân	bay
chı́nh	của	Điện	Biên	Phủ.
Từ	lúc	này	các	phi	hành	đoàn	dân	sự	có	theቻ 	baቿ t	đaቹ u	bay	như	maቿ c	cửi	giữa	Hà	Nội	và	thung	lũng.
Do	không	quân	thieቷu	máy	bay	và	phi	hành	đoàn,	các	hãng	hàng	không	tư	nhân	vaች n	thường	cho
thuê	máy	bay	và	phi	hành	đoàn	của	họ,	ngay	cả	đeቻ 	 thực	hiện	những	cuộc	vận	chuyeቻn	 trong
những	vùng	tác	chieቷn;	đó	là	trường	hợp	đã	xảy	đeቷn	với	“Castor”.	Vào	lúc	6	giờ	sáng	ngày	21
tháng	Chạp,	các	phi	hành	đoàn	được	tập	trung	tại	chı̉	huy	sở	của	phi	đoàn	vận	tải	1/64	“Béarn”
ở	sân	bay	Gia	Lâm	đeቻ 	nhận	mệnh	lệnh.	Họ	goቹm	những	phi	công”	quen	với	rừng	núi,	đã	từng
thực	hiện	hàng	vạn	giờ	bay	trong	những	đieቹu	kiện	không	theቻ 	tưng	tượng	được;	những	sân	bay
nhỏ	tı́	baኁ ng	đaቷ t	nện	ở	đáy	những	”	thung	lũng	lọt	giữa	núi;	không	có	cọc	tiêu,	ı́t	thông	tin	và
thường	là	những	thông	tin	không	chı́nh	xác	veቹ 	khı́	tượng;	các	máy	bay	được	bảo	dưỡng	một
cách	sơ	sài	Vı̀	nhiệm	vụ	đòi	hỏi	các	máy	bay	phải	bay	thành	đội	hı̀nh	-	đieቹu	mà	các	phi	công
dân	dụng	không	quen	-	mệnh	lệnh	đưa	ra	đặc	biệt	cụ	theቻ .	Tuy	vậy	một	tràng	cười	ròn	tan	đã
đáp	lại	viên	đại	tá	khi	ông	ta	giải	tán	đám	phi	công	và	nói:
-	Bây	giờ	tôi	muoቷ n	gặp	các	hoa	tiêu	của	các	ông.
Ơቶ 	Đông	Dương,	phi	hành	đoàn	máy	bay	Dakota	của	các	công	 ty	 tư	nhân	chı̉	 có	ba	người	và
chı́nh	các	người	lái	kiêm	luôn	cả	nhiệm	vụ	hoa	tiêu.
Vào	lúc	13	giờ	5	phút,	khi	tieቻu	đoàn	dù	xung	kı́ch	soቷ 	8	thả	xuoቷ ng	thung	lũng	người	thứ	656	và
kiện	trang	thieቷ t.bị	thứ	19	của	nó	thı̀	trên	trời	đã	dieችn	rạ	một	vòng	đu	quay	thực	sự	những	máy
bay	chậm	chạp	lượn	tròn:	máy	bay	boቷ n	động	cơ	Privateer	của	phi	đoàn	28,	do	taቹm	hoạt	động
xa	của	chúng	đã	được	huy	động	đê	ném	bom	xuoቷ ng	những	con	đường	ra	vào	thung	lũng;	máy
bay	B26	nhỏ	hơn	và	nhanh	hơn;	máy	bay	Bearcat	giúp	quân	dù	thanh	toán	những	bộ	phận	của
trung	đoàn	148	đang	rút	lui;	cuoቷ i	cùng	là	những	máy	bay	vận	tải	trong	hai	ngày	đaቹ u	này	đã	trút
xuoቷ ng	190	taቷ n	hàng.	Tieቻu	đoàn	8	B.P.C.,	chı̉	có	năm	người	bị	thương	nhẹ	do	tai	nạn	trong	khi
nhảy,	đã	lập	tức	rời	khỏi	D.Z.	“Natacha”	đeቻ 	đi	tham	gia	vào	việc	sửa	sang	sân	bay.	Dọc	đường	họ
đã	đi	qua	trước	một	hàng	những	ngôi	mộ	mới	đào	có	caቿm	những	cây	thập	tự	traቿ ng.	Đaኁng	sau
dãy	mộ	đó	vươn	lên	trời	một	chieቷ c	cọc	cao	mới	được	dựng	lên,	trên	đaቹ u	phaቷp	phới	một	lá	cờ
tam	tài.	Những	người	cheቷ t	ngày	hôm	trước	đã	được	chôn	caቷ t	ngay	trong	buoቻ i	sáng.	Dù	của	họ
đã	được	dùng	làm	vải	liệm.
Chủ	nhật	22	tháng	Mười	Một,	trong	buoቻ i	sáng,	tieቻu	đoàn	cuoቷ i	cùng	của	những	tieቻu	đoàn	dù	sẽ
hợp	 thành	 đội	 quân	 đoቹ n	 trú	 đaቹ u	 tiên	 của	 Điện	 Biên	 Phủ	 -	 tieቻu	 đoàn	 dù	 Việt	 Nam	 soቷ 	 5	 (5
B.P.V.N.)	 -	 nhảy	 xuoቷ ng	 thung	 lũng	 cùng	 với	 đại	 tá	 Domimque	Bastiani	 tới	 thay	 thieቷu	 tướng
Gilles.
Trong	cái	toán	nhảy	của	bộ	phận	chı̉	huy	tieቻu	đoàn	5	B.P.V.N.	cùng	với	Bastiani	và	bộ	tham	mưu
của	ông	ta,	có	một	người	phụ	nữ	trẻ	raቷ t	có	tieቷng	ở	Đông	Dương.	Là	nhà	báo	nữ	duy	nhaቷ t	ở	Đông
Dương	có	baኁ ng	nhảy	dù,	Brigitte	Friang	đã	nhảy	năm	laቹ n	trong	các	trận	tác	chieቷn,	trong	đó	có
trận	đánh	chặn	của	tieቻu	đoàn	6	B.P.C.	Ơቶ 	Tú	Lệ	vào	tháng	Mười	Một	năm	1952.
Ơቶ 	Điện	Biên	Phủ,	một	cái	có	vẻ	như	trật	tự	đã	thay	theቷ 	cho	sự	nhoቷ n	nháo	-và	xô	đaቻy	của	những
giờ	đaቹ u	tiên.	Người	ta	thaቷy	tướng	Gillles	đi	đi	lại	lại	từ	chı̉	huy	sở	của	mı̀nh	đeቷn	chı̉	huy	sở	các
tieቻu	đoàn	trên	một	chieቷ c	xe	máy	scooter	của	quân	dù.
Các	caቷ p	dưới	của	ông	ta	thı̀	baኁ ng	lòng	với	một	chieቷ c	xe	đạp	và	có	vài	sı̃	quan	sơ	caቷ p	thı̀	thản
nhiên	cưỡi	những	con	ngựa	Thái	tı̀m	thaቷy	giữa	các	chân	cột	nhà	sàn.	Được	khaቻn	trương	sửa
chữa,	đường	băng	của	sân	bay	đã	có	theቻ 	tieቷp	nhận	được	những	máy	bay	nhẹ,	và	đội	công	binh
đang	đặt	những	hàng	dài	 taቷm	 thép	khoan	 lô	 (P.S.P.),	mà	 ”người	 ta	gọi	một	cách	đơn	giản	 là



những	taቷm	ghi,	đeቻ 	tạo	thành	một	đường	băng	dài	1000	mét.	Khaቿp	thung	lũng	sực	một	mùi	goች
cháy:	quả	vậy,	binh	lı́nh	đang	phóng	hỏa	đoቷ t	những	bụi	rậm	quanh	sân	bay	cũng	như	ở	trên
những	ngọn	đoቹ i	và	những	vùng	đaቷ t	thaቷ p,	ở	đó	sẽ	được	boቷ 	trı́	những	trung	tâm	đeቹ 	kháng	tương
lai.	Lúc	này	trong	thung	 lũng	quân	soቷ 	goቹm	có	4560	người.	Còn	dân	cư	Thái	 thı̀	phaቹn	 lớn	đã
hoảng	haቷ t	 troቷ n	 lên	những	ngọn	núi	quanh	đó,	 từ	đaቷy	họ	tò	mò	theo	dõi	những	sự	kiện	kı̀	 lạ
đang	dieችn	ra	trong	làng	bản	mı̀nh.
Nhưng	quá	hieቻu	người	Pháp,	daቹ n	daቹ n	họ	quay	trở	veቹ 	nhà	và	chaኃng	bao	lâu	sau	quan	hệ	buôn
bán	đã	hı̀nh	thành	nhộn	nhịp	giữa	binh	lı́nh	và	dân	làng,	dưới	hı̀nh	thức	đoቻ i	đoቹ 	hộp	Iaቷy	gà	vịt
hoặc	rau	tươi,	trong	khi	bọn	trẻ	con	thı̀	xúm	xı́t	quanh	những	người	lı́nh	dù	đang	làm	công	việc
của	họ.	Cái	trò	haቷ p	daች n	nhaቷ t	là	các	người	lı́nh	radio	với	những	chieቷ c	máy	bieቷ t	nói	của	họ.
Cuộc	thăm	vieቷng	Điện	Biên	Phủ	đaቹ u	tiên	là	cuộc	thăm	vieቷng	của	tư	lệnh	các	lực	lượng	trên	bộ
baቿ c	Việt	Nam	(F.T.N.V.),	tướng	Cogny.	Vào	đaቹ u	giờ	chieቹu	hôm	chủ	nhật	aቷy,	ông	ta	bước	xuoቷ ng	từ
một	chieቷ c	Beaver,	một	máy	bay	liên	lạc	nhỏ	do	Canada	sản	xuaቷ t	chở	xe	đạp	tới	cho	quân	dù.
Cao	lớn,	đôi	maቿ t	xanh	lơ,	Cogny	là	viên	trung	tướng	trẻ	nhaቷ t	của	lục	quân	Pháp	Do	bị	Gestapo
đoቷ i	xử	tàn	tệ	-	hoቹ i	aቷy	ông	ta	chı̉	đạo	một	phong	trào	kháng	chieቷn	-	giờ	đây	ông	đi	lại	tập	teችnh
nặng,	phải	dựa	vào	một	cái	gậy.	Sau	khi	bị	 tra	taቷ n,	 ông	đã	 trải	qua	hai	năm	ở	 trại	 tập	 trung
Buchenwald	và	Dora	và	chı̉	được	giải	phóng	khi	quân	đoቹ ng	minh	thaቿng:	Trong	cuoቷ n	sách	này
vai	trò	của	ông	ta	trong	việc	chuaቻn	bị	và	chı̉	đạo	trận	Điện	Biên	Phủ	sẽ	được	nhaቿ c	đeቷn	nhieቹu.
Vào	lúc	đặt	chân	xuoቷ ng	thung	lũng,	ông	thừa	bieቷ t	raኁ ng	một	soቷ 	lớn	những	sı̃	quan	cao	caቷ p	dưới
quyeቹn	 ông,	baቿ t	đaቹ u	 từ	Bastiani	và	Gilles,	không	tán	thành	việc	 thieቷ t	 lập	một	căn	cứ	bộ	binh
không	quân	mới	trên	đaቷ t	địc	Mới	vài	tháng	trước,	ngày	12	tháng	Tám,	người	ta	đã	phải	rút	khỏi
một	căn	cứ	như	theቷ 	ở	Nà	Sản	còn	gaቹ n	Hà	Nội	hơn	raቷ t	nhieቹu:	nó	ngoቷ n	maቷ t	quá	nhieቹu	binh	lực	và
phương	tiện	vận	tải	đường	không	so	với	những	lợi	ı́ch	mà	nó	mang	lại.	Hoቹ i	aቷy	người	ta	đã	thỏa
thuận	 với	 nhau	 raኁ ng	những	 “con	nhı́m”	 aቷy	 chaኃng	 xứng	đáng	 với	 cái	 giá	 phải	 trả	 đeቻ 	 duy	 trı̀
chúng.	Và	neቷu	mặc	dù	vậy	người	ta	vaች n	quyeቷ t	định	đặt	một	“con	nhı́m”	trong	thung	lũng	Địện
Biên	Phủ,	thung	lũng	rộng	nhaቷ t	ở	mieቹn	nú	thı̀	chı́nh	là	vı̀	nó	quá	rộng	đeቻ 	cho	những	đơn	vị	quân
Pháp	chieቷ tn	đóng	tập	đoàn	cứ	đieቻm	chı̉	có	vı́ệc	naኁm	cheቷ t	dı́	trong	đó.	Oቸ 	đây	có	đủ	không	gian	đeቻ
vùng	vaችy.	Chı̉	caቹ n	chở	xe	tăng	đeቷn	đây	baኁ ng	máy	bay.	Tuy	nhiên	tướng	Gilles,	đã	từng	chı̉	huy
cuộc	chieቷn	đaቷ u	phòng	ngự	khó	khăn	ở	Nà	Sản	và	đã	nhận	được	hai	ngôi	sao	thieቷu	tướng	ở	đó
chaኃng	muơn	soቷ ng	lại	một	cuộc	phiêu	lưu	như	vậy	nữa.	Vào	buoቻ i	chieቹu	ông	ta	nói	với	Cogny:
-	Dù	sao	thı̀	tôi	cũng	sẽ	thı́ch	hơn	neቷu	ngài	tı̀m	được	cho	tôi	một	người	thay.	Ơቶ 	Nà	Sản	tôi	đã
soቷ ng	sáu	tháng	đời	mı̀nh	chui	lủi	như	một	con	chuột.	Hãy	sử	dụng	tôi	vào	những	việc	ở	ngoài
khı́	trời	rộng	rãi.
Cogny	đáp:	.
-	Được	roቹ i,	tôi	hứa,	vaቷ n	đeቹ 	chı̉	còn	là	chuyện	thời	gian	thôi.
Trong	khi	họ	chuyện	trò	với	nhau	như	vậy	thı̀	ba	chieቷ c	máy	bay	Morane	500	đaቹ u	tiên	của	phi
đội	 quan	 sát	 pháo	 binh	 soቷ 	 21	 (G.A.O.A.)	 -	 người	 ta	 đã	 đặt	 tên	 cho	 những	 máy	 bay	 đó	 là
“Criquet”	(con	dê)	vı̀	những	càng	dài	ngoaኅng	của	chúng	-	đậu	xuoቷ ng	sân	bay.	Cùng	với	ba	chieቷ c
khác	sẽ	tới	sau	này,	chúng	sẽ	là	những	“con	maቿ t”	của	tập	đoàn	cứ	đieቻm.
Trong	 khi	 đó	 thı̀	một	 đoạn	 khác	 của	 trận	Điện	Biên	 Phủ	 đảng	 dieችn	 ra	 cách	 đó	 khoảng	 100
kilômét	veቹ 	phı́a	baቿ c,	tại	căn	cứ	bộ	binh	-	không	quân	Lai	Châu.	Là	thủ	phủ	của	xứ	Thái	và	bản
doanh	của	Đèo	Văn	Long,	người	đứng	đaቹ u	xứ	Thái,	cái	thị	xã	nhỏ	đó	đã	bị	caቿ t	đứt	khỏi	theቷ 	giới
bên	ngoài	từ	hơn	hai	năm	nay	cũng	như	Điện	Biên	Phủ.	Cái	bãi	bay	nhỏ	bé	của	nó,	một	bên	là
ruộng	và	bên	kia	là	những	ngôi	nhà	đaቹ u	tiên	của	thị	xã,	troቷ ng	trải	hơn	là	sân	bay	Điện	Biên	Phủ.
Các	phi	công	thường	nói	raኁ ng	sân	bay	Lai	Châu	là	sân	bay	duy	nhaቷ t	trên	theቷ 	giới,	mà	ở	đó	một
máy	bay	có	theቻ 	bị	baቿ n	rơi	baኁ ng	súng	phòng	không	baቿn	chúc	từ	trên	cao	xuoቷ ng:	quả	vậy,	những
oቻ 	đại	liên	boቷ 	trı́	kı́n	đáo	trên	những	mỏm	núi	quanh	đó	có	theቻ 	uy	hieቷp	cái	mảnh	lãnh	thoቻ 	Pháp
cuoቷ i	cùng	naኁm	lọt	thỏm	giữa	vùng	Việt	Minh	này.	Vào	những	tháng	cuoቷ i	cùng	của	năm	1953
thật	hieቻn	nhiên	là	Việt	Minh	chı̉	caቹ n	daቷ n	một	tı́	là	có	theቻ 	gây	nên	một	thảm	họa	quân	sự	thật	sự.
Vả	lại	chı́nh	vieችn	cảnh	sụp	đoቻ 	của	cái	thủ	phủ	cuoቷ i	cùng	trên	mieቹn	núi	này	với	những	hậu	quả
chı́nh	trị	kèm	theo	đã	thúc	đaቻy	bộ	toቻ ng	chı̉	huy	Pháp	.	tieቷn	hành	chieቷm	đóng	lại	một	đieቻm	tựa



khác	trên	xứ	Thái.	Vậy	là	ngày	4	tháng	Mười	Một,	người	ta	đã	quyeቷ t	định	rút	khỏi	Lai	Châu	và
chuyeቻn	thủ	phủ	xứ	Thái	veቹ 	nơi	căn	cứ	bộ	binh	-	không	quân	mới	thieቷ t	lập.	Vào	ngày	13	tháng
Mười	Một,	viên	chı̉	huy	đội	quân	đoቹ n	trú	ở	Lai	Châu,	trung	tá	Trancart,	được	.thông	báo	veቹ 	cái
keቷ 	hoạch	được	đặt	tên	là	cuộc	hành	binh	“Pollux”.	ông	ta	lập	tức	ra	lệnh	cho	toán	soቷ 	1	của	binh
đoàn	cơ	động	thân	binh	Thái	(G.M.P.T.)	dưới	sự	chı̉	huy	của	đại	úy	Bordier,	con	reቻ 	người	âu	lai	AƵ
của	Đèo	Văn	Long,	phải	rút	quân	veቹ 	Điện	Biên	Phủ.	Cuộc	rút	lui	của	700	con	người	aቷy	qua	một
vùng	mà	họ	thông	thạo	đã	dieችn	ra	lúc	đaቹ u	không	có	khó	khăn	gı̀.	Nhưng	những	đơn	vị	của	trung
đoàn	148	đã	đuôi	kịp	họ	ở	quãng	cách	Điện	Biên	Phủ	hai	ngày	đường,	cho	nên	đoạn	đường	rút
cuoቷ i	cùng	này	là	một	cuộc	chieቷn	đaቷ u	liên	tục.	Phải	dùng	súng	coቷ i	và	.	phản	kı́ch	đeቻ 	gỡ	ra	khỏi
những	trận	phục	kı́ch.	Tướng	Gilles	lieቹn	ra	lệnh	cho	Bréchignac	xuaቷ t	kı́ch	hôm	23	tháng	Mười
Một	vào	lúc	6	giờ	30	cùng	với	tieቻu	đoàn	2/1	R.C.P.	đi	đón	đám	thân	binh	Thái.
Brigitte	Friang	đi	theo	quân	dù,	họ	gặp	quân	Thái	ở	bản	Na	Ten,	một	bản	nhỏ	ở	cách	Điện	Biên
Phủ	6	kilômét	veቹ 	phı́a	baቿ c,	mà	không	vaቷ p	phải	baቷ t	cứ	một	sự	kháng	cự	nào	của	quân	địch.	Phaቹn
lớn	các	sı̃	quan	Thái	và	Pháp	cưỡi	những	con	ngựa	lực	lưỡng	của	địa	phương.	Những	chieቷ c	mũ
đi	rừng	có	lưới	ngụy	trang	của	quân	đội	Pháp	mà	các	thân	binh	Thái	đội	chaኃng	bị	làm	sao	maቷy
sau	tuaቹn	 leች 	hành	quân	và	chieቷn	đaቷ u	 liên	tục	aቷy.	Tới	 loቷ i	vào	thung	lũng,	các	sı̃	quan	của	binh
đoàn	Thái	cho	quân	của	mı̀nh	xeቷp	thành	hàng	đôi.	Họ	trương	lên	.những	lá	cờ,	một	Pháp	và	một
Thái:	lá	cờ	Thái	là	ba	băng	dọc	xanh,	traቿ ng,	xanh,	giữa	băng	traቿ ng	có	một	ngôi	sao	mười	sáu
cánh,	moች i	cánh	theቻ 	hiện	một	trong	mười	sáu	châu	của	xứ	Thái.	Không	có	cờ	Việt	Nam.
Quân	dù	của	Bréchignac	boቹ ng	súng	chào	lı́nh	Thái	dieችu	qua.
Khi	tin	veቹ 	cuộc	hành	binh	“Castor”	bay	tới	Paris,	haቹ u	heቷ t	các	báo	hôm	thứ	sáu	20	tháng	Mười
Một	đã	 in	xong.	Nhưng	hôm	sau	haቹ u	như	taቷ t	cả	đeቹu	đăng	tin	với	những	đaቹ u	đeቹ 	 lớn,	nêu	 lên
những	con	soቷ 	chứng	tỏ	raኁ ng	cơ	quan	thông	tin	nhà	nước	đã	coቷ 	tı̀nh	đưa	ra	những	con	soቷ 	phóng
đại.	Paris	-	Press	đã	thông	báo	như	sau:
Hành	binh	 thaቹn	 toቷ c	 ở	Baቿ c	Kỳ	Hàng	nghı̀n	quân	dù	Pháp	 -	Việt,	do	150	máy	bay	Đakota	 thả
xuoቷ ng,	đã	chieቷm	Điện	Biên	Phủ…	Cogny	tuyên	boቷ :	“Đây	không	phải	là	một	cuộc	tập	kı́ch	như	ở
Lạng	Sơn	mà	là	mở	đaቹ u	của	một	chieቷn	dịch	taቷ n	công.”
Đoቷ i	với	các	báo	cộng	sản	thı̀	việc	chieቷm	được	Điện	Biên	Phủ	chı̉	là	thêm	một	hành	động	xâm
lược	mới	mang	tı́nh	chaቷ t	thực	dân.	Veቹ 	phı́a	mı̀nh,	tờ	báo	nghiêm	túc	Le	Monde	bieቻu	thị	một
thái	độ	ı́t	nhiệt	tı̀nh	đoቷ i	với	cuộc	hành	binh:	nó	tránh	những	tı́t	lớn	và	chı̉	đăng	một	thông	báo
ngaቿn	gọn,	cùng	với	những	con	soቷ 	được	đưa	ra	cho	taቷ t	cả	các	báo.	Bản	thông	báo	được	kèm	theo
một	bài	bı̀nh	luận	dè	dặt:
Có	một	đieቹu	chaቿ c	chaቿn	là	Việt	Minh	sẽ	chaኃng	lâu	la	gı̀	mà	không	phản	ứng.	Ơቶ 	trong	một	thung
lũng	trù	phú	có	giao	thông	thuận	lợi	sang	Lào,	Điện	Biên	Phủ	tự	nó	đã	là	một	mục	tiêu	haቷ p	daች n.
Khi	bộ	chı̉	huy	toቷ i	cao	Pháp	đặt	vào	đó	một	soቷ 	quân	đông	chı̉	có	ı́t	pháo	binh	và	xe	thieቷ t.	giáp,	ở
tận	ngoài	rı̀a	taቹm	hoạt	động	của	máy	bay	chieቷn	đaቷ u,	Điện	Biên	Phủ	càng	có	vẻ	haቷ p	daች n	hơn	nữa
đoቷ i	với	Việt	Minh.
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Căn	Cứ	Lục	Quân	-	Không	Quân
Như	ta	đã	 thaቷy,	Điện	Biên	Phủ	đúng	ra	không	phải	 là	một	địa	danh	mà	 là	một	 tên	gọi	hành
chı́nh.	Tên	thực	của	nơi	đó	là	Mường	Thanh.
Đó	là	một	bản	lớn	người	Thái.	Những	làng	bản	khác	trong	thung	lũng	không	phải	taቷ t	cả	đeቹu	là
Thái.	Tuy	nhiên,	những	bản	trên	núi	cao	là	bản	của	người	Mèo,	những	người	dân	sơn	cước	có
gương	mặt	raቿ n	rỏi	troቹ ng	cây	thuoቷ c	phiện.	Người	Thái	naቿm	trong	tay	thị	 trường	thı̀	 làm	việc
buôn	bán	thuoቷ c	phiện.	Mới	cách	đây	khoảng	trăm	năm,	thung	lũng	raቷ t	bị	cô	lập	với	theቷ 	giới	bên
ngoài.



Nhưng	trong	những	năm	1870,	nó	đã	có	một	taቹm	quan	trọng	nào	đó	veቹ 	phương	diện	 là	cõn
đường	thông	thương	với	lưu	vực	sông	Mékong,	khi	người	Hoቹ ,	là	quân	giặc	cướp	Trung	Quoቷ c,
baቿ t	đaቹ u	tràn	vào	mieቹn	baቿ c	nước	Lào.	Khi	chúng	đã	chieቷm	được	haቹ u	như	hoàn	toàn	mieቹn	đó	vào
năm	1887	thı̀	viên	lãnh	sự	Pháp	ở	Lào,	Auguste	Pavie,	caቹ u	cứu	quân	Pháp	ở	Baቿ c	Kỳ	tới	bı̀nh
định	những	con	đường	thông	thương	mieቹn	baቿ c	nước	Lào	và	Việt	Nam.
Ngày	7	tháng	Tư	năm	1889,	ông	ta	ký	ở	Mường	Thanh	với	viên	thủ	lı̃nh	hùng	mạnh	của	người
Hoቹ ,	Đèo	Văn	Trı́,	một	bản	hiệp	ước	đặt	xứ	Thái	dưới	neቹn	bảo	hộ	của	nước	Pháp.	Ơ	tại	đaቹ u	mom
lãnh	thoቻ 	xứ	Thái,	ngôi	làng	cuoቷ i	cùng	chı̉	được	bieቷ t	đeቷn	dưới	cái	tên	Điện	Biên	Phủ.
Trong	khoảng	thời	gian	năm	mươi	năm	tieቷp	sau	đó,	dân	chúng	soቷ ng	một	cuộc	soቷ ng	yên	oቻ n.
Thung	lũng	được	noቷ i	với	theቷ 	giới	bên	ngoài	bởi	con	đường	hàng	tı̉nh	4	1	mà	ôtô	đi	từ	Việt	Nam
tới	có	theቻ 	qua	lại	trong	mùa	khô	với	đieቹu	kı̉ện	là	phải	có	lò	xo	toቷ t	Vả	lại	đường	ôtô	đi	được	cũng
chı̉	tới	Điện	Bı̉en	Phủ.	Một	con	đường	mòn	hieቻm	trở,	đường	mòn	Pavie	,	noቷ i	lieቹn	Đı̉ện	Biên	Phủ
với	thủ	phủ	xứ	Thái	là	Lai	Châu.	Sự	hiện	diện	của	nước	Pháp	chı̉	thu	gọn	lại	trong	sự	có	mặt	của
viên	công	sứ	trẻ	người	dân	sự	mà	nhiệm	vụ	chı́nh	là	kieቻm	tra	khoቷ i	lượng	những	chuyeቷn	giao
hàng	thuoቷ c	phiện	do	chı́nh	phủ	naቿm	độc	quyeቹn	mua	bán.	Ngoài	ra,	ở	Lai	Châu	còn	có	một	đơn
vị	nhỏ	bảo	an	binh	Đông	Dương	được	tuyeቻn	mộ	tại	choች .	Vào	những	năm	1920,	khi	ngành	hàng
không	xuaቷ t	hiện	ở	Đông	Dương,	chı́nh	phủ	đã	cho	boቷ 	trı́	ở	một	soቷ 	nơi	trong	rừng	những	bãi	hạ
cánh	nhỏ	giành	cho	những	máy	bay	hoቹ i	đó	thường	hay	gặp	nạn	có	theቻ 	hạ	cánh.
Cuộc	chieቷn	 tranh	1939	không	 thay	đoቻ i	 gı̀	 trong	cuộc	 soቷ ng	nên	 thơ	của	Điện	Biên	Phủ.	Tı̀nh
trạng	cô	lập	của	thung	lũng	có	lợi	cho	quân	Đoቹ ng	minh	vı̀	các	phi	công	Pháp	-	trên	lý	thuyeቷ t	là
dưới	trướng	của	Vichy	và	quân	Nhật	nhưng	lại	bı́	mật	làm	vlệc	cho	quân	Đoቹ ng	minh	-	có	theቻ 	sử
dụng	 sân	bay	đeቻ 	 tieቷp	đón	 ở	đó	những	 sứ	 giả	 của	nước	Pháp	 tự	do	và	những	viên	 chức	 của
Calcutta.	Có	hai	laቹ n	những	máy	bay	Pháp	đã	sử	dụng	sân	bay	đeቻ 	gửi	đi	hai	viên	phi	công	Mỹ	đã
phải	nhảy	dù	xuoቷ ng	một	vùng	do	quân	Nhật	chieቷm	đóng.
Ngày	9	 tháng	Ba	năm	1945,	khi	quân	Nhật	 taቷ n.	 công	vào	những	gı̀	 còn	 lại	 của	quân	Pháp	 ở
Đông	Dương,	Điện	Biên	Phủ	đã	trở	thành	căn	cứ	choቷ ng	Nhật	cuoቷ i	cùng	của	quân	Pháp	trong	hai
tháng	trời.	Những	chieቷ c	máy	bay	hạng	nhẹ	của	đơn	vị	không	lực	soቷ 	14	Air	.	Force	của	tướng
Claire	L.	Chennault	thường	chở	đeቷn	đó	đoቹ 	tieቷp	teቷ 	cho	quân	Pháp,	và	hai	chieቷ c	máy	bay	tiêm
kı́ch	coቻ 	loች 	Potez	25	đã	sử	dụng	sân	bay	như	căn	cứ	tạm	thời	đeቻ 	hoạt	động	choቷ ng	lại	cuộc	tieቷn
công	của	quân	Nhật,	và	trong	boቷ n	mươi	ngày	đã	thực	hiện	một	trăm	năm	mươi	giờ	nhiệm	vụ
chieቷn	đaቷ u	trước	khi	bị	buộc	phải	chuyeቻn	sang	nước	Trung	Hoa	tự	do.
Dù	raኁ ng	quân	Nhật	chı̉	chieቷm	thung	lũng	chưa	đeቷn	hai	tháng,	họ	đã	đeቻ 	lại	đó	một	ký	ức	không
laቷy	gı̀	làm	taቷ t	đẹp.	Người	ta	bảo	raኁ ng	họ	nuôi	những	dự	án	lớn	cho	sân	bay:	hı̀nh	như	họ	muơn
bieቷn	nó	thành	căn	cứ	chieቷn	lược	đeቻ 	taቷ n	công	những	căn	cứ	không	quân	của	Mỹ	tại	Vân	Nam.
Dù	sao	thı̀	họ	đã	không	đủ	thời	gian	đeቻ 	làm	việc	đó	đeቷn	nơi	đeቷn	choቷ n	và	đành	chı̉	kéo	dài	thêm
ra	đường	băng	đaቹy	cỏ	có	saኅ n	baኁ ng	những	phu	phen	trưng	dụng	tại	choች 	mà	họ	chaኃng	trả	công.
Khi	họ	rời	khỏi	nơi	này	ı́t	lâu	sau	chieቷn	thaቿ ng	của	Đoቹ ng	minh,	họ	đã	được	thay	chân	bởi	quân
Quoቷ c	dân	đảng	Trung	Quoቷ c	mà	hội	nghị	Posdam	họp	tháng	Bảy	năm	1945	trao	cho	nhiệm	vụ
chieቷm	đóng	Đông	Dương	tới	vı̃	tuyeቷn	16	và	tieቷp	quản	quân	Nhật	tại	đó	Nhưng	các	đơn	vị	quân
đội	đó	đã	cướp	bóc	dân	chúng	ở	nhieቹu	vùng	Đông	Dương.	Họ	đeቻ 	lại	một	ký	ức	còn	toቹ i	tệ	hơn
quân	Nhật.	Khi	quân	Pháp	trở	lại	quân	Trung	Quoቷ c	đành	phải	mieችn	cưỡng	vı̃nh	biệt	cuộc	soቷ ng
thoải	mái	của	họ	ở	Đông	Dương.	Vào	mùa	xuân	năm	1946,	khi	một	đoàn	quân	dù	Pháp	và	thân
binh	Thái	tới	vùng	này	thı̀	quân	Tàu	vaች n	còn	đó.	Hai	đám	quân	chieቷm	đóng	cũ	và	mới	gaቹ nl	gheቹ
nhı̀n	nhau	cho	tới	khi	đám	quân	cũ	rút	cuộc	đã	phải	chaቷ p	hành	lệnh	của	chı́nh	phủ	mı̀nh	và	trở
veቹ 	nước.
Dân	 chúng	Điện	Biên	Phủ	mong	được	 trở	 lại	 cuộc	 soቷ ng	 thanh	bı̀nh	 của	họ	 ngày	 trước	 laቿm,
nhưng	thời	buoቻ i	đã	thay	đói.	Đèo	Văn	Long,	người	keቷ 	vị	Đèo	Văn	Trı́	lên	đứng	đaቹ u	xứ	Thái,	đã
quyeቷ t	định	đưa	một	người	cháu	của	mı̀nh	lên	thay	viên	quan	cai	trị	thung	lũng	Lò	Văn	Hạc,	mặc
daቹu	ông	này	raቷ t	có	năng	lực.	Lò	Văn	Hạc	tức	giận	bỏ	vào	chieቷn	khu	Vi-ệt	Minh	lúc	aቷy	đã	hoạt
động	tại	mieቹn	núi;	đeቻ 	đoቷ i	phó	lại,	Đèo	Văn	Long	bỏ	vợ	Lò	Văn	Hạc	vào	tù.	Việc	Đèo	Văn	Long	là
một	người	Thái	traቿ ng	và	Lò	Văn	Hạc	là	một	người	Thái	đen	đã	làm	tı̀nh	hı̀nh	thêm	phức	tạp.



Mặt	khác,	sự	toቹ n	tại	của	chieቷn	khu	Việt	Minh	saቿ p	gây	ra	những	hậu	quả	nghiêm	trọng.
Người	ta	thaቷy	rõ	đieቹu	đó	khi	ngày	14	tháng	Mười	năm	1952,	những	đơn	vị	chı́nh	quy	của	Việt
Minh	taቷ n	công	vào	mieቹn	núi.	Các	đại	đoàn	308,	312	và	316,	cộng	thêm	trung	đoàn	148,	vượt
qua	sông	Hoቹ ng	trên	một	tuyeቷn	rộng	và	chı̉	sau	một	tuaቹ n	leች 	đã	phá	tan	tuyeቷn	phòng	ngự	ngoài
cùng	của	quân	Pháp.	Bị	kı̀m	chậm	lại	một	thời	gian	bởi	cuộc	chieቷn	đaቷ u	cảm	tử	của	quân	dù
Pháp,	cuoቷ i	cùng	họ	đã	tieቷn	tới	được	tuyeቷn	phòng	ngự	then	choቷ t	của	Pháp	trên	đường	41.	Quân
Pháp	đã	choቷ t	lại,.	boቷ 	trị	phòng	ngự	tại	sân	bay	Nà	Sản	mà	họ	đã	vội	vã	xây	dựng	thành	một	căn
cứ	lục	quân	-	không	quân	nhờ	một	caቹ u	hàng	không	liên	tục	chở	quân	và	pháo	tới.	Đường	băng
được	bảo	vệ	bởi	hai	vành	đai	đieቻm	tựa	có	súng	máy	baቿ n	yeቻm	trợ	cho	nhau	và	được	pháo	của
tập	đoàn	cứ	đieቻm	yeቻm	hộ.	Được	toቻ ng	tư	lệnh	Raoul	Salan	huy	động	một	cách	heቷ t	sức	vội	vã,	đội
quân	đoቹ n	trú	là	một	tập	hợp	những	mảnh	vụn	của	các	đơn	vị	lı́nh	dù,	lı́nh	bộ	binh	Maroc,	lı́nh
Việt	Nam,	lı́nh	lê	dương,	và	hai	tieቻu	đoàn	Thái.
Chaቿ c	haኃ n	được	khı́ch	lệ	bởi	những	thaቿng	lợi	giành	được	ở	Trieቹu	Tiên	hoቹ i	đó,	ông	Võ	Nguyên
Giáp,	toቻ ng	tư	lệnh	quân	Việt	Minh,	đã	lập	tức	tập	trung	tới	quanh	Nà	Sản	các	đại	đoàn	308	và
312,	định	đánh	chieቷm	laቷy	tập	đoàn	cứ	đieቻm	trước	khi	quân	Pháp	kịp	củng	coቷ 	phòng	ngự.	Vành
đai	đieቻm	tựa	 .ngoài	cùng	hai	 laቹ n	bị	 công	kı́ch	nhưng	laቹ n	nào	quân	Pháp	cũng	đánh	 lui	được
quân	Việt	Minh.
Bên	phı́a	quân	Pháp,	thaቿ ng	lợi	đó	có	một	giá	trị	tiêu	bieቻu:	nó	chứng	tỏ	raኁ ng	với	một	toቻ 	chức
phòng	ngự	toቷ t,	họ	có	theቻ 	choቷ ng	lại	những	đợt	xung	phong	của	Việt	Minh.	Tieቷ c	thay,	nó	cũng	đã
được	sử	dụng	đeቻ 	biện	minh	cho	một	phương	pháp	tác	chieቷn	mới	ở	Đông	Dương,	phương	pháp
aቷy	do	tướng	Salan	đeቹ 	xướng	sẽ	trở	thành	chieቷn	lược	chı́nh	thức	của	người	keቷ 	vị	ông	ta,	tướng
Navarre.
Trong	 thời	gian	bao	vây	Nà	Sản,	một	bộ	phận	quân	đội	 của	 tướng	Giáp	đã	vòng	 tránh	“con
nhı́m”,	quét	sạch.	cái	hàng	rào	mỏng	manh	những	đoቹ n	tieቹn	tiêu	giữa	Nà	Sản	và	biên	giới	Lào	và
tieቷn	sâu	vào	xứ	Thái.	Nhận	thức	được	nguy	cơ	mới	aቷy,	bộ	chı̉	huy	Pháp	đã	vội	vàng	đieቹu	một
tieቻu	đoàn	bộ	binh	Lào	từ	Saቹm	Nưa	tới	Đı̉ện	Biên	Phủ.	Nhưng	tieቻu	đoàn	này	không	đủ	taቹm	cỡ	đeቻ
đoቷ i	chọi	lại	với	đại	đoàn	316	có	trung	đoàn	148	phoቷ i	thuộc,	và	ngày	30	tháng	Mười	Một	năm
1952,	nó	đã	rút	khỏi	Điện	Biên	Phủ	không	chieቷn	:	đaቷ u	.	Trước	khi	rút,	quân	Pháp	.-	Lào	đã	noቻ
mı̀n	phá	chieቷ c	caቹ u	nhỏ	baቿ c	qua	sông	Nậm	Roቷm.	Laቹ n	đaቹ u	tiên,	lá	cờ	đỏ	sao	vàng	đã	bay	phaቷ t
phới	trên	tDa	nhà	trát	giả	đá	màu	vàng	là	dinh	của	viên	công	sứ	Pháp	và	đó	sẽ	không	phải	là	laቹ n
cuoቷ i	cùng.
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Vào	cuoቷ i	cái	năm	1952	aቷy,	tı̀nh	hı̀nh	vùng	đông	baቿ c	Việt	Nam	xaቷ u	đeቷn	noች i	chuyện	Điện	Biên	Phủ
thaቷ t	thủ	đã	qua	đi	như	là	một	sự	coቷ 	nhỏ.	Phát	ngôn	viên	của	bộ	tham	mưu	Hà	Nội	có	nhiệm	vụ
thông	báo	tin	này	cho	báo	chı́	đã	phát	bieቻu	như	sau:
Điện	Biên	Phủ	không	phải	là	một	khu	vực	chieቷn	lược.	Đã	nhieቹu	laቹ n	các	toán	giặc	cướp	đã	đột
nhập	vào	đó	roቹ i	lại	rút,	không	ở	lại.	Chieቷm	đóng	được	cái	xó	xı̉nh	aቷy	không	phải	là	đã	tràn	được
vào	nước	Lào.
Quan	đieቻm	đó	là	có	theቻ 	bảo	vệ	được	bởi	vı̀	quân	Việt	Minh	raቷ t	có	theቻ 	tràn	vào	nước	Lào	baኁ ng
những	con	đường	khác	ngoài	cái	thung	lũng	ra	vào	thuận	lợi	aቷy,	vả	lại	đó	chı́nh	là	đieቹu	họ	đã
làm	sau	này.	Mặc	dù	vậy,	việc	maቷ t	toàn	bộ	vùng	cao	chı̉	còn	lại	cái	căn	cứ	không	quân	-	lục	quân
Nà	Sản	và	tı̉nh	Lai	Châu	vaች n	cứ	là	một	thaቷ t	bại	nặng	neቹ 	cho	quân	Pháp,	các	nhà	báo	và	các	quan
sát	viên	khác	thaቷy	rõ	như	vậy.	Chieቷm	đóng	được	Điện	Biên	Phủ,	Việt	Minh	đã	đảm	bao	được
cho	mı̀nh	một	con	đường	đột	nhập	vào	baቿ c	Lào.	Viên	sı̃	quan	phòng	thông	tin	báo	chı́	(S.P.I.)
muoቷ n	nói	 gı̀	 thı̀	mặc,	 tướng	Salan	 thừa	hieቻu	 taቹm	quan	 trọng	 của	 thung	 lũng	Điện	Biên	Phủ
trong	những	gı̀	liên	quan	đeቷn	ông	ta.	Đúng	một	tháng	sau	khi	nó	bị	Việt	Minh	chieቷm,	ông	đã	ra
lệnh	chuaቻn	bị	một	cuộc	phản	công	quy	định	vào	ngày	10	tháng	Giêng	năm	1953.	ông	vieቷ t	trong



bản	chı̉	thị	soቷ 	10	của	mı̀nh	như	sau:
Trong	thời	kỳ	saቿ p	tới,	việc	chieቷm	lại	Điện	Biên	Phủ	sẽ	là	bước	đaቹ u	tiên	đeቻ 	thâu	tóm	lại	xứ	Thái
và	loại	trừ	quân	Việt	Minh	ra	khỏi	vùng	phı́a	tây	sông	Đà.
chı̉	thị	đó	đã	được	gửi	cho	tướng	Cogny,	tư	lệnh	lực	lượng	trên	bộ	mieቹn	Baቿ c	Việt	Nam,	đeቻ 	thi
hành.	Đeቷn	lượt	mı̀nh,	ngày	7	tháng	Giêng	năm	1954,	bộ	tham	mưu	của	Cogny	đã	gửi	cho	các
viên	chı̉	huy	các	đơn	vị	có	hên	quan	một	thông	tri	mang	soቷ 	14	giải	thı́ch	rõ	một	soቷ 	đieቻm	của	chı̉
thị	soቷ 	40.
Trong	bản	thông	tri	aቷy,	các	mục	tiêu	của	trận	phản	công	vào	Điện	Biên	Phủ	có	được	rút	bớt	đi
một	chút.	Đó	là:
“a)	Không	đeቻ 	cho	Việt	Minh	có	được	một	căn	cứ	và	một	nút	giao	thông;
b)	Tạo	đieቹu	kiện	thuận	lợi	cho	việc	tảo	thanh	toàn	tı̉nh”.
Lúc	đó	quân	đội	Pháp	đang	còn	phải	thực	hiện	những	nhiệm	vụ	caቷ p	bách	hơn	tại	vùng	châu	.
thoቻ 	sông	Hoቹ ng,	nơi	tı̀nh	hı̀nh	đang	xaቷ u	đi	nghiêm	trọng,	và	một	soቷ 	lớn	đơn	vị	còn	phải	được
giành	cho	việc	bảo	vệ	Nà	Sản	và	cho	cuộc	hành	binh	“Lorraine”.	Vı̀	vậy	Salan	sẽ	không	bao	giờ
có	theቷ 	tập	hợp	được	lực	lượng	caቹ n	thieቷ t	đeቻ 	tieቷn	hành	đeቷn	đaቹ u	đeቷn	đũa	việc	chieቷm	đóng	lại	Điện
Biên	Phủ.
Còn	việc	thâu	tóm	lại	xứ	Thái	và	loại	trừ	Việt	Minh	ra	khỏi	mieቹn	tây	sông	Đà	thı̀	không	thành
vaቷn	đeቹ .	Tuy	vậy,	tư	tưởng	bieቷn	Điện	Biên	Phủ	thành	một	căn	cứ	chieቷn	lược	ở	vùng	cao	che	chaቿn
cho	nước	Lào	đoቹ ng	thời	uy	hieቷp	hậu	phương	Việt	Minh	vaች n	tı́eቷp	tục	được	nhaቿ c	đeቷn.	Chaኃng	bao
lâu	nữa	Salan	sẽ	trở	veቹ 	Pháp	sau	gaቹ n	boቷ n	năm	ở	Đông	Dương.	ông	đã	từng	làm	phó	cho	tướng
de	Lattre	de	Tassigny	roቹ i	keቷ 	nhiệm	ông	ta	làm	toቻ ng	tư	lệnh	sau	khi	ông	ta	cheቷ t	vào	tháng	Giêng
năm	1952.
Khi	rời	Đông	Dương,	ông	đã	gửi	cho	vị	tơng	trưởng	phụ	trách	quan	hệ	với	các	Quoቷ c	gia	liên	keቷ t
hai	bản	bị	vong	lục	trong	đó	ông	nhaቷn	mạnh	đeቷn	taቹm	quan	trọng	của	Điện	Biên	Phủ.
Trong	bản	thứ	nhaቷ t	đeቹ 	ngày	28	tháng	Hai	năm	1953,	ông	vieቷ t	raኁ ng	có	theቻ 	bảo	vệ	mieቹn	núi	từ
những	đieቻm	tựa	như	Nà	Sản,	Lai	Châu	và	“roቹ i	đây	có	theቻ 	là	Điện	Biên	Phủ	.	Trong	bản	thứ	hai	đeቹ
ngày	25	tháng	Năm	năm	1953	-	lúc	đó	Navarre	đã	tới	Đông	Dương	nhưng	chı̉	ba	ngày	sau	mới
naቿm	quyeቹn	chı̉	huy	-	ông	ta	nhaቷn	mạnh	taቹm	quan	trọng	của	việc	tái	chieቷm	Điện	Biên	Phủ,	sử
dụng	nó	như	căn	cứ	xuaቷ t	phát	đeቻ 	đi	ứng	cứu	cho	các	đơn	vị	bị	bao	vây	ở	Nà	Sản.	Vậy	không	theቻ
choቷ i	cãi	được	raኁ ng	Điện	Biên	Phủ	có	vai	trò	quan	trọng	là	một	tư	tưởng	ăn	sâu	trong	đaቹ u	óc	các
nhà	quân	sự	Pháp.
Tướng	Salan	bị	baቿ t	bỏ	tù	chung	thân	vı̀	vai	trò	của	mı̀nh	trong	cuộc	đảo	chı́nh	ngày	22	tháng	Tư
năm	1961,	cho	nên	tôi	không	theቻ 	xác	định	được	khi	trở	veቹ 	Pháp	vào	tháng	Sáu	năm	1953,	Salan
còn	tieቷp	tục	chủ	trương	một	chieቷn	thuật	dựa	trên	việc	thieቷ t	lập	những	căn	cứ	lục	quân	-	không
quân	hay	không.	Nhưng	những	gı̀	xảy	ra	sau	này	chứng	tỏ	raኁ ng	chı̉	thị	soቷ 	40	của	tướng	Salan	và
những	coቷ 	gaቿ ng	của	ông	đeቻ 	đem	nó	ra	thực	thi	đã	dọn	đường	cho	vị	keቷ 	nhiệm	ông	ta.	Tướng	bơn
sao	Henri	Navarre	-	naቿm	trong	tay	vận	mệnh	Đông	Dương	từ	ngày	29	tháng	Năm	năm	1953	và,
dù	đúng	hay	oan,	sẽ	bị	lưu	danh	trong	Lịch	sử	như	người	đã	“bại	trận”	ở	Điện	Biên	Phủ	-	là	một
nhân	vật	phức	tạp.	Một	bài	báo	đăng	trên	một	tạp	chı́	của	quân	đội	Pháp	ở	Đông	Dương	hoቹ i
Navarre	làm	tơng	tư	lệnh	có	những	đoạn	mang	tı́nh	phát	hiện	như	sau:
Vị	toቻ ng	tư	lệnh	quân	lực	khoቷ i	Liên	hiệp	Pháp	bước	tới	choች 	một	nhóm	những	sı̃	quan	đang	đứng
nghiêm	đón	chào	ông	và	lạnh	lùng	baቿ t	hai,	ba	bàn	tay	đang	chı̀a	ra…
Tướng	Navarre	là	người	chủ	may	maቿn	của	một	con	mèo	Batư…	và	không	giaቷ u	baቷ t	cứ	ai	raኁ ng
ông	thı́ch	mèo	“vı̀	chúng	là	những	con	vật	thı́ch	soቷ ng	một	mı̀nh	và	vı̀	chúng	có	đaቹ u	óc	độc	lập	,
Navarre	là	con	người	heቷ t	sức	nhạy	cảm	và	thuộc	loại	người	không	sợ	một	mı̀nh,	làm	việc	một
cách	độc	lập	và	tin	ở	chı́nh	mı̀nh.
Các	caቷ p	dưới	của	Navarre	coi	ông	là	một	“ông	chủ	toቷ t	bụng”	vı̀	ông	không	bao	giở	gây	khó	deች
cho	họ	trong	việc	thi	hành	mệnh	lệnh.	“Navarre	luôn	luôn	làm	chủ	thaቹ n	kinh;	Navarre	không



cho	phép	làm	aቻ u;	Navarre	không	bao	giờ	chaቷp	nhận	những	hoàn	cảnh	giảm	khinh”,	họ	thường
nói	như	vậy…”
Người	ta	nói	raኁ ng	ông	ta	đã	giữ	được	từ	những	năm	phục	vụ	trong	ngành	tı̀nh	báo	tinh	thaቹn
tôn	trọng	bı́	mật	và	sự	ham	thı́ch	cái	bı́	aቻ n.
Tướng	Cogny,	caቷ p	dưới	trực	tieቷp	của	ông	ta	ở	Baቿ c	Việt	Nam	vào	thời	kỳ	xảy	ra	trận	Điện	Biên
Phủ,	mười	năm	sau	đã	nói	với	ông	ta	như	theቷ 	nàỷ:
Cái	ông	tướng	được	đieቹu	hòa	nhiệt	độ	aቷy	làm	tôi	ớn	xương	soቷ ng…	còn	veቹ 	bộ	óc	của	ông	ta	thı̀
nó	làm	tôi	hoang	mang	như	một	chioቷ c	máy	điện	từ	mà	tôi	không	bieቷ t	làm	theቷ 	nào	đeቻ 	cho	nó
tieቷp	nhận	được	những	dữ	liệu	mà	tôi	đưa	vào,	và	nó	lạnh	lùng	dieችn	giải	không	bieቷ t	xuaቷ t	phát	từ
đâu…
Có	theቻ 	tôi	deች 	giải	thı́ch	cho	mı̀nh	hơn	neቷu	tôi	nghı̃	đeቷn	cái	bệnh	ngheቹ 	nghiệp	của	những	người
phục	vụ	trong	các	ngành	đặc	tı̀nh	thường	hay	suy	nghı̃	một	cách	méo	mó,	bởi	vı̀	họ	phải	sữ	xự
với	những	con	người	cũng	méo	mó	không	kém.
Còn	nhà	văn	Jules	Roy	-	mà	lời	đánh	giá	của	ông	đã	daች n	tới	choች 	phảl	trao	đoቻ i	những	lá	thư	công
khai	với	vị	cựu	toቻ ng	tư	lệnh	-	thı̀	vieቷ t	raኁ ng	Navarre	“là	một	con	thú	cả	veቹ 	theቻ 	chaቷ t	và	tinh	thaቹn…
vừa	thân	mật	vừa	xa	cách,	vừa	deች 	tı́nh	vừa	lạnh	lùng	.
Tờ	tuaቹ n	báo	Time	đã	giành	cho	ông	ta	một	bài	“xã	luận”	trong	soቷ 	28	tháng	Chạp	năm	1953,	và
dựng	lên	một	chân	dung	veቹ 	ông	baኁ ng	cái	giọng	văn	mà	họ	thường	dùng	đeቻ 	ca	ngợi	một	nhân
vật	nào	đó:
ông	ta	có	một	vẻ	gı̀	đó	của	theቷ 	kỷ	XVlll.	Đó	là	một	viên	ngọc	thạch	của	vua	Lous	XV.	Người	ta	có
theቻ 	tường	đâu	như	trông	thaቷy	ông	ta	mang	măng-sét	và	bộ	tóc	giả	raቿ c	phaቷn.	Đó	là	viên	tương
có	đòi	hỏi	cao	nhaቷ t	mà	tôi	iừng	bieቷ t…	thông	minh	và	tàn	nhaችn.	ông	ta	chı̉	tin	vào	quân	đội.
Thậm	chı́	báo	Time	còn	kieቷm	được	một	viên	chức	cao	caቷ p	giaቷ u	tên	của	Washington	đã	vui	lòng
ban	cho	vị	tướng	lời	chúc	tụng	của	Hoa	Kỳ:
Theo	chúng	tôi,	Navarre	là	một	con	người	can	đảm,	kiên	quyeቷ t	và	giàu	tường	tượng.	ông	ta	bieቷ t
ngheቹ 	của	mı̀nh	và	có	cái	quyeቷ t	đoán	hạng	nhaቷ t	veቹ 	quân	sự,	chı́nh	trị…	ông	ta	đứng	đaቹ u	một	êkip
mới	mà	chúng	tôi	cảm	thaቷy	tuyệt	vời.
Và	tờ	tạp	chı́	keቷ t	luận	bài	báo	đó	như	sau:
Trước	đây	một	năm,	không	ai	trong	chúng	ta	tin	vào	chieቷn	thaቿ ng.	Giở	đây,	ta	đã	trông	thaቷy	nó
rõ	ràng	như	ánh	sáng	ở	cuoቷ i	đường	haቹm.
Tuy	nhiên,	chı́nh	cuộc	trả	 lời	phỏng	vaቷ n,	mà	mười	năm	sau	trận	đánh	Navarre	đã	giành	cho
một	ông	bạn	nhà	báo,	đã	làm	noቻ i	bật	lên	hơn	cả	tı́nh	cách	của	vị	cựu	toቻ ng	tư	lệnh.	Đáp	lại	lời	ám
chı̉	của	nhà	báo	nhaቿ c	đeቷn	chuyện	khaቻu	súng	lục	mà	hı̀nh	như	sau	trận	đánh	một	nhóm	sı̃	quan
đã	gửi	cho	ông	trong	một	hộp	sơn	mài	đeቻ 	nhaቿ c	ông	nhớ	lại	cái	truyeቹn	thơng	nó	quy	định	raኁ ng
người	tướng	caቹm	quân	không	được	phép	soቷ ng	sau	một	trận	đại	bại,	ông	nói:
-	Không	đởi	nào	tôi	lại	làm	như	vậy.	Gạt	ra	ngoài	mọi	khı́a	cạnh	khác,	tự	sát	là	tôi	đã	xúy	xóa
cho	taቷ t	cả	mọi	ngườ	baኁ ng	cách	thừa	nhận	mı̀nh	có	tội.	Tôi	có	một	tinh	thaቹn	trách	nhiệm	raቷ t	cao
đoቷ i	với	Điện	Biên	Phủ.	Tôi	không	heቹ 	có	cảm	giác	tội	 loች i.	Neቷu	còn	soቷ ng,	người	bị	đem	ra	làm
bung	xung	có	theቻ 	cãi.	Cheቷ t	roቹ i	thı̀	không.	Và	như	theቷ 	thı̀	làm	vui	lòng	các	vị	khác	quá,	vui	lòng
taቷ t	cả	các	ông	clı́nh	trị	gia	kia.
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Trái	với	những	lời	đoቹ n	thoቻ i,	không	phải	taቷ t	cả	sự	nghiệp	của	Navarre	đã	dieችn	ra	trong	những	cơ
quan	tham	mưu	ở	hậu	phương.	Là	học	sinh	trường	sı̃	quan	hoቹ i	mười	chı́n	tuoቻ i,	ông	đã	chieቷn
đaቷu	trên	mặt	trận	Pháp	từ	tháng	Năm	năm	1917	đeቷn	cuoቷ i	Đại	chieቷn	laቹ n	thứ	nhaቷ t.	Sau	đó	ông



được	đieቹu	sang	Syrie,	ở	đó	ông	đã	chieቷn	đaቷ u	hai	năm	choቷ ng	lại	người	A-rập	noቻ i	dậy.	Sau	một
thời	kỳ	 ở	Đức	 trong	đội	ngũ	 lực	 lượng	chieቷm	đóng	Pháp	 roቹ i	một	khóa	học	 ở	Trường	Chieቷn
tranh,	từ	năm	1930	đeቷn	năm	1934,	ông	đã	tham	gia	những	chieቷn	dịch	bı̀nh	định	ở	Maroc.	ông
baቿ t	đaቹ u	phục	vụ	trong	Phòng	Nhı̀	vào	năm	1937,	và	trong	những	năm	1938-1940,	ông	chı̉	đạo
tieቻu	ban	nước	Đứe.	Trong	thời	kỳ	Đức	chieቷm	đóng,	 ông	tham	gia	cơ	quan	tı̀nh	báo	của	 láng
chieቷn.	Tháng	Mười	Một	năm	1944,	trong	chieቷn	dịch	Alsace,	ông	chı̉	huy	trung	đoàn	trinh	sát	xe
bọc	thép,	trung	đoàn	5	spahis,	mà	ông	đưa	sang	Đức	Sau	một	thời	gian	chı̉	huy	một	vùng	ở
Algérie	và	giữ	một	cương	vị	tham	mưu	ở	Đức,	ông	được	đưa	lên	đứng	đaቹ u	sư	đoàn	thieቷ t	giáp	5
D.B.	đóng	tại	Đức	Sau	đó	ông	được	đeቹ 	bạt	làm	tham	mưu	trưởng	của	viên	toቻ ng	tư	lệnh	các	lực
lượng	trên	bộ	mieቹn	trung	Châu	âu	của	khoቷ i	quân	sự	Baቿ c	Đại	Tây	Dương.	Được	lời	giới	thiệu	của
thoቷ ng	 cheቷ 	 Juin,	 thủ	 tướng	René	Mayer	phong	 ông	 làm	 tơng	 chı̉	 huy	 ở	Đông	Dương.	Khi	đó,
Navarre	veቹ 	mọi	phương	diện	là	một	sı̃	quan.	đặc	biệt	thı́ch	hợp	đeቻ 	làm	tròn	cái	nhiệm	vụ	.	quân
sự	được	giao	cho.	Đành	raኁ ng	ông.	chưa	bao	giờ	chieቷn	đaቷ u	ở	Đông	Dương	nhưng	ông	có	kinh
nghiệm	choቷ ng	chieቻn	tranh	du	kı́ch.	Vả	lại	sự	không	có	những	tiên	kieቷn	được	coi	như	một	lợi
theቷ .	Mặt	khác,	việc	đã	từng	giữ	một	chức	vụ	ở	khoቷ i	quân	sự	Baቿ c	Đại	Tây	Dương	sẽ	cho	phép	ông
có	theቻ 	đặt	chieቷn	tranh	Đông	Dương	vào	boቷ i	cảnh	chung.	Cuoቷ i	cùng,	do	những	hoạt	động	của
ông	ngay	trước	và	trong	Đại	chieቷn	Theቷ 	giới	laቹ n	thứ	hai,	chaቿ c	chaቿn	ông	sẽ	thaቷy	taቷ t	cả	taቹm	quan
trọng	của	công	tác	tı̀nh	báo.	Dù	raኁ ng	cuộc	ra	đi	của	tướng	Salan	có	kéo	theo	sự	ra	đi	của	nhieቹu
người	khác,	nhưng	người	ta	không	theቻ 	nói	raኁ ng	Navarre	chı̉	tı̀m	thaቷy	ở	Đông	Dương	những	phụ
tá	thieቷu	kinh	nghiệm.	Vả	lại	neቷu	muoቷ n,	ông	có	theቻ 	yêu	caቹ u	những	người	của	Salan	ở	lại	dù	chı̉
tạm	trong	một	thời	gian.	Hoàn	toàn	ngược	lại,	ông	có	vẻ	thı́ch	thú	được	đặt	vào	các	vị	trı́	chủ
choቷ t	những	người	tự	mı̀nh	chọn	lựa	laቷy.
Vậy	cho	nên	ông	ta	chaኃng	cản	trở	gı̀	sự	ra	đi	c	ı̉a	viên	tư	lệnh	vùng	then	choቷ t	Baቿ c	Việt	Nam,
trung	tướng	Linarès	và	sự	thay	theቷ 	ông	ta	baኁ ng	một	viên	thieቷu	tướng	trẻ	hơn	nhieቹu	cho	tới	lúc
đó	là	sư	trưởng	sư	đoàn	dã	chieቷn	soቷ 	2	Baቿ c	Kỳ,	tướng	Cogny.
Veቹ 	theቻ 	chaቷ t	và	tinh	thaቹn,	vị	này	trái	ngược	haኃ n	với	vị	tơng	tư	lệnh	mới.	Boቷ n	mươi	tám	tuoቻ i,	cao
một	mét	chı́n	mươi	hai,	ông	ta	chaቿ c	haኃ n	là	viên	tướng	Pháp	duy	nhaቷ t	đoቹ ng	thời	toቷ t	nghiệp	bách
khoa,	toቷ t	nghiệp	khoa	khoa	học	chı́nh	tn	và	là	tieቷn	sı̃	luật	(do	sở	thı́ch	riêng	của	mı̀nh	hướng	veቹ
các	môn	khoa	học	chı́nh	trị	và	luật,	ông	đã	“lén	lút”	giành	được	hai	cái	baኁ ng	đó	trong	thời	gian
đang	theo	học	một	lớp	quân	sự	nâng	cao).	Được	binh	sı̃	yêu	quý,	không	đeቷm	xueቻ 	những	cuộc
chinh	phục	đàn	bà,	ông	đã	từng	là	một	trong	những	đứa	con	cưng	của	thoቷ ng	cheቷ 	de	Lattre	de
Tassigny	và	đã	thừa	hưởng	của	ông	này	tı́nh	thı́ch	cái	hào	nhoáng	quân	sự.
Bản	lı́	lịch	của	ông	khaኃng	định:	“Phải	lúc	giận	giữ	laቿm	thı̀	ông	noቻ i	khùng	lên,	nhưng	tự	traቷ n	tı̃nh
lại	ngay	và	không	bao	giờ	đeቻ 	bụng”.	Jules	Roy,	một	nhà	văn	có	thiện	cảm	với	ông,	đã	miêu	tả
ông	như	là	một	người	“bị	caቷ p	trên	ghét	vı̀	hay	cãi	khi	nhận	lệnh”,	và	cũng	vı̀	cái	tı́nh	deች 	bị	chạm
nọc:
Chı̉	một	lời	nói	cũng	có	theቻ 	làm	Cogny	chạnh	lòng	một	cách	sâu	saቿ c.	Ngaቷm	đòn	đau,	chaኃng	bao
giờ	ông	ta	tha	thứ.	Giỏi	theቷ 	công	và	theቷ 	thủ,	ông	ta	caቿm	đaቹ u	nhảy	xoቻ 	vào	ngườ	mà	ông	coi	là
phải	chịu	trách	nhiệm	veቹ 	veቷ t	thương	của	mı̀nh	và	giày	xéo	daችm	đạp	lên	người	đó.
Không	còn	gı̀	nghi	ngờ	veቹ 	 tı́nh	chaቷ t	xác	thực	của	nhận	xét	trên.	Chı̉	caቹ n	đọc	lời	đánh	giá	mà
mười	năm	sau	Cogny	đã	phát	bieቻu	veቹ 	vị	toቻ ng	chı̉	huy	cũ	của	mı̀nh	trĐng	cái	mà	ông	ta	gọi	là
“lời	sám	hoቷ i	tự	nguyện	.	Vậy	mà	Cogny	chı́nh	là	người	được	Navarre	chı̉	định	vào	ngày	28	tháng
Năm	năm	1953	đứng	ra	 lãnh	đạo	cái	chı̉	 có	 theቻ 	 là	giai	đoạn	quyeቷ t	định	của	một	cuộc	chieቷn
tranh	đã	kéo	dài	từ	hơn	tám	năm	nay.	Đoቹ ng	thời	Navarre	đã	thông	báo	cho	ông	ta	bieቷ t	việc	đeቹ
bạt	ông	lên	caቷ p	trung	tướng.
Navarre	đã	làm	nhieቹu	cuộc	thay	đoቻ i	trong	bộ	tham	mưu	của	ông.	Nhaቷ t	 là	 ông	đã	chı̉	 thị	cho
tướng	Gambiez,	tham	mưu	trưởng	của	mı̀nh,	phải	đưa	vào	bộ	tham	mưu	những	sı̃	quan	hải
quân	và	không	quân	đeቻ 	làm	tăng	thêm	tı́nh	chaቷ t	liên	quân,	phải	giảm	quân	soቷ 	và	sửa	đoቻ i	hoàn
toàn	lôi	làm	việc	đeቻ 	hướng	bộ	tham	mưu	vào	tác	chieቷn	nhieቹu	hơn	là	vào	hành	chı́nh	và	hậu	caቹ n.
Với	lòng	mong	muơn	trả	lại	cho	quân	sı̃	cái	khı́	theቷ 	mà	de	Lattre	de	Tassigny	đã	gây	dựng	cho
họ,	ông	đã	bỏ	một	tháng	trời	đeቻ 	tieቷp	xúc,	hội	họp,	và	đi	khaቿp	nơi,	không	neቹ 	hà	nguy	hieቻm	có	theቻ
đeቷn	với	mı̀nh.	ông	đặc	biệt	quan	tâm	đeቷn	các	cứ	đieቻm	lục	quân	-	không	quân	Lai	Châu	và	Nà



Sản.	Laቹ n	ông	đi	thăm	Nà	Sản,	máy	bay	ông	đã	nhieቹu	laቹ n	bị	trúng	đạn	cao	xạ	địch.	Thậm	chı́	ông
đã	đi	thanh	tra	một	căn	cứ	đánh	du	kı́ch	ở	trên	núi,	saቹ u	trong	đaቷ t	Việt	Minh,	đieቹu	mà	các	người
tieቹn	nhiệm	ông	chưa	ai	làm.	Chı́nh	trong	một	laቹ n	đi	thăm	vieቷng	Nà	Sản,	ông	đã	làm	quen	được
với	đại	tá	Louis	Berteil,	tư	lệnh	binh	đoàn	cơ	động	soቷ 	7,	một	sı̃	quan	toቷ t	nghiệp	Trường	Chieቷn
tranh,	khá	lâu	trước	trận	Điện	Biên	Phủ	chưa	heቹ 	có	bạn	trong	hàng	ngũ	đoቹ ng	đội.	Cái	thói	sı́nh
văn	chương	và	những	câu	công	thức	caቹ u	kỳ	của	ông	đã	gây	nên	không	khı́	vui	vẻ	trong	phòng	ăn
tập	theቻ 	của	sı̃	quan.	Trong	những	công	thức	đó	-	người	ta	gán	cho	ông	nhieቹu	nhưng	không	phải
taቷ t	cả	đeቹu	là	của	ông	ta	-	công	thức	noቻ i	tieቷng	nhaቷ t	là	cái	mô	tả	căn	cứ	lục	quân	-	không	quân	Nà
Sản	như	là	“taቷm	lá	chaቿn	gián	tieቷp	có	hóa	trị	hai	che	đỡ	cho	Lào	và	châu	thoቻ 	sông	Hoቹ ng	.	ı́t	lâu
sau	Berteil	được	đieቹu	lên	bộ	tham	mưu	của	tơng	tư	lệnh	làm	cục	phó	cục	tác	chieቷn
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Cogny	có	ông	ta	dưới	quyeቹn	của	mı̀nh	ở	Nà	Sản,	và	mười	năm	sau	đã	vieቷ t	veቹ 	 ông	ta	như	theቷ
này:	“Cái	đaቹ u	aቷy	bị	s.ay	sưa	mê	maቻn	lên	vı̀	đã	từng	chı̉	huy	ở	Nà	Sản	-	caቹ n	nói	rõ	là	say	sưa	sau
khi	trận	đánh	đã	keቷ t	thúc	-	và	đặc	sệt	cái	mớ	lý	thuyeቷ t	veቹ 	giá	trị	không	theቻ 	choቷ i	cãi	được	của	các
tập	đoàn	cứ	đieቻm	đặt	 tại	những	không	gian	rộng”.	Cogny	sau	này	buộc	 tội	 ông	 ta	đã	 thuyeቷ t
phục	Navarre	không	những	veቹ 	giá	trị	của	Điện	Biên	Phủ	mà	cả	veቹ 	giá	trị	nói	chung	của	“căn	cứ
lục	quân	-	không	tuân	được	coi	như	thứ	thuoቷ c	trị	bách	bệnh	giải	quyeቷ t	những	khó	khăn	của
chieቷn	tranh	Đông	Dương”.
Tư	tưởng	veቹ 	tập	đoàn	cứ	đieቻm	nghe	.khá	haቷ p	daች n	vı̀	nó	có	vẻ	cung	caቷ p	giải	pháp	cho	một	trong
những	vaቷ n	đeቹ 	chı́nh	được	đặt	ra	cho	bộ	chı̉	huy	Pháp,	và	hơn	mười	năm	sau,	cũng	được	đặt	ra
cho	bộ	chı̉	huy	Nam	Việt	Nam	và	Mỹ:	 làm	theቷ 	nào	đeቻ 	gây	được	maቷ t	oቻ n	định	trong	vùng	hậu
phương	quân	đlch,	buộc	cả	nó	nữa	cũng	phải	phân	tán	lực	lượng	và	bảo	vệ	các	nơi	bị	uy	hieቷp?
Vı̀	chı̉	có	theቻ 	đột	nhập	vào	những	vùng	do	Việt	Minh	kieቻm	.soát	baኁ ng	những	đơn	vị	biệt	động
Pháp	-	Việt	được	chọn	lọc	kỹ	càng,	cho	nên	muơn	làm	được	hơn	theቷ ,	phải	tı̀m	ra	được	một	biện
pháp	quân	sự	coቻ 	đieቻn.	Biện	pháp	aቷy	chı́nh	là	“con	nhı́m”	được	phòng	ngự	mạnh,	tieቷp	teቷ 	baኁ ng
đường	không	và	trong	trường	hợp	bị	taቷ n	công	th	ı̀	được	máy	bay	chieቷn	đaቷ u	yeቻm	trợ.
Trong	mùa	xuân	năm	1953,	Navarre	chı̉	làm	cái	việc	toቻ ng	keቷ t	tı̀nh	hı̀nh	và	đệ	tnnh	Paris	một	.keቷ
hoạch	chặt	chẽ	tác	chieቷn	trong	năm	tới.	Ngày	16	tháng	Sáu,	trong	một	cuộc	họp	ở	Sài	Gòn	tập
hợp	taቷ t	cả	những	viên	chı̉	huy	vùng	lãnh	thoቻ ,	ông	đã	trı̀nh	bày	những	nét	lớn	của	keቷ 	hoạch	tác
chieቷn	mà	 ông	dự	định	đệ	 trı̀nh	hội	đoቹ ng	quoቷ c	phòng.	Người	 ta	không	bieቷ t	vaቷ n	đeቹ 	 tái	chieቷm
Điên	Biên	Phủ	có	được	nhaቿ c	đeቷn	ở	đó	hay	không,	hay	là	Navarre	chı̉	đặt	cái	chı̉	 thị	soቷ 	40	ký
ngày	31	tháng	Chạp	năm	1952	của	tướng	Salan	vào	trong	bộ	hoቹ 	sơ.	Nhưng	bây	giờ	thı̀	đã	xác
định	được	raኁ ng	từ	đó	ông	ta	hoàn	toàn	bị	thuyeቷ t	phục	veቹ 	taቹm	quan	trọng	quân	sự	và	chı́nh	trị
của	.	căn	cứ	lục	quân	-	không	quân	Nà	Sản.	Veቹ 	phương	diện	quân	sự,	Nà	Sản	đòi	hỏi	quân	soቷ
một	sư	đoàn	nhẹ	và	độc	chieቷm	một	bộ	phận	lớn	các	máy	bay	vận	tải	có	lúc	đó	mà	chaኃng	giạm
chân	được	những	lực	lượng	địch	chı́	ı́t	cũng	phải	tương	ứng.	Veቹ 	phương	diện	chı́nh	trị,	đó	chı̉	là
một	cái	chaቷm	trên	bản	đoቹ ,	nghı̃a	là	chaኃ ng	phải	một	thủ	phủ	tı̉nh	như	Lai	Châu,	cũng	chaኃng	phải
một	nút	giao	thông	quan	trọng	như	Điện	Biên	Phủ.	Vậy	cho	nên	tướng	Cogny	không	thaቷy	có	gı̀
baቷ t	tiện	trong	việc	rút	khỏi	Nà	Sản:	trái	lại	nó	cho	phép	ông	ta	thu	hoቹ i	được	những	đơn	vị	hạng
nhaቷ t	mà	ông	ta	đang	caቹ n	đeቷn	ở	nơi	khác.	Tuy	nhiên	-	đieቹu	này	xảy	ra	chaቿ c	haኃ n	trong	cuộc	họp
ngày	16	tháng	Sáu	-	chı́nh	ông	đã	đeቹ 	xuaቷ t	nên	chieቷm	đóng	lại	Điện	Biên	Phủ.	Mười	năm	sau,
ông	giải	thı́ch	chuyện	đó	như	sau:
Tôi	gợi	ý	nên	chieቷm	đóng	Điện	Biên	Phủ	là	đeቻ 	đặt	ở	đó	một	đaቹ u	caቹ u(1	đơn	giản	sừ	dụng	cho
những	hoạt	động	quân	sự	chı́nh	trị	của	ta	trên	mieቹn	tây	băc	Baቿ c	Kỳ.	Quả	vậy,	chúng	ta	có	lợi
trong	việc	dân	mieቹn	núi	người	Thái	choቷ ng	lại	dân	đoቹ ng	baኁ ng	-	ở	đây	là	Việt	Minh	đang	tı̀m	cách
vận	động	họ.	Tieቷ c	thay,	không	theቻ 	bảo	vệ	được	thủ	phủ	Lâi	Châu	ngay	cả	choቷ ng	lại	một	cuộc	taቷ n
công	taቹm	cỡ	bı̀nh	thường…	tôi	nóng	lòng	muoቷ n	chuaቻn	bị	cho	một	cuộc	di	chuyeቻn	thủ	phủ	xứ
Thái	veቹ 	Điện	Biên	Phủ	đeቹ 	đoቷ i	phó	với	nguy	cơ	đan	tăng	lên	tại	vùng	aቷy	nhưng	cũng	là	đeቻ ,	và



nhaቷ t	 là	đeቻ 	đưa	ra	một	 luận	cứ	 ủng	hộ	việc	rút	khỏi	Nà	Sản	mà	tôi	khaቻn	thieቷ t	yệu	caቹ u	tướng
Navarre.Vậy	a	taቷ t	cả	phụ	thuộc	vào	chuyện	Navarre	và	Cogny	muoቷ n	bieቷn	Điện	Biên	Phủ.	thành
cái	gı̀:
một	căn	cứ	lục	quân	-	không	quân	hay	là	một	đaቹ u	caቹ u?	Sau	này	Navarre	không	ngớt	nói	raኁ ng
chı́nh	Cogny	đã	gợi	ý	ông	ta	nên	chieቷm	lại	Điện	Biên	Phủ,	còn	Cogny	thı̀	khaኃng	định	không	kém
cương	quyeቷ t	raኁ ng	neቷu	ông	ta	có	đeቹ 	xuaቷ t	chieቷm	đóng	lại	thung	lũng	aቷy	thı̀	đơn	giản	chı̉	 là	đeቻ
bieቷn	nó	thành	một	căn	cứ	tieቷp	teቷ 	cho	những	đơn	vị	du	kı́ch	Thái	hoạt	động	tại	vùng	sau	lưng
Việt	Minh.	Sự	có	mặt	của	chı́nh	phủ	xứ	Thái	trong	vùng	thung	lũng	này	sẽ	là	một	cản	trở	cho
việc	thực	hiện	chı́nh	sách	của	chı́nh	phủ	HOቺ 	Chı́	Minh.	Phải	nói	raኁ ng	hai	quan	đieቻm	đó	không	có
gı̀	mâu	thuaችn	với	nhau	cả.	Bản	thân	Cogny	thừa	nhận	raኁ ng	đeቹ 	nghị	của	ông	chaኃng	qua	chı̉	là	sự
thực	thi	chı̉	thị	soቷ 	40	của	tướng	Salan,	một	chı̉	thị	mà	ông	ta	không	theቻ 	không	bieቷ t	đeቷn.	Không
một	bản	tư	hệu	nào	ta	có	-	keቻ 	cả	những	tư	liệu	của	các	cơ	quan	lưu	trữ	hoቹ 	sơ	quân	sự	Pháp	laች n
những	tư	 liệu	đã	xuaቷ t	hiện	trong	cuộc	đaቷ u	khaቻu	giữa	hai	tướng	Navarre	và	Cogny,	cuộc	đaቷ u
khaቻu	đã	daች n	đeቷn	vào	năm	1955	một	vụ	kiện	cũng	như	một	loạt	những	bài	báo	và	lá	thư	ngỏ	-
không	cho	phép	ta	khaኃng	định	raኁ ng	Cogny	đã	trı̀nh	bày	rõ	ràng	với	Navarre	ông	ta	định	dùng
Điện	Biên	Phủ	đeቻ 	làm	gı̀,	và	cũng	không	có	một	tư	liệu	nào	cho	phép	.ta	nói	raኁ ng	Navarre	hoቹ i	aቷy
đã	thông	báo	cụ	theቻ 	với	Cogny	mı̀nh	định	boቷ 	trı́	ở	Điện	Biên	Phủ	một	tập	đoàn	cứ	đieቻm	coቷ t	đeቻ
đương	đaቹ u	với	một	cuộc	vây	hãm	đúng	quy	taቿ c	chı́nh	quy.
Ngày	7	tháng	Bảy	năm	1953,	vị	toቻ ng	tư	lệnh	trı̀nh	bày	keቷ 	hoạch	của	mı̀nh	trước	hội	đoቹ ng	các
toቻ ng	tham	mưu	trưởng	do	thoቷ ng	cheቷ 	Juin	chủ	trı̀.
Trong	khi	phát	bieቻu	chaቷp	thuận,	hội	đoቹ ng	đã	lưu	ý	raኁ ng	khó	có	theቻ 	caቷ p	đủ	những	phương	tiện
ông	ta	đeቹ 	nghị	cho	việc	thi	hành	keቷ 	hoạch.	Ngày	24	tháng	Bảy,	Navarre	đưa.	duyệt	bản	keቷ 	hoạch
của	mı̀nh	trước	Hội	đoቹ ng	Quoቷ c	phòng	do	.	toቻ ng	thoቷ ng	Nước	Cộng	hòa	chủ	trı̀,	và	goቹm	có	thoቷ ng
cheቷ 	Juin,	các	tham	mưu	trưởng,	thủ	tướng	nội	các,	các	bộ	trưởng	Ngoại	giao,	Nội	vụ,	Tài	chı́nh,
Quoቷ c	phòng,	Bộ	Pháp	quoቷ c	hải	ngoại,	và	các	tơng	trưởng	(phụ	trách	các	Quoቷ c	gia	không	liên
keቷ t	và	Chieቷn	tranh).
Cuộc	họp	đó	có	một	taቹm	quan	trọng	hàng	đaቹ u	đoቷ i	với	soቷ 	phận	Đông	Dương	nói	chung	và	soቷ
phận	Điện	Biên	Phủ	nói	rlêng.	Ba	năm	sau	Navarre	đã	vieቷ t	raኁ ng	“Sau	những	cuộc	tranh	luận	kéo
dài	và	không	rõ	ràng,	người	ta	đã	không	đi	đeቷn	một	quyeቷ t	định	dứt	khoát	nào	veቹ 	baቷ t	cứ	một
vaቷ n	đeቹ 	nào	được	nêu	lên”.	Trong	tập	Hoቹ i	ký	của	mı̀nh,	Joseph	Laniel,	thủ	tướng	nội	các	từ	ngày
3	 tháng	Baቻy	khaኃng	định	ngược	 lại	 raኁ ng	Navarre	đã	nhận	được	chı̉	 thị	 bỏ	nước	Lào	neቷu	 caቹ n
thieቷ t,	và	gợi	ý	ông	ta	nên	đọc	lại	“biên	bản	cuộc	họp	ngày	24	tháng	Bảy	năm	1953	của	Hội	đoቹ ng
Quoቷ c	pbòng	trong	đó	có	nhaቿ c	đeቷn	“tác	động	tâm	lý	gây	nên	do	những	chı̉	thị	gửi	cho	toቻ ng	tư
lệnh	liên	quan	đeቷn	việc	buông	rơi	nước	Lào	.	Veቹ 	chuyện	này	Navarre	đã	phản	ứng	nói	raኁ ng:
l)	Trước	khi	đoc	quyeቻn	sách	của	Laniel	ông	không	heቹ 	bieቷ t	có	một	biên	bản	như	vậy;
2)	Neቷu	có	thı̀	biên	bản	aቷy	đã	được	ghi	không	chı́nh	xác;
3)	Xét	cho	cùng	thı̀	văn	bản	cũng	không	rõ	ràng.
Tướng	Catroux,	chủ	tịch	ủy	ban	đieቹu	tra	được	chmh	phủ	lập	ra	vào	năm	1955	-	bản	báo	cáo	của
ủy	ban	aቷy	tới	nay	vaች n	còn	là	một	bı́	mật	quoቷ c	gia	-	và	cả	những	tác	giả	có	thái	độ	nghiêm	khaቿ c
nhaቷ t	đoቷ i	với	vị	toቻ ng	tư	lệnh	đeቹu	có	xu	hướng	tán	thành	Navarre	trên	đieቻm	này.	Cuộc	hành	binh
Điện	Biên	Phủ	chı̉	có	ý	nghı̃a	neቷu	chı́nh	phủ	Pháp	muoቷ n	giũ	Lào	hoặc	chı́	lt	cũng	là	một	bộ	phận
lớn	của	nước	đó	cho	nên	đieቹu	raቷ t	quan	trọng	là	phải	bieቷ t	được	Navarre	có	được	thông	báo	đaቹy
đủ	hay	không	veቹ 	những	ý	đoቹ 	của	chı́nh	phủ	Pháp	trong	vaቷ n	đeቹ 	này.
Cứ	theo	những	đieቹu	khai	báo	trước	ủy	ban	đieቹu	tra	thı̀	hı̀nh	như,	theo	lời	Catroux,	hội	đoቹ ng	các
tham	mưu	trưởng,	sau	khi	nghe	Navarre	báo	cáo,	đã	khuyeቷn	cáo	Hội	đoቹ ng	Quoቷ c	phòng	không
nên	“baቿ t	ông	ta	phải	bảo	vệ	nước	Lào”.	Xem	ra	thı̀	lời	khuyeቷn	cáo	aቷy	chı̉	được	thông	báo	một
cách	gián	tieቷp	cho	tướng	Navarre	trong	cuộc	họp	của	Hội	đong	Quoቷ c	phòng	ngày	24	tháng	Bảy
chứ	không	được	đưa	ra	dưới	dạng	một	chı̉	thị	của	chı́nh	phủ.	Uỷ	ban	đieቹu	tra	phát	hiện	ra	raኁ ng
chı́nh	phủ	đã	đợi	đeቷn	ngày	13	tháng	Mườ	Một	năm	1953	mới	nói	rõ	quan	đieቻm	của	mı̀nh	veቹ
nước	Lào	trong	một	bản	chı̉	thị	gửi	cho	người	caቷ p	trên	dân	sự	của	tướng	Navarre,	tơng	trưởng



Marc	Jacquet	phụ	trách	vaቷ n	đeቹ 	quan	hệ	với	các	Quoቷ c	gia	liên	keቷ t.	Vaች n	theo	Catroux,	Navarre	chı̉
nhận	được	chı̉	thị	đó	vào	.ngày	4	tháng	Chạp,	nghı̃a	là	hai	tuaቹ n	leች 	sau	khi	quân	dù	của	tướng
Gilles	nhảy	xuơng	D.Z.	“Natacha”.	Chaኃng	có	một	lý	do	nào	được	đưa	ra	sau	này	đeቻ 	giải	thı́ch	vı̀
sao	một	chı̉	thị	quan	trọng	hàng	đaቹ u	như	theቷ 	lại	được	truyeቹn	đạt	muộn	như	theቷ .
Cuộc	hành	binh	Điện	Biên	Phủ	đã	được	gợi	đén	 trong	phiên	họp	của	Hội	đoቹ ng	Quoቷ c	phòng
ngày	24	tháng	Bảy	nhưng	chı̉	là	nhaቿ c	qua	thôi,	vı̀	trong	ý	nghı̃	của	toቻ ng	tư	lệnh	nó	chı̉	có	một
taቹm	quan	trọng	thứ	yeቷu	và	hoàn	toàn	thuộc	thaቻm	quyeቹn	của	 ông.	Vả	 lại	 ông	ta	đã	ra	những
quyeቷ t	định	veቹ 	vaቷ n	đeቹ 	này	roቹ i.	Quả	vậy,	ngày	hôm	sau	phiên	họp,	ngày	25	tháng	Bảy,	bộ	tham
mưu	ông	ta	đã	phoቻ 	bieቷn	chı̉	thị	soቷ 	563,	văn	kiện	chı́nh	thức	đaቹ u	tiên	dự	kieቷn	sẽ	tái	chieቷm	Điện
Biên	Phủ.
Trong	bản	chı̉	thị	aቷy,	cuộc	hành	binh	đã	được	giới	thiệu	như	một	“hành	động	ngăn	ngừa”	Việt
Minh	taቷ n	công	sang	baቿ c	Lào.	Như	vậy	là	phông	màn	chı́nh	trị	cho	taቷ n	bi	kịch	quân	sự	saቿ p	xảy	ra
đã	được	dựng	xong.
Từ	lúc	đó	trở	đi,	cuộc	chuaቻn	bị	cho	trận	Điện	Biên	Phủ	đã	tieቷn	trieቻn	với	tı́nh	chaቷ t	định	mệnh
của	một	vở	bi	kịch	Hy	Lạp.	Ngày	12	tháng	Tám	năm	1953,	Pháp	rút	khỏi	tập	đoàn	cứ	đieቻm	Nà
Sản.	Quân	địch	bị	baቷ t	ngờ	đeቷn	noች i	người	lı́nh	cuoቷ i	cùng	trong	đội	hậu	vệ	của	đoàn	quân	9000
người	aቷy	đã	được	đưa	đi	baኁ ng	máy	bay	vào	lúc	12	giờ	8	phút	mà	không	có	baቷ t	cứ	phản	ứng	nào
của	quân	địch.	Đội	hậu	vệ	aቷy	là	một	trung	đội	của	đại	đội	12	thuộc	tieቻu	đoàn	Thái	soቷ 	3	do	thieቷu
uý	Mackowiak	chı̉	huy.	Tên	như	vậy	nhưng	 là	người	Pháp,	Mackowiak	đặc	 sệt	dáng	daቷ p	của
người	nông	dân	đoቹ ng	baኁ ng	Poznan	với	đôi	maቿ t	xanh	và	đôi	vai	ngang	chaኁn	chặn.	Macko,	như
đoቹ ng	đội	vaች n	gọi	anh	ta,	đã	được	giao	chọ	cái	nhiệm	vụ	khó	khăn	aቷy	do	anh	thông	thạo	địa	hı̀nh
và	các	thoቻ 	ngữ	xứ	Thái.
Hai	lợi	theቷ 	đó	đã	giúp	ı́ch	cho	Dng	ta	raቷ t	nhieቹu	khi	Điện	Biên	Phủ	thaቷ t	thủ.	Neቷu	sự	nhanh	chóng
của	cuộc	hành	binh	đã	cho	phép	rút	người	và	vũ	khı́	ra	khỏi	Nà	Sản	thı̀	nó	buộc	người	ta	phải
bỏ	lại	một	soቷ 	lớn	những	thieቷ t	bị	coቷ 	định,	đặc	biệt	là	những	kho	đạn	dược	và	nhữ.ng	taቷm	ghi	saቿ t
quý	báu	phủ	trên	đường	băng.	Cũng	phải	bỏ	lại	nhũng	bãi	mı̀n	bảo	vệ	quanb	các	đieቻm	tựa;	veቹ
au	Việt	Minh	đã	thu	hoቹ i	caቻ n	thận	những	quả	mı̀n	này	đeቻ 	sử	dụng	choቷ ng	lại	quân	Pháp.	Trước
khi	rời	đi,	quân	Pháp	đã	phá	hủy	taቷ t	cả	các	trang	thieቷ t	bị	mà	họ	có	theቻ 	phá	được	vaቹ 	không	quân
sau	đó	đã	oanh	tạc	nhũng	gı̀	còn	lại	tuy	vậy	một	phaቹn	lớn	đã	rơi	vào	tay	Việt	Minh.
Tướng	Cogny	đã	thu	veቹ 	được	chı́n	tieቻu	đoàn	và	giải	toả	được	những	phương	tiện	vận	tải	hàng
không	quan	trọng,	cho	nên	cuộc	rút	khỏi	Nà	Sản.được	coi	như	là	một	thaቿ ng	lợi.	Tieቷ c	raኁ ng	nó	đã
củng	coቷ 	thêm	nieቹm	tin	của	bộ	tham	mưu	Navarre	vào	khả	năng	của	quân	Pháp	có	theቻ 	chieቷm
giũ	và	rút	khỏi	cái	loại	căn	cứ	lục	quân	-	không	quân	aቷy.
Ngày	22	tháng	Mười	năm	1958,	Phảp	ký	với	hoàng	thân	Souvanna	Phouma,	lúc	đó	-	và	nhieቹu
laቹ n	sau	này	nữa	-	là	thu	tướng	Lào,	một	bản	hiệp	ước	liên	keቷ t	và	nhieቹu	thỏa	ước	tái	khaኃng	định
nước	Lào	vừa	là	nước	độc	lập	vừa	thuộc	khoቷ i	Liên	hiệp	Pháp.	Pháp	coi	hiệp	ước	aቷy	có	một	taቹm
quan	trọng	đặc	biệt	vı̀	đây	là	laቹ n	đaቹ u	tiên	một	trong	các	Quoቷ c	gia	Đông	Dương	chịu	ký	một	văn
kiện	như	vậy.
Bản	hiệp	ước	không	có	một	đieቹu	khoản	nào	buộc	nước	Pháp	phải	bảo	vệ	Lào	nhưng	có	ám	chı̉
đeቷn	nhiệm	vụ	aቷy.	Vả	lại	nước	Lào	không	có	một	lý	do	nào	khác	đeቻ 	ký	bản	hiệp	ước	này.	Việc	ký
bản	hiệp	ước	aቷy	làm	cho	Navarre	càng	thêm	tin	raኁ ng	trong	trường	hợp	nước	Lào	bị	quân	Việt
Minh	xâm	laቷ n	một	laቹ n	nữa	-	xin	nhaቿ c	lại	raኁ ng	chuyện	đó	đã	từng	xảy	ra	một	laቹ n	vào	dịp	đông
xuân	1952	-	ông	ta	phải	làm	taቷ t	cả	đeቻ 	bảo	vệ	nó.	Vào	năm	1955	roቹ i	1963,	Navarre	khaኃng	định
raኁ ng	ông	ta	không	nhận	được	mọt	chı̉	thị	rõ	ràng	nào	liên	quan	đeቷn	việc	bỏ	hay	bảo	vệ	Lào.	ông
nói:	“Sự	chọn	lựa	đó	là	một	chọn	lựa	chı́nh	trị,	nó	thuộc	thaቻm	quyeቹn	chmh	phủ	và	chı̉	thuộc
thaቻm	quyeቹn	chı́nh	phủ	mà	thôi”.
Hãy	giả	định	raኁ ng	tự	tôi	chủ	động	bỏ	nước	Lào	và	mở	đường	cho	Việt	Minh	đi	tới	một	thaቿ ng	lợi
hoàn	toàn:	như	vậy	thı̀	bây	giờ	tôi	là	người	đã	phản	bội	danh	dự	đaቷ t	nước.
Bı̀nh	thường	thı̀	cái	quyeቷ t	định	được	Hộ	đoቹ ng	Quoቷ c	phòng	thông	qua	ngày	13	tháng	Mười	Một
năm	1953	-	cái	quyeቷ t	định,	như	ta	đã	thaቷy,	chı̉	tới	Navarre	sau	khi	đã	phát	động	cuộc	hành	binh



“Castor	-	aቿ t	phải	xua	tan	mọi	đieቹu	nghi	ngờ.	Nhưng	có	theቻ 	raኁ ng	việc	ký	keቷ t	hiệp	ước	Pháp	-	Lào
dieችn	ra	trong	khoảng	thời	gian	đó	đã	củng	coቷ 	nieቹm	tin	của	Navarre	vào	việc	phải	bảo	vệ	Lào	và
chı́nh	là	phải	bao	vé	nó	từ	thung	lũng	Điện	Biên	Phủ.	Ngày	2	tháng	.	Mười	Một,	cục	trưởng	cục
tác	chieቷn	của	Navarre	cho	phoቻ 	bieቷn	chı̉	thị	85	2	giao	cho	tư	lệnh	.	các	lực	ltợng	trên	bộ	Baቿ c	Việt
Nam,	tức	 là	cho	Coglly,	nhiệm	vụ	chı̉	huy	cuộc	hành	binh	và	nói	rõ	raኁ ng	cuộc	hành	binh	này
phải	dieችn	ra	khoảng	giữa	ngày	15	và	ngày	20	tháng	Mười	Một	và	không	muộn	hơn	ngày	1	tháng
Chạp.	Quân	soቷ 	được	xác	định	ban	đaቹ u	được	hạn	cheቷ 	ở	sáu	tieቻu	.	đoàn	và	sau	đó	là	năm	.
Xét	qua	những	văn	bản	được	các	caቷ p	dưới	đệ	trı̀nh	lên	Cogny	duyệt	ngày	4	tháng	Mười	Một,	thı̀
bản	chı̉	 thị	aቷy	đã	như	một	trái	bom	noቻ 	 tại	bộ	 tham	mưu	của	các	 lực	 lượng	trên	bộ	Baቿ c	Việt
Nam.
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Các	văn	bản	aቷy	được	soạn	với	động	từ	ở	ngôi	thứ	nhaቷ t	-	đó	là	các	dự	thảo	thư	phúc	đáp	của
Cogny	gửi	lên	toቻ ng	tư	lệnh	-	đeቹu	quyeቷ t	hệt	phản	đoቷ i	cuộc	hành	binh,	sau	đây	là	các	đoạn	trı́ch
của	một	trong	những	bản	dự	thảo	aቷy:
Hı̀nh	như	bộ	tham	mưu	liên	quân	(E.M.l.F.T.)	cho	raኁ ng	chieቷm	đóng	Điện	Biên	Phủ	thı̀	sẽ	án	ngữ
được	hướng	đi	Luang	Prabang	và	làm	cho	Việt	Minh	không	laቷy	được	gạo	trong	vùng.
Theቷ 	nhưng	tại	cái	xứ	sở	nàyngười	ta	không	án	ngữ	một	hướng	đi.	Đó	là	một	khái	niệm	Châu	âu
không	có	giá	trị	gı̀	ở	đây	cả.
Quân	Việt	đi	được	khaቿp	nơi.	Ta	thaቷy	rõ	đieቹu	đó	ở	vùng	châu	thoቻ .
Soቷ 	gạo	dư	ra	của	Điện	Biên	Phủ	chı̉	cho	phép	một	đại	đoàn	soቷ ng	được	trong	ba	tháng.	Vậy	cho
nên	nó	chı̉	cung	caቷ p	được	một	phaቹn	soቷ 	gạo	caቹ n	cho	một	chieቷn	dịch	ở	Lào.
Tôi	tin	chaቿ c	raኁ ng	Điện	Biên	Phủ	sẽ	trở	thành,	dù	người	ta	muoቷ n	hay	không,	một	vực	thaኃm	nuoቷ t
các	tieቻu	đoàn	mà	không	có	khả	náng	tỏa	rộng,	một	khi	nó	bị	ém	dù	chı̉	bởi	một	trung	đoàn	Việt
Minh	(thı́	dụ	của	Nà	Sản	và	Cánh	đoቹ ng	chum).
Trong	khi	một	sự	đe	dọa	hieቻn	nhiên	đoቷ i	với	vùng	châu	thoቻ 	moች i	ngày	một	rõ	thı̀	ta	sẽ	giam	chân,
ở	cách	Hà	Nội	300	kilômét	đường	chim	bay,	những	lực	lượng	có	giá	trị	ba	Binh	đoàn	cơ	động
(G.M.);	nghı̃a	là	những	lực	lượng	tăng	cường	mà	chúng	ta	đã	nhận	được,	nó	tạo	ra	ưu	theቷ 	của
chúng	ta	đoቷ i	với	Việt	Minh	và	giở	đây	cho	phép	chúng	ta	gây	cho	họ	những	toቻ n	thaቷ t…	và	như
theቷ 	chı̉	là	đeቻ 	đảm	bảo	trước	một	sự	bảo	vệ	toቷ t	hơn	cho	nước	Lào	choቷ ng	lại	một	sự	đe	dọa	được
giả	định	nhưng	chưa	có	gı̀	chứng	tỏ	nó	sẽ	xảy	ra.
Hậu	quả	một	quyeቷ t	định	như	vậy	có	theቻ 	sẽ	raቷ t	nghiêm	trọng,	E.M.l.F.T.	caቹ n	thaቷy	rõ	đieቹu	đó.
Một	văn	bản	khác	phân	tı́ch	cái	giá	phải	trả	của	cuộc	hành	binh	Điện	Biên	Phủ.	Nó	nhaቷn	mạnh
raኁng	không	có	gạo	Điện	Biên	Phủ	thı̀	cũng	chaኃng	là	đieቹu	quan	trọng	gı̀	maቷy	đoቷ i	với	quân	địch,
raኁ ng	các	đội	biệt	kı́ch	hoች n	hợp	không	vận	của	vùng	này	chưa	theቻ 	hoạt	động	trước	một	thời	hạn
dài	neቷu	không	muoቷ n	bị	tiêu	diệt	hoàn	toàn.	Văn	bản	cũng	nêu	lên	raኁ ng	muoቷ n	ngăn	chặn	một
cách	có	hiệu	quả	các	đường	ra	vào	Điện	Biên	Phủ	baኁ ng	ném	bom	thı̀	sẽ	phải	huy	động	ba	phaቹn
tư	toàn	bộ	soቷ 	máy	bay	chieቷn	đaቷ u	Baቿ c	Việt	Nam	có.	Văn	bản	aቷy	còn	nhận	xét	raኁ ng	năm	tieቻu	đoàn
mà	bước	đaቹ u	người	ta	định	thả	dù	xuoቷ ng	chaኃng	bao	lâu	sẽ	phải	đương	đaቹ u	với	chı́n	tieቻu	đoàn
mà	Việt	Minh	có	theቷ 	huy	động	được	trong	vùng	và	người	ta	sẽ	không	tránh	khỏi	phải	đưá	thêm
đeቷn	bơn	tieቻu	đoàn	khác	rút	ra	từ	mieቹn	châu	thoቻ .	Và	keቷ t	luận:
Neቷu	cái	quyeቷ t	định	chieቷm	đóng	Điện	Biên	Phủ	vaች n	được	giữ	vững,	baቷ t	chaቷ p	quan	đieቻm	rõ	ràng
không	tán	thành	của	trung	tướng	tư	lệnh	các	lực	lượng	trên	bộ	Baቿ c	Việt	Nam	tự	cho	phép	mı̀nh
được	kı́nh	caቻ n	 trı̀nh	bày	 thı̀	 cũng	caቹ n	 lưu	 ý	 toቻ ng	 tư	 lệnh	nên	có	những	đieቻm	sửa	đoቻ i	bản	keቷ
hoạch	dự	kieቷn,	nghı̃a	là:
-	Thả	xuoቷ ng	mục	tiêu	5	tieቻu	đoàn	dù.



-	Vận	chuyeቻn	baኁ ng	máy	bay	đeቷn	Điện	Biên	Phủ	4	tieቻu	đoàn	boቻ 	sung.
Văn	bản	thứ	ba	chı̉	nhaቷn	mạnh	những	khó	khăn	của	việc	chuyeቻn	từ	Lai	Châu	veቹ 	Điện	Biên	Phủ
và	dự	kieቷn	Việt	Minh	sẽ	deች 	dàng	ctặt	được	một	nút	chặn	giữa	hai	chieቷn	trường.
Lá	thư	riêng	Cogny	gửi	cho	Navarre	hai	ngày	sau	đó	kém	rõ	ràng	hơn	các	văn	bản	trên	nhieቹu:
Neቷu	không	có	vaቷ n	đeቹ 	chı́nh	trị	Thái	và	những	hậu	quả	có	theቻ 	có	của	nó	đeቷn	việc	chı̉	đạo	các
hoạt	động	du	kı́ch	nói	chung	thı̀,	trên	cương	vị	tư	lệnh	các	lực	lượng	trên	bộ	Baቿ c	Kỳ,	tôi	chı̉	có
những	kieቷn	nghị	không	tán	thành	cuộc	hành	binh	đeቻ 	trı̀nh	bày	lên	với	ngài	thôi.
Vậy	là	Navarre	đã	ra	lệnh	cho	bộ	tham	mưu	của	mı̀nh	chuaቻn	bị	trieቻn	khai	cuộc	hành	binh	vào
ngày	20	tháng	Mười	Một.	Ngay	cả	những	tác	giả	thân	Cogny	nhaቷ t	cũng	cho	raኁ ng	trong	trường
hợp	này	Cogny	đã	có	thái	độ	lập	lờ,	nước	đôi(l).	Trong	tập	Hoቹ i	ký	của	mı̀nh,	thủ	tướng	Laniel
giải	thı́ch	thái	đọ	aቷy	baኁ ng	cái	mà	ông	gọi	là	“chı́nh	sách	Oƹ 	che”	của	một	soቷ 	những	sı̃	quan	cao
caቷp	chı̉	lo	laቿ ng	trước	tiên	đeቷn	việc	“tự	che	chaቿn”:
Tôi	muoቷ n	nói	(llự	che	chaቿn”	không	phải	là	đeቻ 	đoቷ i	phó	với	địch	mà	là	ı̀	sợ	trách	nhiệm	cá	nhân.
Moቷ i	bận	tâm	đó	đưa	họ	deቷn	choች 	lạm	dụng	giaቷy	tờ	và	báo	cáo,	không	chịu	thực	hiện	baቷ t	cứ	một
hành	động	gı̀	neቷu	không	có	 lệnh	vieቷ t	baኁ ng	văn	bản.	Nó	cũng	đưa	họ	đeቷn	choች 	hỏi	xin	những
phương	tiện	vượt	quá	khả	năng	cung	caቷ p	của	caቷ p	trên	đeቻ 	trong	trường	hợp	thaቷ t	bại	còn	có	theቻ
vin	vào	choች 	caቷ p	trên	không	chịu	giải	quyeቷ t	những	yêu	caቹ u	của	họ.
Trong	cuoቷ n	“Lời	sám	hoቷ i	tự	nguyện”	trả	lời	Jules	Roy	trách	ông	đã	không	có	một	thái	độ	rõ	ràng
hơn,	Cogny	tuyên	boቷ .
Không	caቹ n	phải	nêu	lên	những	lý	do	làm	tôi	có	thái	độ	tuyệt	đoቻ i	chaቷ p	hành	kỷ	luật	và	trọng	neቹ
tường	Navarre.	Trao	cho	tôi	chức	vụ	chı̉	huy	các	lực	lượng	trên	bộ	Baቿ c	Việt	Nam,	ông	đã	thỏa
mãn	ước	vọng	của	tôi	một	cách	đaቹy	đủ	nhaቷ t.	Dù	sao	thı̀	lòng	hàm	ơn	nó	baቿ t	tôi	không	được	coi
nhẹ	cái	ngôi	sao	thứ	ba	đã	làm	tôi	trở	thành	người	trung	tướng	trẻ	nhaቷ t	của	quân	đội,	lòng	hàm
ơn	đó	tôi	gtn	tới	các	chieቷn	binh	Baቿ c	Kỳ,	chứ	không	phải	tới	tướng	NavarTe,	người	không	có	liên
qua	gı̀	đeቷn	chuyện	này	cả.
Cogny	cũng	đưa	ra	lý	do	đó	đeቻ 	giải	thı́ch	tại	sao	ông	ta	không	ra	veቹ 	khi	Navarre	quyeቷ t	định,	có
theቻ 	nói	là	một	mı̀nh,	bieቷn	“đaቹ u	caቹư	Điện	Biên	Phủ	thành	một	tập	đoàn	cứ	đieቻm.	Có	đaቹy	đủ	lý	do
đeቻ 	nghı̃	raኁ ng	sự	baቷ t	đoቹ ng	hoàn	toàn	đó	giữa	vị	toቻ ng	tư	lệnh	ở	Sài	Gòn	và	llgười	phụ	tá	chı́nh	của
ông	ta	ở	Hà	Nội	-	và	xem	ra	cả	giữa	những	người	caቷ p	dưới	trực	tieቷp	của	họ	-	đã	có	một	tác	động
quyeቷ t	định,	neቷu	không	phải	]à	taቷ t	yeቷu,	đeቷn	cách	thực	thi	keቷ 	hoạch	tác	chieቷn.
Vào	ngày	1	1	và	12	tháng	Mười	Một,	khi	đeቷn	lượt	mı̀nh	phải	truyeቹn	đạt	cho	những	người	có
trách	nhiệm	của	không	quân	và	quân	dù	dưới	quyeቹn	chı̉	huy	của	ông	veቹ 	nhiệm	vụ	của	họ	trong
cuộc	hành	binh,	Cogny	một	laቹ n	nữa	lại	nhaቷn	mạnh	đeቷn	quan	niệm	của	mı̀nh	veቹ 	Điện	Biên	Phủ
coi	như	“đaቹ u	caቹ u	cho	những	hoạt	động	du	kı́ch”.	Theo	các	chı̉	thị	của	ông	cho	tướng	Gilles,	các
công	trı̀nh	boቷ 	phòng	sân	bay	“loại	trừ	mọi	toቻ 	chức	nhaኁm	xây	dựng	quanh	sân	bay	một	ành	đai
đieቻm	tựa”.	Trung	tá	Trancart,	chı̉	huy	Lai	Châu,	được	thông	báo	ngày	13	tháng	Mười	Một	là	sẽ
phải	rút	khỏi	vùng	đó.	Nhưng	mặ.t	khác	ông	ta	lại	nhận	được	lệnh	phải	“traቷ n	áp”	mọi	tin	đoቹ n	veቹ
chuyện	rút	quân	này.
Ngày	hôm	 sau,	 14	 tháng	Mười	Một,	 tướng	Cogny	phoቻ 	 bieቷn	 những	 chı̉	 thị	 chı́nh	 trị	 và	 hành
chı́nh	của	mı̀nh	veቹ 	cuộc	hànhbinh	“Castor”	cho	các	tư	lệnh	vùng	lãnh	thoቻ 	sẽ	phải	tham	gia	vào
công	việc	aቷy:	trung	tướng	Cogny,	Baቿ c	Việt	Nam,	và	đại	tá	Boucher	de	Crèvecoeur,	tư	lệnh	quân
đội	Pháp	ở	Lào.	Như	Cogny	đã	nhặn	xét	mười	năm	sau,	Điện	Biên	Phủ	 ở	cách	biên	giới	Lào
chưa	đeቷn	13	cây	soቷ ,	và	taቷ t	cả	những	gı̀	dieችn	ra	ở	đó	hieቻn	nhiên	là	liên	quan	đeቷn	cả	người	chı̉	huy
quân	đội	ở	Lào	laች n	người	chı̉	huy	ở	Baቿ c	Việt	Nam.	Tuy	nhiên,	do	taቷ t	cả	những	cơ	sở	hậu	caቹ n	của
trận	đánh	Điện	Biên	Phủ	đeቹu	đặt	ở	vùng	châu	thoቻ 	và	taቷ t	cả	các	đơn	vị	chieቷm	đóng	Điện	Biên
Phủ	đeቹu	đeቷn	từ	Baቿ c	Việt	Nam,	cho	nên	phaቹn	lớn	các	quyeቷ t	định	roቷ t	cuộc	đã	được	Hà	Nội	đưa	ra.
Sự	không	có	một	bộ	chı̉	huy	thoቷ ng	nhaቷ t	ở	Điện	Biên	Phủ	đã	gây	khó	khăn	cho	việc	chı̉	đạo	trận
đánh	đeቷn	mức	độ	nào?	Khó	mà	xác	định	đieቹu	đó	nhưng	không	có	gı̀	nghi	ngờ	raኁ ng,	trên	một
mức	độ	nào	đó,	Cogny	đã	có	lý	khi	nói	Điện	Biên	Phủ,	vı̀	đã	trở	thành	cái	chı̀a	khóa	của	công
cuộc	phòng	thủ	toàn	mieቹn	baቿ c	Đông	Dương,	lẽ	ra	phải	được	đặt	dưới	sự	chı̉	huy	thoቷ ng	nhaቷ t.



Trong	chı̉	 thị	riêng	và	bı́	mật	của	mı̀nh	ngày	14	tháng	Mười	Một,	Navarre	một	laቹ n	nữa	nhaቷn
mạnh	đeቷn	taቹm	qụan	trọng	chı́nh	trị	và	chieቷn	lược	của	việc	phải	duy	trı̀	một	cứ	đieቻm	Pháp	ở
giữa	xứ	Thái	nhưng	đoቹ ng	thời	lại	bảo	vệ	được	Lào.	Cuộc	hành	binh,	aቷ n	định	vào	ngày	20	tháng
Mười	Một,	dự	kieቷn	đặt	một	căn	cứ	lục	quân	-	không	quân	làm	đaቹ u	moቷ i	liên	lạc	đường	bộ	với
quân.	Pháp	ở	baቿ c	Lào	và	làm	một	đieቻm	tựa	cho	Lai	Châu	cho	tới	khi	cuoቷ i	cùng	phải	rút	khỏi
tı̉nh	này.	Ba	bản	chı̉	 thị	của	ngày	14	tháng	Mười	Một	có	kèm	theo	một	phụ	 lục	đặc	biệt	gı̉ải
quyeቷ t	những	vaቷ n	đeቹ 	chı́nh	trị	và	hành	chı́nh	-	việc	rút	khỏi	Lai	Châu	sẽ	kéo	theo	việc	chuyeቻn
toàn	bộ	cơ	qt(an	chı́nh	phủ	xứ	Thái	veቹ 	Điện	Biên	Phủ.
Chı̉	có	trước	maቿ t	mı̀nh	năm	ngày,	bộ	tham	mưu	của	Cogny	làm	việc	cật	lực.	Có	những	vaቷ n	đeቹ 	teቷ
nhị	phải	giải	quyeቷ t	vı̀	phaቹn	lớn	những	đơn	vị	bộ	binh	và	máy	bay	sẽ	phải	tham	gia	cuộc	hành
binh	đang	còn	vướng	ở	phı́a	nam	châu	thoቻ .	Trong	khi	đó	những	người	cộng	tác	với	Cogny,	voቷ n
nghi	ngại	nllieቹu	đieቹu,	đã	có	một	cơ	hội	cuoቷ i	cùng	đeቻ 	phát	bieቻu	những	đieቹu	đó	với	toቻ ng	tư	lệnh.
Ngày	15	tháng	Mười	Một,	.	ông	Marc	Jacquet,	toቻ ng	trưởng	phụ	trách	quan	hệ	với	các	Quoቷ c	gia
liên	keቷ t	đeቷn	Sài	Gòn,	xem	ra	có	vẻ	không	bieቷ t	cơ	quan	mı̀nh	ở	Paris	ngày	hôm	trước	đã	được
thông	báo	những	quyeቷ t	định	quan	trọng	của	Hội	đoቹ ng	Quoቷ c	phòng	yêu	caቹ u	tướng	Navarre	đieቹu
chı̉nh	 lại	keቷ 	hoạch.	Hai	hôm	sau,	ngày	1	7	 tháng	Mười	Một,	Marc	 Jacquet,	viên	cao	 ủy	Đông
Dương	Maurice	Dejean	và	thủ	tướng	Việt	Nam	Nguyeችn	Văn	Tâm	đáp	máy	bay	ra	Hà	Nội,	ở	đó
người	ta	đã	trı̀nh	bày	cho	họ	những	nét	lớn	của	cuộc	hành	binh.	Không	ai	trong	đám	họ	có	ý
kieቷn	gı̀	thaቿ c	maቿ c,	và	theo	như	ta	đã	bieቷ t,	Marc	Jacquet	không	thaቷy	caቹ n	phải	đánh	điện	báo	cáo
với	Paris.	Trong	khi	các	nhân	vật	dân	sự	aቷy	nghe	trı̀nh	bày	keቷ 	hoạch,	một	cuộc	tranh	luận	đaቹy
kịch	tı́nh	đã	dieችn	ra	giữa	Navarre,	Cogny	và	hai	bộ	tham	mưu	của	họ.	Người	ta	vừa	môi	nhận
được	tin	báo	cáo	Điện	Biên	Phủ,	mà	người	ta	tưởng	là	không	có	boቷ 	plòng,	đang	được	các	đơn	vị
của	trung	đoàn	148	traቷ n	giữ.	Mặt	khác,	người	ta	được	tin	raኁ ng	trong	những	ngày	cuoቷ i	tháng
mười,	đại	đoàn	316	đã	rời	vùng	ven	châu	thoቻ 	hành	quân	lên	Lai	Châu.	Đại	đoàn	aቷy	tuy	không
phải	là	đại	đoàn	tinh	nhuệ	nhaቷ t	trong	các	đại	đoàn	Việt	Minh	nhưng	lại	là	đơn	vị	chuyên	chieቷn
đaቷu	rừng	núi:	hai	trong	các	trung	đoàn	bộ	binh	của	nó,	trung	đoàn	174	và	176,	goቹm	binh	lı́nh
tuyeቻn	từ	những	bộ	tộc	nói	cùng	thoቻ 	ngữ	với	dân	xứ	Thái.
Ngoài	ba	trung	đoàn	bộ	binh	của	nó,	đại	đoàn	316	còn	có	một	đại	đội	pháo,	đại	đội	980,	được
trang	bị	đại	bác	không	giật	và	súng	coቷ i	120.	Nhận	được	những	thông	tin	aቷy,	bộ	chı̉	huy	chaቿ c	haኃ n
đã	hieቻu	raኁ ng	Điện	Biên	Phủ	chaኃng	phải	là	một	địa	đieቻm	thı́ch	hợp	laቿm	cho	việc	đóng	vai	trò	làm
đaቹu	caቹ u	cho	những	đơn	vị	du	kı́ch	Thái.
Neቷu	bị	đại	đoàn	chı́nh	quy	aቷy	của	Việt	Minh,	có	theቻ 	được	tăng	cường	những	đơn	vị	vũ	khı́	hạng
nặng	khác,	taቷ n	công	ở	đó	thı̀	quân	Pháp	chı̉	còn	có	cách	hoặc	là	rút	heቷ t	khỏi	vùllg	thung	lũng	aቷy
hoặc	là	bieቷn	nó	thành	baቷ t	khả	công	phá	baኁ ng	biện	pháp	đieቹu	tới	đó	đủ	lực	lượng	và	tập	trung
một	hỏa	 lực	 raቷ t	mạnh	yeቻm	 trợ	 chđ	nó.	Tı̀nh	hı̀nh	sẽ	 chứng	 tỏ	 raኁ ng	bộ	 tư	 lệnh	 toቷ i	 cao	Pháp
không	 có	đủ	 lực	 lợng	đeቻ 	 chieቷm	đóng	khoảng	85	kilômét	 vuông	 của	đáy	 thung	 lũng	và	 càng
không	theቻ 	giữ	được	dãy	núi	cao	bao	quanh	cheቷ 	ngự	nó.	Đeቻ 	phòng	ngự	được	cái	chu	vi	khoảng
45	kilômét	aቷv	thı̀	cứ	1500	mét	lại	caቹ n	phải	có	một	tieቻu	đoàn	quân	soቷ 	700	người,	tức	là	caቹ n	có
30	tieቻu	đoàn.	Do	quân	Pháp	chı̉	huy	động	được	6	tieቻu	đoàn	nên	đã	phải	có	một	cuộc	thỏa	hiệp,
và	cộc	thỏa	hiệp	aቷy	raቷ t	dở,	neቷu	không	nói	là	tai	hại.	Những	mẹnh	lệnh	mà	bộ	tham	mưu	của
tướng	Cogny	đưa	ra	ngày	3	tháng	Mười	Một	mang	daቷ u	aቷ n	của	tı̀nh	trạng	aቷy.
Đoቷ i	với	Điện	Biên	Phủ,	động	thái	của	đại	đoàn	316	có	ngha	là	roቹ i	người	ta	sẽ	phải	thay	các	đơn
vị	dù	trang	bị	nhẹ	baኁ ng	những	tieቻu	đoàn	bộ	binh	hạng	nhaቷ t	và	thay	những	công	sự	tạm	thời	xây
dựng	quanh	Điện	Biên	Phủ	baኁ ng	những	công	sự	kiên	coቷ .	Do	vậy	người	ta	đã	ra	một	chı̉	thị	mới
cho	binh	đoàn	tác	chieቷn	dù	(G.O.P.)	ở	Điện	Biên	Phủ	phảı̉:	1)	Đảm	bảo	sự	lên	xuoቷ ng	an	toàn	trên
sân	bay;	2)	Thu	thập	thông	tin	tı̀nh	báo	càng	xa	càng	toቷ t;	3)	Cho	rút	các	đơn	vị	ở	Lai	Châu	veቹ
Điện	Biên	Phủ.	Bản	chı̉	 thị	đưa	ra	những	hướng	daችn	cụ	 theቻ 	và	chi	tieቷ t	cho	việc	thi	hành	các
nhiệm	vụ	trên.
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“Sự	lên	xuoቷ ng	an	toàn	trên	sân	bay”	đã	được	giải	thı́ch	trong	chı̉	thị	đó	là	“cứ	đieቻm	phòng	ngự”
Điện	Biên	Phủ	phải	được	giữ	vững	trọn	vẹn	“không	nghı̃	đeቷn	rút”.	Muoቷ n	vậy,	đơn	vị	đóng	ở	Đện
Biên	Phủ	phải	đảm	bảo	được	cơ	động	tự	do	trong	vòng	bán	kı́nh	8	cây	soቷ 	quanh	sân	bay.	Bộ
tham	mưu	của	 tướng	Cogny	đã	dự	kieቷn	không	phải	 không	 sáng	 suoቷ t	 raኁ ng	noች 	 lực	 chı́nh	 của
qUân	địch	sẽ	tới	từ	hướng	đông	hoặc	đông	baቿ c,	và	đã	ra	lệnh	cho	người	chı̉	huy	Điện	Biên	Phủ
phải	tập	trung	noች 	lực	phòng	ngự	của	mı̀nh	theo	hướng	aቷy.
Còn	veቹ 	những	cuộc	xuaቷ t	kı́ch	taቷ n	công	lên	phı́a	baቿ c	và	tây	baቿ c,	theo	hướng	bản	Nà	Taቷ u	và	Tuaቹn
Giáo	-	đieቻm	thứ	hai	trong	bản	chı̉	thị	-	thı̀	phải	sử	đụng	“ı́t	ra	một	nửa	quân	soቷ 	đoቹ n	trứ	đeቻ 	gây
cho	địch	những	thiệt	hại	nặng	neቹ 	và	làm	chậm	lại	cuộc	bao	vây	taቷ n	công	thung	lũng.	Mặt	khác,
Điện	Biên	Phủ	phải	đặt	được	liên	lạc	qua	rừng	không	có	đường	xá	với	những	lực	lượng	Pháp	-
Lào	của	trung	tá	Crèvecoeur	từ	Mường	loa	đeቷn	đang	tleቷn	veቹ 	thung	lũng.	Cuoቷ i	cùng,	việc	rút	khỏi
Lai	Châu	sẽ	tieቷn	hành	theo	lệnh	của	tướng	Cogny	và	sẽ	có	sự	yeቻm	hộ	của	các	đơn	vị	du	kı́ch
Thái,	các	đơn	vị	này	sẽ	phải	tieቷp	tục	hoạt	động	trong	vùng	Lai	Châu	sau	khi	quân	Pháp	rút.
Trên	hai	đieቻm	quan	trọng,	bản	chı̉	thị	ngày	30	tháng	Mười	Một	bỏ	qua	không	tı́nh	đeቷn	thực	teቷ .
Nó	dựa	trên	giả	định	raኁ ng,	tại	cái	vùng	đaቷ t	phaቹn	lớn	phủ	rừng	xanh	thâm	nghiêm	này,	một	đội
quân	chieቷm	đóng	goቹm	5000	người	có	theቻ 	traቷ n	giữ	được	một	vòng	tròn	có	chu	vi	50	kilômét,
nghı̃a	 là	 có	đường	bán	kı́nh	8	kilômét	quanh	sân	bay.	Vậy	mà	kinh	nghiệm	đã	chı̉	 ra	raኁ ng	 ở
Đông	Dương,	một	tieቻu	đoàn	chı̉	có	theቻ 	traቷ n	giữ	được	một	tuyeቷn	rộng	toቷ i	đa	là	1500	mét.	S.ai
laቹm	thứ	hai	của	bản	chı̉	thị	 là	nó	đeቻ 	cho	người	ta	hieቻu	raኁ ng	đội	quân	chieቷm	đóng	có	theቻ 	xây
dựng	những	công	sự	phòng	ngự	kiên	coቷ 	trong	khi	nó	lại	quy	định	dứt	khoát	raኁ ng	một	nửa	quâ
soቷ 	của	nó	sẽ	phải	thường	xuyên	tleቷn	hành	những	cuộc	hành	binh	trinh	sát.	Bộ	chı̉	huy	tập	đoàn
cứ	đieቻm	đã	răm	raቿ p	chaቷp	hành	những	chı̉	thị	đó,	cho	nên	người	ta	chı̉	lo	đeቷn	việc	xây	dựng	các
công	sự	phòng	ngự	chieቹu	sâu	một	khi	đã	 thaቿ t	chặt	được	vành	đai	quanh	thung	 lũng,	và	xây
dựng	công	sự	phòng	ngự	với	những	đơn	vị	luôn	luôn	bị	caቿ t	xén	những	bộ	phận	năng	động	nhaቷ t
và,	như	nhieቹu	người	chı̉	huy	các	đơn	vị	ưu	tú	đã	thừa	nhận	sau	này,	sau	những	cuộc	hành	binh
trinh	sát	cực	nhọc	trong	rừng	xanh	thù	địch,	quân	của	họ	chaኃng	còn	thieቷ t	gı̀	baቿ t	tay	vào	những
công	việc	đào	đaቷ t	vaቷ t	vả	nữa.
Những	quyeቷ t	định	cuoቷ ı̉	cùng	mang	tı́nh	chieቷn	lược	nhaኁm	chuaቻn	bị	trận	đánh	vừa	mới	được	đưa
ra	thı̀	xảy	đeቷn	một	sự	kiện	mới	và	lẽ	ra	có	theቻ 	làm	đảo	lộn	taቷ t.	Những	cuộc	theo	dõi	điện	đài
Việt	Minh	đã	baቿ t	được	những	bức	điện	nói	raኁ ng	một	bộ	phận	quan	trọng	đoàn	quân	chủ	lực	của
địch	-	trong	đó	có	các	đại	đoàn	bộ	binh	308,	312	và	đại	đoàn	pháo	351	-	đã	rời	vùng	tam	giác
Phú	Thọ	-	Yên	Bái	–	Thái	Nguyên	đeቻ 	tieቷn	lên	vùng	cao.	Một	soቷ 	những	bức	điện	aቷy	là	những	bản
mệnh	lệnh	cho	công	binh	phải	baቿ c	caቹ u	qua	sông	Đà	và	boቷ 	trı́	ở	Yên	Bái	những	phương	tiện	qua
sông	cho	phép	6000	người	có	theቻ 	qua	sông	Hoቹ ng	moች i	đêm	baቿ t	đaቹ u	từ	ngày	3	tháng	Chạp.	Khi
xác	minh	được	những	thông	tin	aቷy,	Cogny	heቹn	đánh	điện	cho	tướng	Navarre	đeቹ 	nghị	cho	taቷ n
công	nghi	binh	vào	hậu	phương	Việt	Minh	đeቻ 	làm	chậm	cuộc	tập	trung	quân	của	họ	lên	Điện
Biên	Phủ.	Veቹ 	sau	này,	Cogny,	Navarre	và	những	người	ủng	hộ	họ	đã	tranh	cãi	với	nhau	raቷ t	nhieቹu
xung	quanh	việc	toቻ ng	tư	lệnh	từ	choቷ i	không	xét	duyệt	một	cuộc	taቷ n	công	nghi	binh	xuaቷ t	phát	từ
châu	thoቻ 	sông	Hoቹ ng	đánh	vào	hậu	phương	địch.	Cái	tư	tưởng	dùng	cách	aቷy	đeቻ 	làm	giảm	sức	ép
của	địch	 lên	Điện	Biên	Phủ	sẽ	còn	 thường	xuyên	 ám	 ảnh	đaቹ u	 óc	các	sı̃	quan	tham	mưu	của
Cogny	trong	suoቷ t	thời	gian	dieችn	ra	trận	đánh.	Cho	tới	cuoቷ i	tháng	Tư	năm	1954,	heቷ t	keቷ 	hoạch	nọ
lại	đeቷn	keቷ 	hoạch	kia	được	đưa	ra.
Bộ	tham	mưu	của	Cogny	phác	ra	ba	giải	pháp	mà	giải	pháp	nào	cũng	có	ưu	đieቻm	là	đã	từng
được	qua	thử	nghiệm,	và	thêm	nữa,	đại	bộ	phận	những	đơn	vị	đã	tham	gia	một	cuộc	hành	binh
raቷ t	có	theቻ 	đieቹu	động	được	cho	một	cuộc	hành	binh	khác.	Nội	dung	giải	pháp	thứ	nhaቷ t	là	đánh
vào	toቻ ng	hành	dinh	của	chı́nh	phủ	Việt	Minh	ở	Thái	Nguyên,	nơi	có	những	hang	động	đá	vôi
được	sử	dụng	làm	nơi	trú	aቻ n	cho	HOቺ 	Chı́	Minh	và	nội	các	chieቷn	tranh	của	ông	ta	cũng	như	cho
tướng	Giáp	và	bộ	tham	mưu	của	ông.	Một	cuộc	hành	binh	được	đặt	tên	là	Léa”
với	cùng	một	mục	tiêu	như	vậy	đã	được	quân	Pháp	thực	hiện	vào	tháng	mười	1947.	Giải	pháp
thứ	hai	là	một	cuộc	đột	kı́ch	baኁ ng	xe	bọc.	thép	trên	quãng	đường	dài	150	kilômét	-	trong	khi
Thái	Nguyên	chı̉	cách	Hà	Nội	80	kilômét	-	veቹ 	hướng	Yên	Bái,	một	trung	tâm	hậu	caቹ n	lớn	của



Việt	Minh.	Một	cuộc	hành	binh	tương	tự	mang	tên	“Lorraine”	đã	được	tieቷn	hành	từ	ngày	28
tháng	mười	đeቷn	26	tháng	Mười	Một	năm	1952.	Còn	nội	dung	của	giải	pháp	thứ	ba	thı̀	là	một
cuộc	nhảy	dù	quy	mô	nhỏ	xuoቷ ng	đường	giao	thông	đi	tới	Điện	Biên	Phủ,	nhưng	tương	đoቷ i	gaቹ n
vớı̉	chieቷn	tuyeቷn	của	Pháp	tại	vùng	châu	thoቻ 	sông	Hoቹ ng	đeቻ 	chı̉	vài	ngày	sau	quân	dù	có	theቻ 	được
một	đoàn	quân	thieቷ t	giáp	tới	ứng	cứu.
Cuộc	hành	binh	này	như	theቷ 	là	sẽ	raቷ t	gioቷ ng	với	cuộc	hành	binh	“Hirondelle”	của	Pháp	tieቷn	đánh
Lạng	Sơn	vào	tháng	Bảy	năm	1953.
Mười	năm	sau,	tướng	Cogny	vaች n	còn	hậm	hực	vı̀	sự	từ	choቷ i	của	Navarre:
Ngay	lúc	được	tin	đoàn	quân	chủ	lực	của	Việt	Minh	lên	đường	theo	gót	đại	đoàn	316	hướng	tới
mieቹn	Tây	Baቿ c,	tôi	không	những	đã	đưa	ra	ý	kieቷn	caቹ n	phải	tung	ra	một	đòn	taቷ n	công	từ	vùng
châu	thoቻ ,	mà	còn	đặt	vaቷ n	đeቹ 	phải	toቻ 	chức	những	cuộc	trinh	sát	caቹ n	thieቷ t.	Vanuxem	sẽ	chı̉	huy
các	đơn	vị	xung	kı́ch	đánh	vào	những	đoàn	quân	Việt	đi	đaኁ ng	đuôi,	buộc	Giáp	phải	cho	quay	lộn
trở	!ại	chı́	t	cũng	là	một	bộ	phận	lực	lượng	của	ông	ta.	Chúng	ta	sẽ	lui	và	lôi	kéo	quân	Việt	veቹ
vùng	 tieቷp	 giáp	 châu	 thoቻ ,	 nơi	 chúng	 ta	 có	 những	 đieቹu	 kiện	 toቷ t	 nhaቷ t	 đeቻ 	 đánh	 bạı́	 họ.	 Tướng
Navarre	đã	từ	choቷ i,	với	những	lý	do	vớ	vaቻ n	veቹ 	thieቷu	lực	lượng.
Khách	quan	mà	nói,	ta	buộc	phải	thừa	nhận	raኁ ng	tướng	Navarre	đã	có	nhũng	lý	do	raቷ t	đúng	đeቻ
khước	từ,	không	mở	một	cuộc	hành	binh	taቷ n	công	vào	căn	cứ	địch	ở	phı́a	baቿ c	châu	thoቻ .	Các
cuộc	hành	binh	từng	tung	ra	trước	đó	đánh	vào	vùng	này	đã	không	đeቻ 	lại	một	ký	ức	toቷ t	đẹp.
Neቷu	cuộc	hành	binh	“Léa”	đã	cho	phép	chieቷm	được	Thái	Nguyên	và	vài	làng	khác	trong	tay	Việt
Minh	thı̀	nó	đã	không	đạt	được	mục	tiêu	chủ	yeቷu	là	baቿ t	song	được	các	nhà	lãnh	đạo	địch	hoặc
tiêu	diệt	được	những	đơn	vị	quan	trọng.	Còn	cuộc	hành	binh	“Lorraine”
thı̀	thaቷ t	bại	lại	càng	thảm	hại	hơn:	mặc	daቹ u	đã	huy	động	những	lực	lượng	quan	trọng,	.	.	trong
đó	có	nhieቹu	tieቻu	đoàn	dù	và	nhieቹu	đơn	vị	thieቷ t	giáp,	nó	đã	bị	sa	laቹy,	không	tới	noቻ i	Yên	Bái	nữa,
và	trên	đường	quay	trở	lại	châu	thoቻ ,	một	bộ	phận	của	các	lực	lượng	aቷy	đã	rơi	.vào	một	Oቼ 	phục
kı́ch	ở	đèo	Chân	Mộng,	bị	tơn	thaቷ t	nặng	neቹ .	Vậy	mà	“Lorraine”	được	toቻ 	chức	chı́nh	là	đeቻ 	buộc
các	đại	đoàn	Việt	Minh	đang	xâm	laቷ n	xứ	Thái	phải	quay	lộn	trở	lại.	Cuộc	hành	binh	thaቷ t	bại	vı̀
Giáp	đã	trung	thành	với	cách	đánh	của	ông	ta	là	đeቻ 	các	đơn	vị	nhỏ	tự	lo	đoቷ i	phó	một	mı̀nh	dù	có
phải	 chịu	 toቻ n	 thaቷ t	nặng.	Nhờ	có	mạng	 lưới	 thông	 tin	 trinh	sát	 raቷ t	hữu	hiệu,	Giáp	naቿm	chaቿ c
được	raኁ ng	các	cuộc	hành	binh	taቷ n	công	aቷy	sớm	muộn	rút	cuộc	cũng	sẽ	sa	 laቹy.	Mặt	khác,	 lực
lượng	taቷ n	côlg	càng	lớn	thı̀	càng	có	nhieቹu	khả	năng	các	vùng	từ	đó	họ	rút	đi	sẽ	đòi	hỏi	họ	phải
trở	veቹ 	ngay.	Thường	thường	thı̀	chı̉	caቹ n	một	vài	đòn	của	Việt	Minh	cũng	đủ	đeቻ 	buộc	bộ	chı̉	huy
toቷ i	cao	Pháp	phải	huỷ	bỏ	cuộc	hành	binh	taቷ n	công	lớn	đeቻ 	tránh	cho	một	vùng	lãnh	thoቻ 	đánh
chieቷm	được	một	cách	khó	nhọc	khỏi	bị	thoቷ i	ruoች ng	thêm	một	laቹ n	nữa.	Đeቻ 	giải	thı́ch	sự	khước	từ
của	mı̀nh,	sau	này	Navarre	khaኃng	định	-	và	veቹ 	đieቻm	này	chaኃng	ai	phản	bác	ông	-	raኁ ng	các	keቷ
hoạch	Cogny	dự	kieቷn	đòi	hỏi	những	phương	tiện	vượt	quá	xa	khả	năng	của	Đông	Dương:
Căn	cứ	vào	những	gı̀	caቹ n	phải	đeቻ 	lại	tại	vùng	châu	thoቻ ,	caቹ n	có	cả	thảy	1	1	đeቷn	12	binh	đoàn	cơ
động,	4	binh	đoàn	thieቷ t	giáp	và	3	binh	đoàn	không	vận.	Quả	vậy	tướng	Cogny	cho	raኁ ng	ông	caቹ n:
6	binh	đoàn	cơ	động,	2	binh	đoàn	thieቷ t	giáp	và	2	binh	đoàn	không	vận	cho	trận	đánh	chı́nh
thứcl	3	đeቷn	4	binh	đoàn	cơ	động	đeቻ 	bảo	vệ	hệ	thoቷ ng	giao	thông	liên	lạc;	2	đeቷn	3	binh	đoàn	cơ
động,	2	bnh	đoàn	thieቷ t	gáp	và	1	binh	đoàn	không	vận,	phải	đặt	ở	vùng	châu	thoቻ .	Ngoài	những
lực	lượng	aቷy	ra	còn	phải	thêm	5	đeቷn	6	tieቻu	đoàn	traቷ n	giữ	vùng	núi	choቷ ng	lại	những	lực	lượng
khinh	binh	đã	đang	hoạt	động	ở	đó	và	những	lực	lượng	khác	mà	quân	địch	có	theቹ 	đieቹu	thêm
tới.	Vậy	mà	vào	lúc	đó	ở	Đông	Dương	chúng	ta	chı̉	có	8	binh	đoàn	cơ	động,	2	binh	đoàn	thieቷ t
giáp	và	3	binh	đoàn	không	vận.
Cogny	thực	ra	có	theቻ 	thực	hiện	cuộc	tieቷn	đánh	Thái	Nguyên	dưới	hı̀nh	thức	một	chuyeቷn	“khứ
hoቹ i”
trong	 hai	 hoặc	 ba	 tuaቹn	 leች 	 theo	 kieቻu	 các	 cuộc	 hành	 binh	 “Hirondelle”	 hoቹ i	 tháng	 bảy,	 hoặc
“Mouette”
hoቹ i	tháng	Mười	năm	1953,	nhưng	không	cuộc	nào	trong	hai	cuộc	aቷy	đã	thu	hút	được	những	lực
lượng	đông	đảo	địch.	Ngược	lại,	nó	lại	đòi	hỏi	một	noች 	lực	raቷ t	lớn	của	không	quân	đã	bị	quá	tải



nặng	neቹ .	Đó	là	đieቹu	Navarre	đã	giải	thı́ch	cho	cOgny	khi	ông	qua	Hà	Nội	hôm	thứ	bảy	28	tháng
Mười	Một	1953.
Ngày	hôm	sau,	Cogny	tháp	tùng	ông	ta	đi	thăm	Điện	Biên	Phủ	laቹ n	đaቹ u	tiên.	.
Đieቹu	làm	Cogny	lo	ngại	chı́nh	là	chuyện	quân	địch	sẽ	có	theቻ 	tập	trung	phaቹn	lớn	lực	lượng	chủ
lực	của	mı̀nh	đánh	vào	chı̉	một	căn	cứ	lục	quân	-	không	quân	mà	thôi,	hơn	nữa	căn	cứ	này	lại
được	phòng	ngự	sơ	sài.	Neቷu	ông	có	đeቹ 	nghị	phải	boቷ 	trı́	một	căn	cứ	vệ	tinh	tại	một	đieቻm	khác
trên	vùng	cao	-	toቷ t	nhaቷ t	là	Lai	Châu	-	thı̀	đieቹu	đó	cũng	hoàn	toàn	đeች 	hieቻu.	Nhưng	lập	luận	của
Navarre	cũng	deች 	hieቻu	chaኃng	kém:	lúc	này,	trong	khi	ta	thieቷu	những	đơn	vị	tinh	nhuệ,	đâu	phải
là	lúc	đem	naቷ t	nhũng	lực	lượng	cơ	động	còn	lại	phân	tán	vào	một	cuộc	hành	binh	phức	tạp	mới
mà	tác	dụng	đoቷ i	với	trận	đánh	dieችn	ra	cách	đó	500	kilômét	xem	ra	raቷ t	đáng	ngờ.	Vả	lại,	hı̀nh
nhù	Cogny	cuoቷ i	cùng	đã	ngả	theo	quan	đieቻm	của	thủ	trưởng	ông	ta	bởi	vı̀	ngay	hôm	sau	cuộc
vieቷng	thăm	Điện	Biên	Phủ	cùng	thủ	trưởng,	ông	đã	phoቻ 	bieቷn	cái	chı̉	thị	noቻ i	tieቷng	ngày	30	tháng
Mười	Một	của	Navarre.
Ngược	lại,	vị	cựu	toቻ ng	tư	lệnh	chưa	bao	giờ	có	một	lời	giải	thı́ch	thỏa	đáng	veቹ 	những	gı̀	tieቷp
theo	sau	đó.	Trong	khi	ông	đi	thăm	Điện	Biên	Phủ	cùng	với	tướng	Cogny,	bộ	tham	mưu	của	ông
ta	ở	Sài	Gòn	đã	hoàn	chı̉nh	một	chı̉	thị	veቹ 	việc	chı̉	đạo	trận	đánh.	Theo	những	sı̃	quan	thạo	tin,
văn	kiện	đó	hı̀nh	như	là	tác	phaቻm	của	đại	tá	Berteil.	Cogny	đã	nhận	được	bản	chı̉	thị	đó	ngày	3
tháng	Chạp.	Cuoቷ i	cùng	thı̀	Navarre	đã	hạ	quyeቷ t	tâm	chaቷp	nhận	trận	đánh	trên	mieቹn	núi.	Sau	đây
là	những	đoạn	chı́nh	của	bản	chı̉	thị	aቷy:
Tôi	hạ	quyêt	tâm	châp	nhận	trận	đánh	Tây	Baቿ c	trong	nhỡng	điêù	kiện	chung	nhưsau.
1	)	Công	cuộc	bảo	vệ	Tây	Baቿ c	sẽ	được	tập	trung	vào	căn	cứ	lục	quân	-	không	quân	Điện	Biên
Phủ,	căn	cứ	này	phải	được	giữ	vững	baኁ ng	baቷ t	cứ	giá	nào.
2)	Việc	chieቷm	đóng	Lai	Châu	sẽ	được	duy	trı̀	chừng	nào	các	phương	tiện	ta	hiện	có	cho	phép
phòng	thủ	được	nó	không	phải	e	ngại	gı̀…
3)	Liên	lạc	đường	bộ	của	Điện	Biên	Phủ	với	Lai	Châu	(cho	tới	ngày	quân	ta	rút	khỏi	đó)	và	với
Lào	-	Mường	Khoa	sẽ	được	duy	trı̀	càng	lâu	càng	toቷ t…
/V	V	chiên	trường	Tây	Baቿ c	ởxa,	Việt	Mı́nh	tı́êp	tê	khó	khăn,	nên	có	khả	năng	trận	đánh	sẽ	dieችn
ra	theo	kich	bản	sau	đây.
-	Giai	đoạn	vận	động,	mà	đặc	trưng	là	cuộc	tieቷn	quân	của	các	đơn	vị	Việt	Minh	và	việc	chuyeቻn
hàng	tieቷp	teቷ 	của	họ	lên	Tây	Baቿ c,	thởi	gian	có	theቹ 	kéo	dài	hieቹu	tuaቹ n	leች .
-	Giai	đon	tieቷp	cận	và	trinh	sát,	là	giai	đoạn	các	đơn	vị	trinh	sát	của	Việt	Minh	sẽ	coቷ 	gaቿ ng	xác
định	choች 	mạnh	choች 	yeቷu	trong	boቷ 	phòng	của	ta,	và	là	giai	đoạn	các	đơn	vị	chieቷn	đaቷ u	của	việt
Minh	đưa	các	phương	tiện	vào	chieቷm	rnh	trận	địa.	Giai	đoạn	này	có	 theቻ 	kéo	dài	 từ	sáu	đeቷn
mười	ngày.
-	Giai	đoạn	taቷ n	công	kéo	dài	nhieቹu	ngày	tuỳ	theo	lực	lượng	được	huy	động	nhieቹu	hay	ı́t	và	sẽ
phải	keቷ t	thúc	baኁ ng	thaቷ t	bại	của	Việt	Minh.
V	Nhiệm	vll	của	không	qưân.
1)	Cho	tới	khi	có	lệnh	mới,	không	quân	có	nhiệm	vụ	tập	trung	toቷ i	đa	phương	tiện	của	mı̀nh	ưu
tiên	yeቹm	trợ	quân	ta	ở	Tây	Đeቻ 	làm	được	nhiệm	vụ	này,	đeቹ 	nghị	tướng	tư	lệnh	không	quân	Vieችn
Đông	vui	lòng	tăng	cường	cho	Binh	đoàn	Không	vận	chieቷn	thuật	(G.A.T.A.C.)	Baቿ c…
Tı̀nh	hı̀nh	dieችn	ra	sau	đó	chứng	tỏ	bộ	tham	mưu	của	Navarre	đã	sai	laቹm	bieቷ t	bao	trong	đánh	giá
khả	năng	cơ	động	chieቷn	lược	và	tieቷp	teቷ 	của	Việt	Minh.	Neቷu	giai	đoạn	vận	động	đúng	là	đã	kéo
dài	nhieቹu	tuaቹ n	leች 	thı̀	giai	đoạn	tieቷp	cận	và	trinh	sát	thực	ra	đã	kéo	dài	gaቹ n	một	trăm	ngày	chứ
không	phải	là	sáu	hoặc	mười,	còn	giai	đoạn	taቷ n	công	thı̀	kéo	dài	năm	mươi	sáu	ngày	chứ	không
phải	à	“nhieቹu	ngày”.	Và	keቷ t	cục	không	phải	là	thaቷ t	bại	mà	là	thaቿ ng	lợi	của	Việt	Minh.
Neቷu	Navarre	tỏ	ra	lạc	quan	veቹ 	keቷ t	cục	của	trận	đánh	thı̀	ngược	lại,	ông	không	heቹ 	nuôi	một	ảo
tưởng	nào	veቹ 	sự	khó	khăn	của	nó,	dù	cho	binh	lực	của	tập	đoàn	cứ	đieቻm	có	được	nâng	lên	đeቷn	9
tieቻu	đoàn	trong	đó	có	3	là	dù,	5	cụm	pháo	105	-	tức	là	20	khaቻu	-	2	cụm	háo	75	không	giật	-	tức



là	8	khaቻu	-	và	một	đại	đội	coቷ i	120;	dù	cho	những	lực	lượng	aቷy	được	đặt	trên	một	trận	địa	thuận
lợi	với	những	công	sự	kiên	coቷ 	thı̀	chúng	cũng	không	theቻ 	choቷ ng	cự	lại	với	cuộc	taቷ n	công	của	một
lực	lượng	chieቷn	đaቷ u	đông	gaቷ p	ba.	Taቷ t	cả	những	cuoቷ n	sách	và	bài	báo	được	aቷ n	hành	veቹ 	trận	đánh
đã	cho	ta	hieቻ ù	-	và	tướng	Navarre	cũng	không	cải	chı́nh	-	raኁ ng	chı́	ı́t	thı̀	cũng	từ	ngày	28	tháng
Mười	Một,	nghı̃a	là	từ	sau	khi	ông	ta	gặp	Cogny	ở	Hà	Nội,	vị	toቻ ng	tư	lệnh	đã	bieቷ t	đại	bộ	phận	lực
lượng	tác	chieቷn	của	Việt	Minh	đang	chuaቻn	bị	hành	quân	lên	xứ	Thái.	Dù	sao	thı̀	lệnh	đieቹu	động
binh	lực	tướng	Giáp	đưa	ra	ngày	6	tháng	Chạp	-	trong	đó	có	một	đoạn	nói	“chúng	ta	sẽ	củng	coቷ
và	phát	trieቻn	những	thaቿng	lợi	của	chieቷn	dịch	mùa	đông	năm	1952”	-	aቿ t	đã	làm	cho	ông	ta	hieቻu
raኁ ng	Việt	Minh	thật	sự	quyeቷ t	tâm	giao	chieቷn	tại	vùng	thung	lũng.
Mặc	dù	vậy,	không	nhaቿ c	gı̀	đeቷn	chuyện	đã	quyeቷ t	định	chaቷp	nhận	trận	đánh	Tây	Baቿ c,	 ông	phoቻ
bieቷn	vào	ngày	7	tháng	Chạp	chı̉	thị	soቷ 	964	của	mı̀nh	trong	đó	ông	thông	báo	cái	quyeቷ t	định	mở
cuộc	taቷ n	công	được	chờ	đợi	từ	lâu	ở	mieቹn	nam	và	trung	Trung	Kỳ.	Chı̉	thị	đó	goቹm	mười	trang;
những	dòng	trı́ch	dưới	đây	nêu	rõ	ý	nghı̃a	chung	của	chı̉	thị	aቷy:
Mục	tiêu	chủ	yeቷu	mà	tôi	dự	định	đạt	được	là	xóa	đi	cáı̀	vùng	Việt	Minh	rải	ra	ở	phı́a	nam	Đà
Naኅng,	phı́a	baቿ c	Nha	Trang	và	trên	vùng	cao	nguyên	rừng	núi	phı́a	đông,	nghı̃a	là	tiêu	diệt	các
lực	lượng	quân	sự	của	Liên	khu	V,	và	chieቷm	đóng	hoàn	toàn	vùng	này	đeቻ 	đi	tới	bı̀nh	đ!nh.	Tôi
quyeቷ t	định	đặt	toàn	bộ	chieቷn	trường	Đông	Dương	trong	thời	gian	sáu	tháng	đaቹ u	năm	1954	phụ
thuộc	vào	sự	thi	hành	triệt	đeቻ 	cuộc	hành	binh	nói	tên	mà	ta	có	quyeቹn	hy	vọng	những	keቷ t	quả
chieቷn	lược	và	chı́nh	trị	to	lớn.
Bản	chı̉	thị	và	phụ	lục	dự	kieቷn	cuộc	hành	binh	được	đặt	tên	là	“Atlante	sẽ	goቹm	ba	giai	đoạn	theo
thứ	tự	thời	gian	là:	“Aréthuse”,	sẽ	đòi	hỏi	25	tieቻu	đoàn	bộ	binh,	2	tieቻu	đoàn	công	binh	và	3	đơn
vị	pháo,	“Axelle”,	sẽ	nuoቷ t	chửng	34	tieቻu	đoàn	bộ	binh	và	5	đơn	vị	pháo,	và	“Attila	mà	Navarre
cho	raኁ ng	nó	caቹ n	đeቷn	45	tieቻu	đoàn	bộ	binh	và	8	đơn	vị	pháo.	Nói	cách	khác,	trong	khi	vừa	mới	từ
choቷ i	hông	caቷ p	cho	tướng	Cogny	20	tieቻu	đoàn	ông	ta	đeቹ 	nghị	đeቻ 	thực	hiện	một	cuộc	hành	binh
taቷ n	công	nhaኁm	 làm	giảm	sức	 ép	của	địch	 lên	Điện	Biên	Phủ,	vị	 tơng	 tư	 lệnh	 lại	 cho	 là	bı̀nh
thường	việc	đieቹu	động	một	soቷ 	quân	gaቷ p	hai	 laቹ n	như	theቷ 	đeቻ 	đánh	chieቷm	một	vùng	mà	quân
Pháp	hay	quân	Việt	Minh	chieቷm	không	theቻ 	có	ý	nghı̃a	quyeቷ t	định	đoቷ i	với	keቷ t	cục	chieቷn	tranh.
Việt	Minh	chieቷm	giữ	Liên	khu	V	từ	1945	đã	bieቷ l	dải	bờ	bieቻn	hẹp	aቷy,	với	chieቹu	dài	370	kilômét,
chieቹu	rộng	trung	bı̀nh	70	kilômét	và	có	2	triệu	rưỡi	dân,	thành	một	pháo	đài	có	30000	quân
bảo	vệ,	trong	đó	có	12	tieቻu	đoàn	chı́nh	quy	và	từ	5	đeቷn	6	tieቻu	đoàn	địa	phương	raቷ t	thiện	chieቷn.
Tại	sao	Navarre	lại	tung	ra	cuộc	hành	binh	“Atlante”	vào	đúng	cái	lúc	mà	sự	thieቷu	vaቿ ng	những
tieቻu	đoàn	bị	chôn	chân	ở	Điện	Biên	Phủ	càng	làm	traቹm	trọng	thêm	căn	bệnh	kinh	niên	thieቷu
quân	soቷ 	của	các	 lực	 lượng	vũ	 trang	Liên	hiệp	Pháp?	Người	 ta	càng	thaቷy	khó	hieቻu	 ở	choች 	Hội
đoቹ ng	Quoቷ c	phòng	vừa	mới	từ	choቷ i	không	caቷ p	cho	ông	những	tăng	viện	Oቺ 	ạt	mà	ông	đeቹ 	nghị,	và
yêu	caቹ u	ông	phải	“đieቹu	chı̉nh	keቷ 	hoạch	cho	phù	hợp	với	phương	tiện	được	caቷ p”.
Sau	này,	đeቻ 	bào	chữa	cho	mı̀nh,	Navarre	khaኃng	định	raኁ ng	các	lực	lượng	Việt	Minh	của	Liên	khu
V	đang	chuaቻn	bị	một	chieቷn	dịch	taቷ n	công,	raኁ ng	do	vị	theቷ 	“lọt	ở	giữa”	cho	phép	họ	có	theቻ 	tuaቹ n	tự
tieቷn	công	trên	nhieቹu	hướng	khác	nhau,	raኁ ng	lực	lượng	quân	đội	Pháp	boቷ 	trı́	ở	vành	ngoài	phải
luôn	luôn	cảnh	giác	trên	ba	mặt	trận,	và	raኁ ng	toቷ i	thieቻu	phải	caቹ n	đeቷn	5	binh	đoàn	cơ	động	đeቻ
choቷ ng	lại	các	mũi	taቷ n	công	đaቹ u	tiên	của	Việt	Minh	mà	ta	cũng	không	dự	kieቷn	được	hướng	và	có
theቻ 	noቻ 	ra	baቷ t	cứ	lúc	nào:
Giữa	giải	pháp	đơn	thuaቹn	phòng	ngự	không	giải	quyeቷ t	được	gı̀	cả	và	giải	pháp	taቷ n	công	có	khả
năng	làm	đảo	lộn	keቷ 	hoạch	của	Việt	Minh	và	vı̃nh	vieችn	xóa	sự	uy	hieቷp	của	Liên	khu	V,	“cái	giá
phải	tả”	veቹ 	các	lực	lượng	trên	bộ	vậy	là	cũng	gaቹ n	như	ngang	nhau.
Navarre	còn	nói	rõ	thêm:
Chı̉	thị	đó	không	đeቻ 	thiệt	gı̀	cho	các	lãnh	thoቻ 	bị	cuộc	taቷ n	công	của	Việt	Minh	uy	hieቷp	-	đặc	biệt	là
tại	Baቿ c	Kỳ	-	bởi	vı̀,	trong	6	binh	đoàn	cơ	động	caቹ n	đeቷn	thı̀	hai	(các	binh	đoàn	soቷ 	41	và	42)	là
những	đơn	vị	tuyeቻn	người	mieቹn	núi,	một	(binh	đoàn	21)	quân	Trung	Kỳ,	một	(binh	đoàn	11)
hoàn	toàn	quân	Nam	Kỳ	và	một	(binh	đoàr	100)	có	bộ	phận	là	người	Nam	Kỳ.	Các	binh	đoàn	cơ
động	aቷy	vậy	là	chı̉	có	theቻ 	sừ	dụng	được	ở	mieቹn	Nam	hoặc	mieቹn	Trung	Đông	Dương.	(Đã	từng
xảy	ra	những	cuộc	đào	ngũ,	thậm	chı́	noቻ i	loạn,	khi	người	ta	định	đưa	họ	ra	xa	khỏi	những	vùng



nơi	có	gia	đı̀nh	của	họ).	Riêng	chı̉	có	binh	đoàn	cơ	động	soቷ 	10,	goቹm	quân	Baቿ c	Phi,	là	có	theቻ 	đưa
ra	sử	dụng	ở	mieቹn	Baቿ c.	Nhưng	việc	rút	nó	đi	sẽ	bao	hàm	một	moቷ i	nguy	hieቻm	thực	sự,	bởi	vı̀	nó
là	đơn	v	duy	nhaቷ t	có	chaቷ t	lượng	bảo	đảm,	và	sự	có	mặt	của	một	dơn	vị	mạnh	là	càn	thieቷ t	đeቻ 	làm
nòng	coቷ t	-	nhaቷ t	là	trong	chieቷn	đaቷ u	phòng	ngự	-	cho	một	khoቷ i	rời	rạc	những	lực	lượng	kém	cỏi.
Còn	veቹ 	phương	tiện	hàng	không	thı̀	vị	tướng	lập	luận	như	sau:
Taቷn	công	không	đòi	hỏi	nhieቹu	máy	bay	hơn	phòng	ngự…
vả	lại	những	máy	bay	aቷy	phaቹn	lớn	goቹm	những	cái	không	theቻ 	sử	dụng	được	cho	Điện	Biên	Phủ,
hoặc	do	chủng	loại,	hoặc	do	tı̀nh	trạng	máy	móc	của	chúng.
Phân	tı́ch	kỹ	thı̀	những	lý	lẽ	đó	không	đứng	vững.	Trong	những	binh	đoàn	cơ	động	được	đieቹu
cho	cuộc	hành	binh	“Atlante”,	có	các	bilth	đoàn	soቷ 	10	và	soቷ 	100	-	một	bộ	phận	quan	trọng	goቹm
những	binh	lı́nh	rút	ở	Trieቹu	Tiên	veቹ 	-	có	theቻ 	được	sử	dụng	ở	Baቿ c	Việt	Nam	laቿm	chứ.	Còn	những
máy	bay	có	taቹm	hoạt	động	không	đủ	xa	đeቻ 	làm	nhiệm	vụ	ở	Điện	Biên	Phủ	thı̀	có	theቻ 	được	sử
dụng	ở	Baቿ c	Kỳ,	như	theቷ 	sẽ	giải	phóng	được	những	máy	bay	có	theቻ 	sử	dụng	cho	những	nhiệm	vụ
trên.
Vả	lại	muoቷ n	xem	mở	cuộc	hành	binh	“Atlante”	là	đúng	hay	sai	thı̀	phải	đánh	giá	qua	keቷ t	quả	đạt
được	Vậy	mà,	sau	một	khởi	đaቹ u	 toቷ t	 -	một	cuộc	đoቻ 	bộ	 thành	công	ngày	20	tháng	Giêng	năm
1954	xuoቷ ng	Tuy	Hòa	ở	phı́a	sau	lưng	quân	địch	–	cuộc	hành	binh	chaኃng	bao	lâu	sau	đã	hoàn
toàn	sa	laቹy	Binh	lı́nh	Việt	laቹ n	đaቹ u	xuaቷ t	trận	hoặc	là	chieቷn	đaቷ u	kém	hoặc	là	lao	vào	cướp	bóc.	Các
quan	chức	chı́nh	phủ	Việt	Nam	được	phái	tới	đeቻ 	cai	trị	những	vùng	giải	phóng	đã	xử	sự	còn	toቹ i
tệ	hơn	các	người	nhà	binh.	Và	chaኃng	bao	lâu,	không	có	gı̀	phải	e	ngại	veቹ 	cái	đaቹ u	caቹ u	aቷy,	quân
Việt	Minh	chuyeቻn	sang	phản	công	trên	mieቹn	cao	nguyên	rừng	núi,	tiêu	diệt	binh	đoàn	G.M.	100
và	buộc	Navarre	phải	đieቹu	từ	Baቿ c	Kỳ	tới	những	tieቻu	đoàn	dù	được	giữ	làm	dự	bị	cho	Điện	Biên
Phủ.
Giờ	đây	đã	thành	chuyện	hieቻn	nhiên	raኁ ng	cái	tuaቹ n	leች 	đaቹ u	tiên	của	tháng	Chạp	năm	1953	là	tuaቹ n
leች 	quyeቷ t	định	soቷ 	phận	của	Điện	Biên	Phủ.	Nhờ	viện	trợ	Mỹ	tăng	cường	Oቺ 	ạt,	quân	Pháp	đã	có
nhieቹu	quân	hơn	cũng	như	có	doቹ i	dào	vũ	khı́	Mỹ	đeቻ 	trang	bị	cho	soቷ 	quân	đó.	Hàng	cllục	nghı̀n
tân	binh	Việt	gia	nhập	các	đơn	vị	quân	đội	Liên	hiệp	Pháp.
Khaቿp	nơi	quân	Pháp	naቿm	quyeቹn	chủ	động	còn	kẻ	địch	thı̀	dường	như	không	còn	bieቷ t	làm	gı̀.
Trong	khi	đó	thı̀	ngày	29	tháng	Mười	Một,	HOቺ 	Chı́	Minh	trả	lời	phỏng	vaቷ n	của	tờ	báo	Thụy	Đieቻn
Expressen,	tuyên	boቷ .	“Chı́nh	phủ	và	nhân	dân	nước	Việt	Nam	Dân	chủ	Cộng	hòa	saኅ n	sàng	thảo
luận	với	Pháp	veቹ 	những	đeቹ 	nghị	họ	đưa	ra	nhaኁm	đi	tới	một	cuộc	đı̀nh	chieቷn	và	giải	quyeቷ t	vaቷ n	đeቹ
Đông	Dương	thông	qua	thương	lượng”.
Trong	tuaቹn	leች 	đaቹ u	tiên	của	tháng	Chạp	aቷy,	Navarre	vaች n	còn	có	theቻ 	rút	quân	khỏi	Lai	Châu	và
Điện	Biên	Phủ	baኁ ng	máy	bay.	Trong	trường	hợp	đó	-	do	mieቹn	baቿ c	nước	Lào	đã	được	bảo	vệ	bởi
căn	cứ	lục	quân	-	không	quân	Cánh	đoቹ ng	chum	và	ba	sân	bay	deች 	dàng	bảo	vệ	của	nó	-,	Navarre
có	theቻ 	tập	trung	đại	bộ	phận	lực	lượng	cơ	động	của	mı̀nh	vào	một	cuộc	taቷ n	công	những	trung
tâm	hậu	caቹ n	chủ	yeቷu	của	địch	và	đưa	cuộc	hành	binh	dự	kieቷn	đánh	Liên	khu	V	tới	keቷ t	quả	toቷ t
đẹp.
Vả	 lại	Navarre	đã	dự	kieቷn	có	 theቻ 	bị	buộc	phải	 rút	khỏi	Điện	Biên	Phủ	baኁ ng	đường	bộ	 trong
trường	hợp	sức	ép	của	quân	địch	quá	mạnh.	Ngày	31	tháng	Chạp	năl	1953,	trong	bản	chı̉	thl
riêng	và	bı́	mật	soቷ 	l069/3/O/T.S.,	ông	đã	yêu	caቹ u	Cogny	phoቷ i	hợp	với	tư	lệnh	quân	đội	Pháp	ở
Lào	 nghiên	 cứu	 một	 keቷ 	 hoạch	 rút	 khỏi	 Điện	 Biên	 Phủ	 được	 đặt	 tên	 là	 cuộc	 hành	 binh
“Xénophon”,	phụ	lục	kèm	theo	là	keቷ 	hoạch	dự	bị	“Ariane”.
Một	trong	những	khó	khăn	cuộc	nghiên	cứu	này	vaቷ p	phải	là	ở	choች 	Navarre	đã	ra	lệnh	không
được	nhaቿ c	đeቷn	chuyện	.	đó	với	”	các	người	chı̉	huy	trong	đội	quân	chiém	đóng	Điện	Biên	Phủ	đeቻ
không	ảnh	hưởng	gı̀	xaቷ u	đeቷn	tinh	thaቹn	chieቷn	đaቷ u	của	họ.	Vậy	cho	nên	Cogny	đã	giới	thiệu	với
họ	“Xénophon”	như	là	một	cuộc	hành	binh	truy	kı́ch	địch	rút	chạy.	Nhưng	ngày	21	tháng	Giêng,
khi	đệ.
trı̀nh	bản	nghiên	cứu	 lên	 toቻ ng	 tư	 lệnh,	Cogny	đã	vieቷ t	 thaኃ ng	 thừng:	 “Tôi	xin	mạn	phép	được
nhaቷn	mạnh	với	ngài	việc	caቹ n	phải	giữ	vững	Điện	Biên	Phủ	baኁ ng	baቷ t	cứgiá	nào	như	ta	đã	có	ý



định”.	Sau	này,	vị	tư	lệnh	các	lực	lượng	trên	bộ	Baቿ c	Việt	Nam	(F.T.N.V.)	giải	thı́ch	raኁ ng	ông	nhaቷn
mạnh	như	theቷ 	không	phải	vı̀	ông	tán	thành	chủ	trương	của	toቻ ng	tư	lệnh	chaቷp	nhận	trận	đánh
trong	vùng	thung	lũng,	mà	là	vı̀	ông	cho	raኁ ng	giải	pháp	coቷ 	th	ı̉	còn	hay	hơn	giải	pháp	rút	lui	vı̀
nó	có	theቻ 	daች n	tới	những	toቻ n	thaቷ t	nặng	neቹ .	Tuy	nhiên,	phải	thừa	nhận	raኁ ng	câu	trả	lời	của	ông	ta
nói	với	toቷ ng	tư	lệnh	không	heቹ 	theቻ 	hiện	rõ	đieቹu	đó.
Nhưng	bản	thân	Navarre	không	còn	tự	tin	như	trước.	Trong	một	lá	thư	đeቹ 	ngày	1	tháng	Giêng
năm	1954	gửi	lên	chı́nh	phủ,	ông	vieቷ t	như	sau:
Trong	trường	hợp	bị	taቷ n	công,	khả	năng	thaቿng	lợi	của	chúng	ta	là	theቷ 	nào?	Mới	cách	đây	hai
tuaቹn,	tôi	đánh	giá	là	100%.	Đó	là	trận	đánh	được	chaቷp	nhận	trên	một	địa	bàn	ta	chọn	và	trong
những	đieቹu	kiện	toቷ t	nhaቷ t	choቷ ng	lại	một	kẻ	địch	naቿm	trong	tay	nhừng	phương	tiện	ta	bieቷ t	nó	có
keቻ 	cho	tới	ngày	1	5	tháng	Chạp.	Nhưng	theo	những	nguoቹ n	tin	raቷ t	đáng	tin	cậy	của	ta,	kẻ	địch	đã
có	những	phương	tiện	mới,	do	đó,	tôi	không	còn	có	theቻ 	đảm	bảo	chaቿ c	chaቿn	thaቿ ng	lợi.	Đây	trước
heቷ t	là	một	trận	đánh	baኁng	không	quân.
Tuy	nhiên,	trước	những	thông	tin	mới	aቷy	-	kẻ	địch	nhận	được	oቹ 	 ạt	phương	tiện	kỹ	thuật	của
Trung	Quoቷ c	và	Liên-xô,	nhieቹu	đại	đoàn	Việt	Minh	hành	quân	caቷ p	toቷ c	lên	Điện	Biên	Phủ	và	chı́nh
phủ	Pháp	từ	choቷ i	không	caቷ p	cho	ông	viện	binh	mới	-	cái	keቷ t	luận	rứt	ra	taቷ t	yeቷu	phải	là	giảm	bớt
quy	mô	hoặc	hủy	bỏ	cuộc	hành	binh	“Atlante”.	Nhưng	ông	lại	cho	nó	noቻ 	ra	vào	ngày	20	tháng
Giêng	đúng	như	dự	định.
Trong	 tı̀nh	 theቷ 	 hieቻm	nghèo	aቷy,	Navarre	đã	 thôi	 không	 áp	dụng	 cái	 chı́nh	 sách	 tieቷ t	 kiệm	 lực
lượng	nó	là	chı́nh	sách	của	ông	từ	khi	ông	lên	naቿm	quyeቹn	chı̉	huy.	Vậy	là	Điện	Biên	Phủ,	từ	choች
là	một	cuộc	hành	binh	táo	bạo	nhưng	không	laቷy	gı̀	làm	mạó	hieቻm	laቿm,	đã	trở	thành	một	ván	bài
được	ăn	cả	ngã	veቹ 	không.	ông	vieቷ t	trong	lá	thư	ngày	1	tháng	Giêng	của	mı̀nh:
Dù	ta	thaቿ ng	hay	thua	trong	chuyện	này	thı̀	Điện	Biên	Phủ	cũng	sẽ	có	vai	trò	cái	nhọt	tụ	độc	cho
phép	ta	tránh	được	trận	đánh	trong	vùng	châu	thoቻ .
Đoቷ i	với	Cogny,	các	tieቻu	đoàn	bị	đem	ra	làm	vật	hy	sinh	ở	Điện	Biên	Phủ	không	phải	đơn	giản	là
những	quân	bài	mà	là	những	đơn	vị	quân	đói	baኁ ng	xương	baኁng	thịt	đặt	dưới	quyeቹn	ông.	Hơn
nữa,	đó	lại	là	những	đơn	vị	tinh	nhuệ	nhaቷ t	trên	toàn	Đông	Dương.	Đóı́	với	ông,	dùng	nó	làm	moቹ i
đeቻ 	nhử	các	đơn	vị	chủ	lực	địch	không	những	chı̉	là	một	sai	laቹm	nghiêm	trọng	mà	còn	là	phản
bội	quân	sı̃.	Mười	năm	sau,	trong	khi	những	đieቹu	Navarre	vieቷ t	không	heቹ 	đeቻ 	lộ	ra	một	chút	tı̀nh
cảm	 nào	 như	 theቷ 	 thı̀	 tı̀nh	 cảm	 aቷy	 vaች n	 là	 cái	 noቻ i	 bật	 trong	 những	 bài	 vieቷ t	 của	 Cogny.	 Theo
Navarre,	việc	hy	sinh	các	đơn	vị	bị	vây	hãm	cho	phép	quân	Pháp	tranh	thủ	được	thời	gian	và
giành	thaቿng	lợi.	Không	nghi	ngờ	gı̀	raኁ ng	neቷu	bài	toán	Điện	Biên	Phủ	được	đưa	vào	máy	tı́nh
điện	tử	thı̀	máy	tı́nh	sẽ	đưa	ra	lời	giải	đúng	như	của	Navarre.	Nhà	lý	luận	quân	sự	aቷy	không	hieቻu
raኁ ng	maቷ t	những	đơn	vị	tinh	nhuệ	nhaቷ t	của	đoàn	quân	vieችn	chinh	có	nghı̃a	là	tinh	thaቹn	chieቷn
đaቷ u	của	chieቷn	binh	Đông	Dương	sẽ	suy	sụp	và	 ý	 chı́	 tieቷp	 tục	chieቷn	 tranh	của	chı́nh	quoቷ c	sẽ
chaኃng	còn.	Hiên	taቷ t	cả	những	đieቹu	đó	không	heቹ 	giải	thı́ch	được	làm	sao	mà	Navarre	lại	có	theቻ
đã	từng	có	lúc	cho	raኁ ng	9	tieቻu	đoàn	bộ	binh,	trong	đó	chı̉	có	3	là	thực	sự	tinh	nhuệ,	có	theቻ 	caቹm
cự	được	trong	một	tập	đoàn	cứ	đieቻm	xây	dựng	vội,	choቷ ng	lại	cuộc	taቷ n	công	của	3	đại	đoàn	Việt
Minh	có	một	sức	mạnh	hỏa	lực	chưa	từng	thaቷy	ở	Đông	Dương.	Đúng	như	thái	độ	caቹ n	phải	có
của	một	vị	toቻ ng	tư	lệnh,	Navarre	sau	này	đã	nhận	veቹ 	mı̀nh	toàn	bộ	trách	nhiệm	veቹ 	quyeቷ t	tâm	aቷy.
Nhưng	đieቹu	đó	cũng	không	giải	thı́ch	được	những	lý	do	đã	làm	ông	ta	hạ	quyeቷ t	tâm	như	theቷ .
Nhieቹu	sı̃	quan	làm	việc	quanh	tõng	tư	lệnh	có	khuynh	hướng	đoቻ 	loች i	cho	không	khı́	lạc	quan	mà
đại	tá	Berteil	đã	tạo	ra	quanh	ông	ta.
Đieቹu	đó	cũng	chaኃng	giải	thı́ch	được	thái	độ	chaቷ p	nhận	mạo	hieቻm	ở	Điện	Biên	Phủ.	Theo	tướng
Catroux,	người	chủ	trı̀	ủy	ban	đieቹu	tra	đã	được	lập	ra	sau	thảm	họa,	nguyên	nhân	chı́nh	của	sai
laቹm	phạm	phải	có	theቻ 	là	ở	choች 	Navarre	không	có	chút	kinh	nghiệm	trực	tieቷp	gı̀	veቹ 	chieቷn	tranh
rừng	núi	ở	Đông	Dương.	Từ	những	tin	tức	tı̀nh	báo	nhận	được,	Navarre	hı̀nh	như	đã	keቷ t	luận
raኁ ng	trong	một	tháng	Việt	Minh	không	theቻ 	tập	trung	được	hơn	một	đại	đoàn	ở	vùng	thung	lũng
này,	và	những	đợt	không	quân	ném	bom	các	đường	giao	thông	sẽ	 làm	họ	không	theቻ 	duy	trı̀
được	một	cuộc	vây	hãm	sử	dụng	hơn	hai	đại	đoàn,	dù	chı̉	trong	một	thời	gian	hạn	cheቷ .	Tóm	lại,
hı̀nh	như	đieቹu	mà	Navarre	và	bộ	tham	mưu	của	ông	ta	định	làm	ở	Điện	Biên	Phủ	là	bieቷn	nó



thành	một	.Nà	Sản	thứ.	hai,	một	Nà	Sản	quy	mô	lớn	hơn,	ở	đó	quaቹn	Pháp	cuoቷ i	cùng	sẽ	thaቿ ng	do
có	ưu	theቷ 	hoả	lực	trên	bộ	và	trên	không..
Đánh	giá	thaቷ p	khả	năng	cơ	động	chieቷn	lược	và	hậu	caቹ n	của	Việt	Minh	như	vậy	haኃ n	là	sai	laቹm
thực	sự	và	duy	nhaቷ t	Navarre	phạm	phải	trong	việc	chuaቻn	bị	chieቷn	dịch	mùa	xuân	năm	1954.
Nhưng	đó	là	một	sai	laቹm	chieቷn	lược	và	hậu	quả	của	nó	cũng	mang	tı́nh	chieቷn	lược.	Đó	là	đieቹu
tướng	Catroux	muoቷ n	nói	vào	mùa	xuân	năm	1959	khi	ông	phát	bieቻu	raኁ ng	tướng	Navarre	đã
hành	động	dưới	tác	động	của	những	tư	tưởng	có	saኅ n	từ	trước	mà	bộ	tham	mưu	của	 ông	đã
trı̀nh	bày	với	ông	như	những	tı́n	đieቹu	thực	sự,	theo	đó	thı̀	quân	địch	đã	đạt	tới	traቹ n	quân	soቷ và
do	phương	 tiện	hậu	caቹ n	yeቷu	kém,	họ	không	 theቻ 	 lao	vào	những	 trận	đánh	quy	mô	 lớn	được.
Theo	một	văn	kiện	nghiên	cứu	quan	trọng	phát	ra	từ	Trường	Chieቷn	tranh,	bộ	tham	mưu	Sài
Gòn	dường	như	đã	“laቷy	quan	niệm	có	saኅ n	của	mı̀nh	veቹ 	Việt	Minh	thay	theቷ 	cho	thực	teቷ ,	nghı̃a	là
cho	những	 tin	 tức	 tı̀nh	báo	đáng	 tin	cậy	mà	họ	nhận	được”.	Việc	 các	bộ	 tham	mưu	caቷ p	cao
không	thı́ch	xét	đeቷn	những	thực	teቷ 	khó	chịu	do	caቷ p	dưới	báo	cáo	lên	sẽ	đặt	daቷ u	aቷ n	của	nó	vào
mọi	công	việc	ở	Đông	Dương.	.
Chı́	 ı́t	 thı̀	 cũng	có	một	bộ	phận	của	bộ	 toቻ ng	 tham	mưu	Việt	Minh	cũng	đoቹ ng	quan	đieቻm	với
tướng	Navarre	và	bộ	tham	mưu	của	ông.	Trong	cuoቷ n	sách	nhỏ	của	mı̀nh	vieቷ t	veቹ 	trận	Điện	Biên
Phủ,	tướng	Võ	Nguyên	Giáp	đã	cho	ta	thaቷy	raቷ t	rõ	đieቹu	đó	Xem	ra	hı̀nh	như	những	người	chịu
trách	nhiệm	hậu	caቹ n	e	raኁ ng	họ	không	theቻ 	đảm	bảo	được	tieቷp	teቷ 	cho	một	lực	lượng	vây	hãm	lớn
như	theቷ 	ở	cách	những	trung	tâm	hậu	caቹ n	chủ	yeቷu	xa	đeቷn	như	theቷ .	Bị	ám	ảnh	bởi	ký	ức	veቹ 	nhũng
trận	taቷ n	công	thaቷ t	bại	năm	1951	vào	“chieቷn	tuyeቷn	de	Lattre”	và	năm	1952	vào	những	công	sự
dã	chieቷn	của	Nà	Sản,	một	soቷ 	những	người	chı̉	huy	Việt	Minh	không	mặn	mà	gı̀	laቿm	đoቷ i	với	một
cuộc	taቷ n	công	Oቺ 	ạt	vào	Điện	Biên	Phủ.
Quân	của	họ,	đieቹu	này	họ	bieቷ t	rõ	laቿm,	chaኃng	bieቷ t	gı̀	cả	veቹ 	những	phương	pháp	tiêu	diệt	những
trung	tâm	đeቹ 	kháng	được	phòng	ngự	vững	chaቿ c	yeቻm	hộ	được	laች n	cho	nhau.
Một	loạt	những	cuộc	húc	đaቹ u	xung	phong	vào	tập	đoàn	cứ	đieቻm	aý	có	theቻ 	daች n	đeቷn	nhũng	thiệt
hại	heቷ t	sức	nặng	neቹ ,	thậm	chı́	có	theቻ 	gây	ra	sự	sa	sút	tinh	thaቹn	không	theቻ 	cứu	vãn	được	của
quân	lı́nh.	Một	thaቷ t	bại	có	theቻ 	làm	chậm	lại	một	năm	việc	thực	hiện	keቷ 	hoạch	toቻ ng	phản	công
của	Việt	Minh;	vậy	mà,	từ	nay	tới	đó,	viện	trợ	oቹ 	 ạt	của	Mỹ	có	theቻ 	cho	phép	người	Pháp	tăng
cường	quân	đội	Đông	Dương	một	cách	đáng	keቻ .	Điện	Biên	Phủ	trở	thành	một	ván	bài	đau	đaቹ u
đoቷ i	với	cả	Việt	Minh	nữa.	Tướng	Giáp	hạ	quyeቷ t	tâm	cũng	chaኃng	deች 	dàng	gı̀	Chaቿ c	chaቿn	là	ông	ta
đã	vaቷ p	phải	sự	choቷ ng	lại	kịch	liệt	trong	nội	bộ	bộ	tham	mưu	của	mı̀nh	và	trong	các	nhà	lãnh
đạo	chı́nh	trị	Việt	Minh.	Tuy	nhiên	ông	vieቷ t:
“Chúng	ta	đã	cho	raኁ ng	đánh	nhanh	thı̀	không	theቻ 	chaቿ c	thaቿ ng.	Cho	nên	chúng	ta	đã	chọn	nguyên
taቿ c	chieቷn	thuật	đánh	chaቿ c	thaቿ ng	chaቿ c.	Sự	 lựa	chọn	xác	đáng	đó	dựa	trên	ngu.vên	taቿ c	cơ	bản
trong	chı̉	đạo	chieቷn	tranh	cách	mạng:	heች 	đánh	là	thaቿ ng,	cnı̉	đánh	khi	chaቿ c	thaቿ ng,	không	chaቿ c
thaቿ ng	không	đánh.
Trong	chieቷn	dịch	Điện	Biên	Phủ,	việc	thực	hiện	nguyên	taቿ c	đánh	chaቿ c	thaቿ ng	chaቿ c	đòi	hỏi	raቷ t
nhieቹu	nghị	lực	và	tinh	thaቹn	quyeቷ t	đoán…	do	vậy	không	phải	ai	cũng	hoàn	toàn	tin	vào	sự	đúng
đaቿn	của	chieቷn	thuật	đó	ngay	từ	những	ngày	đaቹ u.	Chúng	ta	đã	phải	 làm	công	tác	kiên	trı̀	giải
thı́ch,	chı̉	rõ	raኁ ng	khó	khăn	tuy	có	lớn	thật	nhưng	nhiệm	vụ	của	chúng	ta	là	phải	khaቿ c	phục	khó
khăn	đeቻ 	tạo	đieቹu	kiện	cho	một	chieቷn	thaቿ ng	lớn	mà	chúng	ta	muoቷ n	giành	được….”
Trong	văn	kiện	veቹ 	chương	trı̀nh	hành	động	trong	chı̉	đạo	chieቷn	tranh	ở	Việt	Nam	đeቹ 	ngày	19
tháng	Ba	năm	1953,	tướng	Sman	đã	vieቷ t	như	sau	trong	chương	“Chương	trı̀nh	hành	động	quân
sự	trong	những	năm	1953	-	1954”:
Chieቷn	thaቿ ng	duy	nhaቷ t	có	theቻ 	đưa	tới	sự	lập	lại	một	nên	hòa	bı̀nh	lâu	dài	ở	Đông	Dương	là	chieቷn
thaቿng	tiêu	diệt	đoàn	quân	chủ	lực	của	Việt	Minh,	chủ	yeቷu	goቹm	5	đại	đoàn	chı́nh	quy	tác	chieቷn	ở
Baቿ c	Việt	Nam.
Trong	cái	trò	đánh	đoቷ 	đaቹy	nguy	hieቻm	được	gọi	là	chieቷn	lược,	vị	giáo	sư	sử	học	nhỏ	bé	với	voቷ n
quân	sự	tự	học	sẽ	đánh	cho	các	tướng	tá	taቷ t	nghiệp	Trường	Chieቷn	tranh	thua	đeቷn	không	còn
mảnh	giáp.	Khi	các	đại	đoàn	của	ông	tieቷn	hành	bao	vây	Điện	Biên	Phủ	mà	quân	Pháp	không	có



động	tnh	gı̀	rút,	Giáp	hieቻu	raኁ ng	mı̀nh	đã	naቿm	chieቷn	thaቿ ng	trong	tay.	Vài	tháng	sau	trận	đánh,
ông	đã	tóm	taቿ t	quan	đieቻm	của	ông	như	sau:
Đội	quân	vieችn	chinh	vậy	là	đã	bị	một	baቷ t	ngờ	chieቷn	lược:	nó	tưởng	ta	không	đánh	nhưng	ta	đã
đánh;	và	một	baቷ t	ngờ	chieቷn	thuật:	chúng	ta	đã	giải	quyeቷ t	được	các	vaቷ n	đeቹ 	tieቷp	cận,	pháo	binh
và	tieቷp	teቷ .
Chı́nh	là	trong	khoảng	thời	gian	nửa	tháng	từ	25	tháng	Mười	Một	đeቷn	ngày	7	tháng	Chạp,	đã
được	quyeቷ t	 định	 trận	đánh	 cũng	như	 thaቷ t	 bại	 của	 trận	đánh	Điện	Biên	Phủ.	 Và	 thaቷ t	 bại	 đó
không	phảı̉	 là	dieችn	ra	tại	cái	thung	lũng	nhỏ	bé	trên	mieቹn	núi	mà	là	trong	những	phòng	làm
việc	có	đieቹu	hòa	nhiệt	độ	của	bộ	toቻ ng	tham	mưu	Pháp	ở	Sài	Gòn.
Một	khi	ông	Giáp	đã	quyeቷ t.	định	chaቷp	nhận	thách	thức	và	giao	chieቷn	thı̀	12000	quân	Liên	hiệp
Pháp	và	50000	người	của	quân	đội	nhân	dân	chı̉	còn	có	việc	đóng	cho	trọn	vai	trò	của	họ	trong
taቷ n	bi	kịch.
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